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NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


LỜI NÓI ĐẦU 


Hoá học là môn học lí thuyết và thực nghiệm, rất gân gũi với cuộc sống. Tuy 
nhĩa, nhiều học sinh học giÖÄ các môn Toán, Vật lí nhưng gặp không ít khó khăn khi 
họcnôn Hoá học. 


Làm thế nào để học giỏi môn Hoá học? Làm sao để giải các bài tập Hoá học một 
các nhanh chóng và chính vác 2 

Hy vọng rằng quyển sách "Hướng dẫn giải học và làm bài tập Hoá học 8" sẽ 
phá nào đáp ứng yêu cầu của các em yêu thích Hoá học, một môn học có nhiều ứng 
dụn thực tiễn này. 


Quyển sách được biên soạn theo chương trình mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào 
tạoDao gồm 7 chương, trong đó 6 chương đâu tương ứng với 6 chương của sách giáo 
kho Hoá học 8. Môi chương gồm các nội dung san: 


\.. Tám tắt lí thuyết của chương dưới dạng sơ đồ. 
}.. Hướng dân giải các câu hỏi và bài tập. 
Bài tập tự luyện và nâng cao. 
“hương 7 giới thiệu một số phương pháp giải bài tập hoá học. 


Quyển sách “Hướng dẫn giải bài tập Hoá học 8" !à quyển đâu tiên trong bộ 
sácitham khảo Hoá học từ lớp 8 đến lớp 12. Các câu hỏi và bài tập bổ sung trong 
sáclđược biên soạn đa dạng, trong đó các kỹ năng tư duy đặc trưng của Hoá học như 
thựcnghiệm, đô thị, hình vẽ, biểu bảng... được chú trọng. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do trình độ và thời gian biên soạn còn hạn 
chếtên quyển sách không thể tránh khỏi các sai sót. Chúng tôi chân thành cảm ơn 
mọi' kiến đóng góp của các bạn đọc, nhất là các thảy, cô giáo dạy Hoá học và các em 
học inh để sách được hoàn chỉnh hơn trong lấn tái bẳn sau. 


Các tác giả 


CHƯƠNG 1: CHẤT ‹- NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ 


A. TÓM TẮÁT LÍ THUYẾT 

Hoá học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng. 
Hoá học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. 

Sơ đồ về mối quan hệ giữa các khái niệm ở chương Ì 


VẬT THỂ 
(Tự nhiên và nhân tạo) 


| PÐ ĐƠN CHẤT CHÁT - HỢP CHẤT 
| (Tạonêntừmột | (Tạo nên từ các (Tạo nên từ hai nguyên 
Í nguyên tố hoá học) | nguyên tố hoá học.) Ì  tốhoá học trởlên) 


F— ¬ Í ~- 
| KIM LOẠI: Fe, Cu, AI... | Ì HỢP CHẤT VÔ CƠ: H,O... 
Ì PHI KIM: N;, O,, S... I) Ì HỢP CHẤT HỮU CƠ: 


Í CH„,C,H,... 


1. Chất 


Chất tạo nên vật thể. Mỗi chất có những tính chất vật lí và hoá học xác định. 
Dựa vào sự khác biệt về tính chất vật lí và hoá học để tách riêng từng chất ra 
khỏi hỗn hợp 


2. Nguyên tử 

Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, đại diện cho nguyên tố hoá học. Nguyên tử trung 
hoà về điện, hạt nhân mang điện dương, phần vỏ gồm các electron mang điện âm. Trong 
hạt nhân có bao nhiêu hạt proton thì phần vỏ nguyên tử có bấy nhiêu electron. 

Hạt nhân gồm các hạt proton và notron. Khối lượng của hạt proton gần bằng 
khối lượng hạt nơtron, còn electron có khối lượng không đáng kể. Bởi vậy hầu như 
toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân. 


3. Phân tử 
Phân tử là hạt đại diện cho chất. Trong các phản ứng hoá học, liên kết giữa các 
nguyên tử thay đổi làm chất này biến đổi thành chất khác. 


4. Nguyên tố hoá học 

Nguyên tố hoá học là tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong 
hạt nhân. 

Mỗi nguyên tố hoá học được biểu diễn bằng một kí hiệu hoá học. 
5. Đơn chất, hợp chất 

Phân tử đơn chất chỉ gồm một nguyên tố hoá học. 

Phân tử hợp chất có từ hai nguyên tố hoá học trở lên. 
6. Hoá trị 

Hoá trị của một nguyên tố hay nhóm nguyên tố là khả năng liên kết với một số 
nhất định các nguyên tử của nguyên tố khác. Người ta quy ước hoá trị của hiđro llà đơn 
vị, hoá trị của oxi là hai đơn vị 

Có một số nguyên tố có nhiều trạng bia hoá trị, chẳng hạn như nitØ, lưu 
huỳnh, sắt, đồng ... 
7. Đơn vị đo khối lượng nguyên tử, phân tử 

Nguyên tử khối là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon, kí hiệu đvC. 

Phân tử khối là khối lượng phân tử tính bằng đơn vị cacbon 


Ví dụ: Nguyên tử khối của oxi là 16 đvC, phân tử khối của oxi là 32 đvC. 


B. HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC BÀI TẬP 
` CHẤT 
Bài I nó 
a. _ Nêu thí dụ hai vật thể tự nhiên, hai vật thể nhân tạo. 
b. Vì sao nói được: ở đâu có vật thể là ở đó có chất? 
Hướng dẫn giải 
a. Các vật thể tự nhiên như: Trái đất, mặt trăng... 
Vật thể nhân tạo như: TÊN Epphen, ôiô... 


b. Vật thể do chất hay hỗn hợp các chất tạo nên. Do đó, có thể nói rằng ở ‹đâu có 
xật thể là ở đó có chất. 


Bài 2 Hãy kể tên ba vật thể được làm bằng: 
a. Nhôm b. Thuỷ Tỉnh c. Chất dẻo 
Hướng dẫn giải 
a. Ngôi nhà làm bằng nhôm 


b.. Chiếc cốc thuỷ tinh 


`... 
_———= 


Ống dẫn nước bằng chất dẻo 


Đ. Ý vớ 
PN 


3 Hãy chỉ ra đâu là vật thể, là chất (những từ in nghiêng) trong các câu sau: 
a.. Cơthể người có 63 + 68% về khối lượng là nước. 
b.. Thứn chỉ là chất dùng làm lối bứt chỉ. 
c. Dây điện làm bằng đồng được bọc một lớp chất dẻo. 
d. Áo may bằng sợi bông (95-98% là xenlulo) mặc thoáng mát hơn may bằng 
nilon (một thứ tơ tổng hợp). 
e. Xe đạp được chế tạo từ sắt, nhôm, cao su... 
Hướng dẫn giải 
Các từ chỉ vật thể: cơ thể người, lối bút chì, dây điện, áo, xe đạp. 
Các từ chỉ chất: nước, than chì, chất dẻo, xenlulo, nilon, nhôm, cao su. 


Bài 4 Hãy so sánh các tính chất: màu, vị, tính tan trong nước, tính cháy được của các 
chất muối ăn, đường và than. : 
Hướng dân giải —... 


Dễ tan Không cháy 


Vị 
Mặn 


Muối ăn 
' Đường 


Không màu 
Màu đen 


Ngọt 
Không vị 


Cháy được 
Cháy tốt 


Không tan 


Bài 5 Hãy chọn các từ và cụm từ cho sẵn, thích hợp để điển vào chỗ trống trong đoạn 
văn sau: 

Quan sát kỹ một chát chỉ có thể biết được......( 1 )......Dùng dụng cụ đo mới xác 
định được.....(2)....của chất. Còn muốn biết một chất có tan trong nước hay có tính chất 
hoá học nào thì phải....(3).... 

A. tính chất bể ngoài như trạng thái, màu sắc của nó. 

B. nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi hay khối lượng riêng 

C. đọc sách 

D. làm thí nghiệm. 

Hướng dân giải 

I-A,2-B,3-D. 


Bài6 Cho biết khí cacbon đioxit (còn gọi là khí cacbonic) là chất có thể làm đục 
nước vôi trong. Làm thế nào để nhận biết khí này trong hơi ta thở? 
Hướng dân giải 
Dùng một ống thuỷ tỉnh dài, nhỏ. Một đâu ống thuỷ tỉnh nhúng trong mội ống 
nghiệm đựng khoảng 2ml nước vôi trong. Thổi hơi thở của ta vào ống nghiệm qua đầu 
kia của ống thuỷ tỉnh. Hiện tượng quan sát được là nước vôi trơng bị vẩn đục. 
Kết luận: Trong hơi ta thở ra có khí cacbonic. 


Bài 7 Hãy kể hai tính chất giống nhau và hai tính chất khác nhau giữa nước khoáng và 
nước cất? - : 

a. _ Biết rằng một số chất tan trong nước tự nhiên có lợi cho cơ thể. Theo em nước 

: khoáng hay nước cất, uống nước nào tốt hơn ? 
b.. Hãy kể một vài địa danh có nước khoáng ở nước ta. 
Hướng dẫn giải 
a. _ Các tính chất giống và khác nhau của nước khoáng và nước cất: 
Giống nhau: 
- Nước cất và nước khoáng đều ở trạng thái lỏng trong điều kiện bình 
thường. 
- _ Chúng đều có thể hòa fan nhiều chất như đường mía, muối ăn ... 
Khác nhau: 
- _ Nước cất là chất đỉnh khiết còn nước khoáng là hồn hợp của nước hoà 
tan một số khoáng chất. 
- - Nước cất sôi ở I00°C ở áp suất khí quyển. Nước khoáng là hỗn hợp 
nên không có điểm sôi cố định và thường lớn hơn 100C. 
Ghi chú: Có thể liệt kê các tính chất khác của nước. 

b. Một số khoáng chất tan trong nước có lợi cho sức khoẻ cho nên người ta đã 
khai thác, sử dụng rộng rãi nước khoáng làm đồ uống rất tốt. Do đó nước 
khoáng làm đồ uống tốt hơn nước cất. 

c.. Một vài địa danh có nước khoáng ở nước ta: Vĩnh Hảo, Kim Bôi, Tiền Hải, Mỹ 
Lâm, Bang... 

Bài8 Khí nitơ và khí oxi là hai thành phần chính của không khí. Trong kĩ thuật, 
người ta có thể hạ thấp nhiệt độ để hoá lỏng không khí. Biết niơ lỏng sôi ở 
-196 °C, oxi lỏng sôi ở -I83 °%C. Làm thế nào để tách riêng được khí oxi và khí 
nitơ từ không khí ? 
'Hướng dẫn giải 
Người ta gọi phương pháp tách riêng khi nitơ và oxi từ không khí lỏng là chưng cất 
phân đoạn. Đâu tiên không khí được làm khô (loại bỏ hơi nước), làm sạch khí 
cacbonđioxit, sau đó làm lạnh sâu để hoá lỏng không khí. Nâng từ từ nhiệt độ của 
không khí lỏng, đến nhiệt độ -196 °C, khí nitơ sẽ bay hơi trước, người ta thu nitơ và 
chất còn lại là oxi. 


NGUYÊN TỬ 
Bài 1 Hãy chọn các từ và cụm từ cho sắn, thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn 
văn sau: 
...(1).....là hạt vô cùng nhỏ và trung hoà về điện: Hạt nhân gồm .......... 2)...... và nơtron. 


Nguyên tử gồm ...(3)....... mang điện đương và vỏ tạo bởi ......(4).......... mang điện tích âm. 


§ 


A. proton B. nguyên tử 
C`. clectron D. một hay nhiều electron E. hạt nhân 
Hướng dán giải 
I-B,2-A,3-E,4-D. 
Bài 2 
a. Nguyên tử được tạo thành từ 3 loại hạt còn nhỏ hơn nữa (gọi là hạt dưới 
nguyên tử), đó là những hạt nào? 
Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích của các hạt mang điện. 
c._ Những nguyền tử cùng loại có cùng số hat nào trong hạt nhân. 
Hướng dân giải 

a._ Nguyên tử được tạo thành từ 3 loại hạt còn nhỏ hơn nữa đó là: proton, 
nơtron và electron. 

b.. Các loại hạt mang điện gồm: proton kí hiêu là p có điện tích +l điện tích 
nguyên tố. Electron kí hiệu là c, có điện tích -1 điện tích nguyên tố. Trong 
nguyên tử số proton bảng, số electron( ®ố p = số ©). 

c.. Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt proton trong hạt nhân. 


Bài 3 Vì sao nói rằng khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử? 
Hướng dán giải 

Trong rguyên tử có hạt nhân và phần vỏ electron. Hạt nhân gồm có proton và nơtron. 

Trong d5 khối lượng của Ì proton và l notron là băng nhau, lớn gấp gần hai ngàn lần khối 

lượng cia l electron. Do đó khi xét khối lượng nguyên tử có thể bỏ qua khối lượng của 

electron Hay nói cách khác, hầu hết khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân. 

Ví dụ: Nguyên tử Na có I Ip và 12n trong hạt nhân. Nguyên tử khối của Na bằng tổng 

khối lượng proton, nơtron và electron. Vì khối lượng electron quá nhỏ so với proton và 

nơtron cho nên bị bỏ qua. Nguyên tử khối của Na = 23 dv€. 


Bài 4 Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào ? 
Lấy ví ụ minh họa với nguyên tử oxi. 
Hướng dẫn giải 
Electror luôn chuyển động nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp. 
Ví dụ: Nguyên tử oxi có 8 electron chia hai lớp, lớp trong có 2 và lớp ngoài có 6 electron 


Bài 5 Cho biết sơ đồ một số nguyên tử sau: 


Heli Cacbon Nhôm 


Hãy chỉ ra: Số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, số lớp electron và số e lép mgoài 


cùng của mỗi nguyên tử. 

- nhân nguyên tử cùng ì x 
IHÐ ở. xuân... se 22. dài Tế cm vo cả 
TA... 86... .ẻ.e 
3 


20 


Hướng dẫn giải 


NGUYÊN TỔ HOÁ HỌC 


Bài, Hãy chọn các từ và cụm từ cho sẵn, thích hợp để điển vào chỗ trống trong: đoạn 
văn sau: 

Đáng lẽ nói những....... (1)...loại này, những ...(2)... loại kia, thì trong khoa học 
nói...(3)...hoá học này.....(4)...hoá học kia. Những nguyên tử có cùng số ....(S)....trong 
hạt nhân đều là....(6)....cùng loại, thuộc cùng một ......(7)....hoá học. 


A. nguyên tố B. nguyên tử 
C. proton D. nơtron E. phân tử 
Hướng dẫn giải 


Thứ tự điền từ: I - B, 2 - B, 3 - A,4- A, 5- C,6-B,7- A. 


Bài 2 
Nguyên tố hoá học là gì? 
Cách biểu diễn nguyên tố ? Cho ví dụ. 


Ø.p 


Hướng dẫn giải bề; 

a. Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số 
proton trong hạt nhân, 

b. Cách biểu diễn nguyên tố hoá học là kí hiệu hoá học. 

Ví dụ: O Nguyên tố oxi; H: Nguyên tố hiđro ... 


a. Các cách viết 2C, 5O, 3a lần lượt chỉ ý gì? 
b. Hãy dùng chữ số và kí hiệu hoá học để. diễn đạt các ý sau: 
ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri. 
_— Hướng dân giải 
a. . Hai nguyên tử cacbon, năm nguyên tử oxi, ba nguyên tử canxi. 
b. 3N, 7Ca và 4Na. 
Bài 4 
Lấy bao nhiêu phần khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon? 
Nguyên tử khối là gì? 
Hướng dẫn giải 
Người ta lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon. Nguyên ttử khối 
là khối lượng nguyên tử được tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi nguyên tố có mậ mguyên 
tử khối riêng biệt. 


10 


Bài 5S Hãy so sánh nguyên tứ magie nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với 

a. - Nguyên tử cacbon. 

b. Nguyên tử luu'huỳnh. 

c._ Nguyên tử nhôm. 

Hướng dân giải 

Nguyên tử khối của magie là 24 đvC 

a. Nguyên tử magie nặng gấp 24: 12 = 2 lần nguyên tử cacbon. 

b. Nguyên tử magie nhẹ bằng 24: 32 = 0,75 lần nguyên tử lưu huỳnh. 

Nguyên tử magie nhẹ bằng 24: 27x~ 0, 89 lần nguyên tử nhôm. 


_ 


Bài 6 Nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và cho 


biết X thuộc nguyên tố nào ? Viết kí hiệu hoá học của nguyên tố đó. 
Huông dân giải 


Từ bảng l trang 42 SGK ta biết nguyên tử khối của nitơ là 14 đvC. Nguyên tử khối của 
X bằng 14x2= 28 (dvC). Đối chiếu với bảng T trang 42 SGK, X là silic. Kí hiệu hoá 


học của nguyên tố silic là: Sĩ. 


Bài 7 


a. Giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon là 1,9926 x 10®gam, 


hãy tính xem: một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam ? 
b.. Khối lượng nguyên tử nhôm tính bằng gam là bao nhiêu ? 
Hướng dân giải 
a. Khối lượng của một nguyên tử cacbon là: 1,9926 x 10 gam 
Khối lượng của một đơn vị cacbon là: 


1,9926 x 10” 
= 1,6605 x l0” gam 
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b. Khối lượng của nguyên tử nhôm tính bằng gam là: 
1,6605 x 10“ gam x 27 = 4/4833 x I0'”” gam 


Bài 8 


Nhận xét sau đây gôm hai ý: "Nguyên tử đơteri thuộc cùng nguyên tố hoá học với 
nguyên tử hiđro vì chúng đều có I proton trong hạt nhân”. Cho biết sơ đồ thành 


phần cấu tạo của hai nguyên tử như hình vẽ bên: 

Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau: 

A. Ý (1) đúng, ý (2) sai, — C. Cả hai ý đều sai. ® 
B. Ý (1) sai, ý (2) đúng; — D. Cả hai ý đều đúng. 


Hiđro đoteri 


(@ proton  C notron) 


Hướng dẫn giải 
D. cả hai ý đều đúng. 


II 


ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ 


Bài l Hãy chọn các từ và cụm từ cho sắn, thích hợp để điền vào chỗ trống trong 

đoạn văn sau: 

“Chất được phân chia thành hai loại lớn là ...(1)......và...(2)........ Đơn chất được tạo nên 
từ một. ...... ()...... „ còn ......(4)...... được tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên. Đơn 
chất lại chia thành ...(5)...... và ...(6)........ Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác 
VỚI........ Œ?)....... không có những tính chất này (trừ than chì dẫn được điện). Có hai loại 
hợp chất là: Hợp chất ...(8)... và hợp chất..(9)...". 

A. đơn chất B. hợp chất C. kim loại 
D. phi kim E. vô cơ F. hữu cơ 
G nguyên tố hoá học 
Hướng dẫn giải 
Thứ tự điền từ: 1-A,2-B,3-G,4-B,5-C,6-D,7-D,8-E,9-E. 


Bài 2 

a.. Kim loại nhôm, sắt được tạo nên từ nguyên tố hoá học nào? Nêu sự sắp xếp 
nguyên tử trong đơn chất kim loại. 

b. Khí nitơ, khí oxi được tạo nên từ nguyên tố nào? Biết rằng hai khí này là 
những đơn chất phi kim giống như khí hiđro. Hãy cho biết các nguyên tử liên 
kết với nhau như thế nào? 

c. Cho biết đâu là đơn chất, đâu là hợp chất trong số các chất sau: brơm, cacbon 
đioxit, đồng, đồng oxit. 

Hướng dẫn giải 

a. _ Kim loại đồng, sắt được tạo nên từ các nguyên tố đồng (Cu) và sắt (Fe). Trong 
đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp đặc khít nhau và theo một trật tự nhất 
định. 

b. Khí nitơ, khí clo được tạo nên từ nguyên tố nitơ (N) và nguyên tố clo (CI). 
Tương tự khí hiđro và oxi, hai nguyên tử nitơ liên kết với nhau thành phân tử 
N; và hai nguyên tử clo liên kết với nhau thành phân tử CỊ;. 

c. Các đơn chất: brom, đồng. Các hợp chất: cacbon đioxit, đồng oxit. 

Bài 3 
Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, 
là hợp chất: 

a. Khí amoniac tạo nên từ N và H. 

b. Photpho đỏ tạo nên từ P. 

c. Axit clohiđric tạo nên từ H và CI. 

d. Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C và O. 

e. Glucozơ tạo nên từ C, H, O. 

f. Kim loại magie tạo nên từ Mg. 

Hướng dẫn giải 

Các đơn chất, phân tử chỉ gồm một nguyên tố hoá học bao gồm: photpho đỏ, 
kim loại magie. 

Các hợp chất, phân tử có từ hai nguyên tố hoá học trở lên, là khí amoniac, axit 
clohiđric, canxi cacbonat, gÌlucozơ. 


Bài 4 

Dựa vào hình vẽ sau, hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ và con 
số thích hợp, chọn trong số các từ và con số cho sẵn. 

** Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chỗ đều gồm ba ......( l)...... 


thuộc hai...... (0)... liên kết với nhau theo tỉ lệ .........(3).........Hình dạng hai phân tử 
khác nhau, phân tử nước có hình dạng ......(4).............. , phân tử cacbon đioxit có dạng 
3ia0 ) .‹ 


PHÂN TỦ NƯỚC PHÂN TỪ CACBON ĐIOXIT 
A. nguyên tố hoá học B.1:2 C.1:3 D. nguyên tử 
E. góc F. đường thẳng G. tam giác 
Hướng dân giải 


I-D;2-A;3-B,4-E; 5-F. 
BÀI LUYỆN TẬP I 


Bài l 

a. _ Hãy chỉ ra từ nào (những từ in nghiêng); từ nào chỉ vật thể tự nhiên, từ nào chỉ 
vật thể nhân tạo, từ nào chỉ chất trong các câu sau đây: 

- Chậu có thể làm bằng nhôm hay chất dẻo. 

- — Xenlulozơ là thành phần chính tạo nêu màng tế bào thực vật, có nhiều trong 
thân cây (gỗ, tre, nứa) 

b.. Biết rằng sắt có thể bị nam châm hút, có khối lượng riêng D = 7,8g/cm', Nhôm 
có D = 2,7g/cmỶ và gỗ tốt (coi như là xenlulozơ) có D + 0,8g/ cmỶ. Hãy nói 
cách nào để tách riêng từng chất trong hỗn hợp vụn rất nhỏ ba chất. 

Hướng dẫn giải 

a. Những từ chỉ vật thể gồm: chậu, thân cây. 

Những từ chỉ chất gồm: nhômr; chất dẻo; xenlHÍozơ. 

b. Tách sắt ra khỏi hỗn hợp bằng nam châm. Hỗn hợp còn lại được đưa vào 
nước (D =lg/cm'), nhôm nặng hơn nước (D = 2,7g/cm) nên bị chìm. 
Xenlulozơ nhẹ hơn nước (D = 0,8g/ cm`) nên nổi. Ta tách riêng được nhôm 
và xenlulozơ. 


Bài 2 Cho biết hình bên là sơ đồ nguyên tử magie 

a. Hãy chỉ ra: số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, 
số lớp electron và số electron lớp.ngoài cùng. 

b. Nêu điểm giống và khác nhau giữa nguyên tử magie và 


nguyên tử canxi (xem sơ đồ nguyên tử ở bài tập 5 
trang 16 SGK). 

Hướng dẫn giải 
Từ sơ đồ cấu tạo nguyên tử magie và canxi ta biết được: 


Nguyên tử Số p trong Sốe trong 
hạt nhân nguyên tử 
| 


M. J2 — — | RLXEA)ERUAI L. TERDINGI 
EWNNNRN: RNN LH (1 N6: Tl 
Sosánh  |Khá  |Khá | Khác 


Bài3 Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kế với l 
nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử hiđro 3 I lần. 
a. Tính phân tử khối của hợp chất. 
b. Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu của X (xem bảng I 
trang 42) 
Hướng dân giải 
a. Phân tử khối của hợp chất X;O là: 31 x Mụ, =3lx2=62 (đvC 


b. Nguyên tử khối của X là (62 - 16) : 2 = 23 (đvC). Vậy X là nguyên tố natri (Na). 


Bài 4 Hãy chọn các từ và cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn văn saul: 
a. Những chất tạo nên từ hai................. trở lên được gọi là các................ 
b. Những chất có........... gồm những nguyên tử cùng loại....... được gợi là 


Đó xoá ngan là những chất tạo nên từ một................................. 
đ-S šEtszei là những chất có .......... gồm những nguyên tử khác loại kiếng 
e. Hầu hết các............ có phân tử là hạt hợp thành, còn........... là hạt hợp thhành 


Hướng dẫn giả . 
a. _ Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên được gọi là các hợpchháí. 
b. Những chất có phản tử gồm những nguyên tử cùng loại tạo nên đtợc: gọi 
là các đơn chát. 


c... Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hoá học. 

d. Hợp chát là những chất có phán tử gồm những nguyên tử khác loi -hợp 
thành. 

e. Hầu hết các chát có phân tử là hạt hợp thành, còn nguyên tử là lạt hợp 
thành của đơn chất kim loại. 


Bài 5 Khẳng định sau gồm hai ý: “Nước cất là một hợp chất, vì nước cất sôi đúng 
100 °C”. 


Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau: 

Ý (1) đúng, ý (2) sai 

Ý (1) sai, ý (2) đúng 

Cả hai ý đều đúng và ý (2) giải thích cho ý (1). 

Cả hai ý đều đúng nhưng ý (2) không giải thích cho ý (1). 
Cả hai ý đều sai. 


mồorz 


Hướng dân giải 
Chọn phương án D. 


Bài 6 Trong số các khẳng định sau đây, điều nào không đúng? 
Trong nguyên tử số p bằng số e. 
Trong nguyên tử các e chuyển động xung quanh hạt nhân thành từng lớp. 
Hạt nhân gồm các hạt p và n. 
Trong hạt nhân nguyên tử số p bằng số n. 
Hướng dân giải 

Điều khẳng định sai là d, bởi vì không phải khi nào số p cũng bằng số n. Ví dụ 
trường hợp Fe có 26 p và 30 n, Na có II p và có 12 n. 
Bài 7 Cho tổng số các hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên 

tố là 36. Số hạt không mang điện chiếm 1/3 tổng số hạt. Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên 
-tử của nguyên tố đó biết rằng lớp ngoài cùng có 2 electron. 
Huóng dân giải 

Biết số hạt nơtron không mang điện chiếm 1/3 tổng số hạt = 36: 3 = 12. Như 
vậy tổng số hạt mang điện còn lại là 36 - 12 = 24. Ta đã biết trong nguyên tử số proton 
bằng số electron, do đó số p = số e = 24: 2 = 

Nguyên tử của nguyên tố hoá học đã cho có 12 proton, 12 electron và 12 
nơtron. 

So sánh với sơ đồ cấu tạo nguyên tử của nhôm (bài 5 trang 16 SGK) ta thấy 
nguyên tử của nguyên tố đã cho kém nguyên tử nhôm I electron. Đó là I electron ở 
lớp ngoài cùng. 

Vậy sơ đồ nguyên tử của nguyên tố đã cho có 3 lớp electron, lớp trong cùng có 
2e, lớp giữa có 8 e và lớp ngoài cùng có 2 2e. 
Có thể biểu diễn như sau: 


Đo ợP 


Bài 8 Tổng số các hạt trong nguyên tử của một kim loại A là 34. Biết tổng số hạt 
mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Hãy xác định số hạt 
proton, electron và nơtron trong nguyên tử nguyên tố A. 
Hướng dân giải 
Đặt 2 là số proton và số electron trong nguyên tử A. Số nơtron là N, theo bài ra ta có: 
2Z+N =34 (tổng) 
2Z- N =10 (hiệu) Lấy tổng trừ hiệu rồi chia hai tìm ra N = 12, 2= LT. 


CÔNG THÚỨC HOÁ HỌC 


Bài 1 Chép vào vở bài tập những câu sau đây và điền các từ thích hợp cho sẵn. 

Đơn chất tạo nên từ một ...(1)........ nên công thức hoá học chỉ gồm một...(2).... 
còn.....(3).... tạo nên từ hai, ba...(4)....nên công thức hoá học gồm hai, ba...(Š).... chỉ số 
ghi ở chân kí hiệu hoá học bằng số...(6)....có trong một...(7).... 


A. nguyên tố hoá học B. phân tử C. proton 
D. kí hiệu hoá học E. hợp chất F. nguyên tử 
Hướng dân giải 


Thứ tự điền từ: I - A; 2 - D; 3 - E, 4 - A; 5 - D, 6 - F; 7 - B. 


Bài2 — Cho công thức hoá học của các chất sau 
a. Khí clo C]› 
b.. Khí metanCH¡, 
c. Kẽmclorua ZnC: 
d. Axitsunfuric H;SO, 
Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất. 
Hướng dẫn giải 
Ý nghĩa của các công thức đó như sau: 
a. - Khí clo do nguyên tố cÌo tạo ra; 
- Có hai nguyên tử clo trong phân tử. 
- Phân tử khối bằng 2 x 35,5 = 7l (đv©). 
b. - Khí metan do nguyên tố cacbon và hiđro tạo ra; 
- Có một nguyên tử cacbon và bốn nguyên tử hiđro trong phân tử. 
- Phân tử khối bằng 12 + 4 = 16 (đvC). 
c. - Kẽm clorua do hai nguyên tố kẽm và co tạo ra; 
- Có một nguyên tử kẽm và hai nguyên tử clo trong phân tử. 
- Phân tử khối bằng 65 + ( 2 x 35,5) = 136 (đv©). 
d. - Axit sunfuric do ba nguyên tố hiđro, lưu huỳnh và oxi tạo ra; 
- Có hai nguyên tử hiđro, một nguyên tử lưu huỳnh và bốn nguyên tử oxi 
trong phân tử. 
- Phân tử khối bằng 2 + 32 + (I6 x 4) = 98 (đvC) 


Bài 3 Một nguyên tố Y có nguyên tử khối lớn gấp bốn lần nguyên tử khối của oxi. 
Xác định tên nguyên tố Y, viết kí hiệu hoá học của nguyên tố đó. Xem bảng I 
trang 42 SGK. 

Hướng dẫn giải 
Nguyên tử khối của oxi là I6 đvC, nguyên tử khối của Y là l6 x đụ 64 (đv©). 
Đáp số: Đồng, kí hiệu Cu. 


Bài 4 Hãy so sánh khối lượng nguyên tử của sắt (nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần) so với: 
a. Nguyên tử silie (Sĩ). 
b.. Nguyên tử nitơ (N). 
c._ Nguyên tử liti (Li). 
Hướng dẫn giải 
Nguyên tử khối của Fe là 56 đvC, nguyên tử khối của Si là 28 đvC 
Đáp số: a. 2lần; b. 4 lần, c. 8 lần 
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Bài 5 Một hợp chất A gồm hai nguyên tố là C và H có phân tử khối là 30 đvC. Thành 
phần % theo khối lượng của hiđro là 20%. Lập công thức hoá học của A. 
Hướng dán giải 
Khối lượng của H = 20 x 30: 100 = 6 (đvC) suy ra số nguyên tử H là 6. 
Khối lượng của C = 30 - 6 = 24 (đv€), suy ra số nguyên tử C là 24: 12 =2 
Vậy A có công thức là C;H,. 
Bài 6 Trong số các phương pháp vật lí để tách chất ra khỏi một hỗn hợp được liệt kê 
dưới đây, phương pháp nào được dùng để làm sạch muối ăn (NaCl)? 
a.. Dùng nam châm để tách chất. 
b.. Hoá lỏng rồi sau đó chưng cất phân đoạn. 
c. Chiết. 
d. Hoà tan trong nước, lọc tách tạp chất và làm kết tỉnh lại. 
Hướng dán giải 
Đáp số: Phương án dúng là d. 


Bài 7 Căn cứ vào những đặc điểm nào để chia các nguyên tố hoá học thành các kim 
loại và phi kim? 
Hướng dan giải 


Người ta căn cứ vào các tính chất vật lí chung của các kim loại như tính dẫn 
điện, dẫn nhiệt tốt, tính dẻo và có ánh kim. Các phi kim không có các tính chất vật 
lí nêu trên, trừ than chì dẫn điện tốt. 


Bài 8 Tính phân tử khối của các chất sau: 

a. Muối ăn được tạo nên từ l Na và I CI. 

b._ lagie cacbonat tạo nên từ I Mg, I C, 3 O. 

c., Eông (H) sunfat tạo nên từ I Cu, I S, 4 O. 
Cho biết nguyên tử khối Na = 23, Cl = 35,5. Mg = 24, C = 12, O = ló, 
Cu=64,S=32  (dvC) 

Hướng dân giải 

a. 23+ 35,5 = 58,5 đvC 
b. 24+ 12 + (l6 x3) = 84 đvC 
c. 64+32+(I6x4)= I60 đvC 


Đáp số: a. 58,5 đvC b. 84 đvC c. 160 đvC 


Bài 9 Hãy so sánh phân tử khối của lưu huỳnh đioxit (SỐ;) nặng hay nhẹ hơn bao 
nhiêu lần so với các phân tử khí oxi (O;) , khí metan (CH,), khi heli (He) và 
đồng sunfat (CuSO,)? 


\ Hướng dẫn giải 
Phân tử khối của SO, là 32 + 32 = 64 (đvC) 
Phân tử khối của O; là 32 đvC 
Phan tử khối của CH, là 16 đvC. 
Phan tử khối của CuSO, là 160 đvC. 
SO; nặng gấp 64: 32 = 2 lần khí oxi, gấp 64 : 16 = 4 lần khí metan và gấp 64: 4 = l6 
lân khí heli. SO; nhẹ bằng 64: 160 ¬ ò4 Tậmgovii đồng (snefebeol Ï 
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Bài 1 a. Hoá trị của một nguyên tố hay nhóm nguyên tử là gì? 
b. Khi xác định hoá trị, lấy hoá trị của nguyên tố nào làm đơn vị, lấy hoá trị dủa 
nguyên tố nào làm hai đơn vị? : 
Hướng dân giải (Xem sách giáo khoa trang 37) 


Bài 2 ` 
Hãy xác định hoá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây: 
a. KH,H;S,CH,, Na;O, CuO. 
b. Fe;O;, FeO, Ag:O, SiO:›, Cr:O:. 
Hướng dân giải 


a. _ Hoá trị của K là I, hoá trị của S là-H, hoá trị của C là IV, hoá trị của Na là I, 
hoá trị của Cu là II. 

b. Hoá trị của Fe là III trong hợp chất Fe;O; và trong FeO là H, Hoá trị của Az là 
L, hoá trị của Sĩ là IV, hoá trị của Cr là HI. 


a. Nêu quy tắc hoá trị với hợp chất 2 nguyên tố. Lấy ví dụ minh hoa. 

b. Biết công thức hoá học K;SO,, trong đó K hoá trị L nhóm SO; hoá trị H. Hãy 
chỉ ra công thức hoá học trên là phù hợp với quy tắc hoá trị. 

Hướng dân giải 

a. Trong công thức hoá học của hợp chất hai nguyên tố, tích của chỉ số và hoá trị 
của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hoá trị của nguyên tố kia. Ví dụ hai 
hợp chất H;S và SiO; 

Ở hợp chất H;S, hoá trị của H là 1 và chỉ số của H là 2, hoá trị của S là II còn chỉ 

số của S là 1. Ta có Ï x 2 = II x I theo đúng quy tắc hoá trị. 

Ở hợp chất SiO-, hoá trị của Sĩ là IV và chỉ số của Sĩ là 1, hoá trị của O là II và chỉ 

số của O là 2. Ta có IV x I = II x 2 

b. Trong công thức K;SO, ta có hoá trị của K là I và chỉ số của K là 2, còn nhóm 
nguyên tử SO¿ có hoá trị II và chỉ số của nhóm là !. Như vây công thức đã cho 
hoàn toàn phù hợp với quy tắc hoá trị. Ta có Ï x 2 = H x I. 


Bài 4 
a. - Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết clo hoá trị I: 
ZnCl;, CuCl, AICI; : 
b. Tính hoá trị của Fe trong hợp chất FeSO, 


Hướng dẫn giải 
Theo quy tắc hoá trị ta có: 
Hoá trị của Zn = 2,bởi vì. IHxI=lx2 
Hoá trị của Cu =1,bởivì IxI=lxI 
Hoá trị AI = 3, bởi vì IIxI=Ix3 
b. Trong hợp chất FeSO, chỉ số của Fe và của nhóm SO, đều bằng 1, do đó hoá 
trị của Fe bằng hoá trị của nhóm SO, đều bằng II. 


Bài 5 5 
a. _ Lập công thức hoá học của những hợp chất gồm hai nguyên tố sau: 
P(1T) và H, CV) và S(II), Fe(II) và O 
b. Lập công thức hoá học của những hợp chất gồm một nguyên tố và nhóm 

nguyên tử sau: 
Na(T) và OH(I), Cu(H) và SO,(D, Ca(I) và NO¿(Œ) 

Hướng dân giải 

a. Lập công thức hoá học của những hợp chất gồm hai nguyên tố sau: 
PúqII) và H, C(V) và S(1II), Fe(III) và O 
PẠH, theo quy tắc hoá trị ta có: HÍ xm =lxn 
Chuyển thành tỷ lệm:n =lI:III=l:3  suyram=lvàn=3 

Công thức phân tử là PH, 

S„ theo quy tắc hoá trị ta có: IV xm=llxn 

Chuyển thành tỷ lệ ta có: m:n=lH:IV =2: 4 suy ram = I vàn=2 

Công thức phân tử là CS:. 
Fe„O, theo quy tắc hoá trị ta có: HI xm =llxn 
Chuyển thành tỷ lệ ta có: m: n = II: HH = 2: 3 suy ram = 2 vàn = 3 

Công thức phân tử là Fe;O:. 
b.Lập công thức hoá học của những HỢP chất gồm một nguyên tố và nhóm nguyên 
tỬ sau: 
Na(@) và OH(), Cu(II) và SO,đD, Ca(II) và NO;q) 
Cách làm tương tự ta có các công thức hoá học: 
NaOH 
CuSO, 
Ca(NO; ; 


Bài 6 Một số công thức hoá học viết như sau: 
MgCI, KO, CaC];, NaCO; 

Cho biết Mg và nhóm CO; có hoá trị II. Hãy chỉ ra những công thức hoá học viết sai và 

sửa lại cho đúng. 


Hướng dân giải 
Trong số 4 công thức đã cho, có 3 công thức viết sai: MgCl, KO, NaCO, 
Công thức hoá học đúng là: MgC];, K;O và Na;CO, 


Bài 7 Hãy chọn công thức hoá học phù hợp với hoá trị IV của nitơ trong số các công 
thức cho sau đây: 
NO, N;O;, N;O và NO, 
Hướng dẫn giải 
Áp dụng quy tắc hoá trị , tính được hoá trị của nitơ trong 4 hợp chất đã cho. 
Cụ thể: - __ Trong hợp chất NO, nitơ có hoá trị IE vì  x 1 =lHx I 
- Trong hợp chất N;O;, nitơ có hoá trị II vì HI x 2 = H x 3. 
- __ Trong hợp chất N:O, nitơ có hoá trị Ï vì [x 2 =H x 1. 
- Trong hợp chất NO;, hitơ có hoá trị IV vì IV x I =l x2 
Hợp chất phù hợp yêu cầu đề bài là NO; 


Bài 8 : 
a. Tìm hoá trị của Ba, Ca và nhóm (PO,) trong bảng Í và bảng 2 (trang 42, 43 


S#GK hoá học 8). 

b.. Hãy chọn công thức hoá học đúng trong số các công thức cho sau đây: 
A. BaPO,, CaPO,. B. Ba;PO,, CaPO, 
C. Ba;PO,, CaPO, D. Ba; (PO,);, Ca; (PO,);. 


Hướng dẫn giải 
a. Hoá trị của Ba và à Ca là II, hoá trị của nhóm PO, là HI 
b. Công thúc hoá học đúng là D. 
Ba; (PO,);, Ca; (PO,);. 


BÀI LUYỆN TẬP 2 


Bài 1 Hãy tính hoá trị của Cu, photpho P, silic S¡ và sắt Fe trong các công thức hoá 
học sau: Cu(OH);, PCI,, SiO›, Fe(NO));. 
Hướng dẫn giải 
Biết nhóm OH hoá trị Ï suy ra hoá trị của Cu là H 
Biết clo hoá trị Ï suy ra hoá trị của P là V. 
Biết oxi có hoá trị II suy ra hoá trị của Sĩ là 2xII =4. 
Biết hoá trị của nhóm NO; là I suy ra hoá trị của Fe là II. 


Bài 2 Cho biết công thức hoá học hợp chất của nguyên tố Fe với O và hợp chất của 
nguyên tố AI với O biết rằng hoá trị của Fe : hoá trị của AI = 2: 3. 
Hãy chọn công thức hoá học nào là đúng cho các hợp chất của Fe và AI với O 
_ trong số các công thức cho sau đây: 
A. FeO;,, AlO; B. Fe;O, Al,O 
C. FeO, Al;O; D. Fe;O;, Al;O; E. FeO và AIO. 
Phương án đúng là: C 


Bài 3 Theo hoá trị của sắt trong hợp chất có công thức hoá học là Fe;O;, hãy chọn 
công thức hoá học đúng trong số các công thức hoá học của hợp chất có 
nguyên tử Fe liên kết với nhóm SO, sau: 

A.FeSO, B.Fc;SO, C.Fc,SO,), D.Fe;(SO,, E.FcSO,; 
Hướng dẫn giải 
Theo hoá trị của sắt trong hợp chất có công thức hoá học là Fe;O;, Fe có hoá 

trị IH, do đó phương án phù hợp là D. Fe;(SO,);. Theo quy tắc hoá trị III x 2 = II x 3. 

Bài 4 Cho các hợp chất của sắt có công thức: FeO, Fe;O;, Fe;O,, FeSO, và Fe;(SO,):. 
Hãy sắp xếp các chất trên theo chiều hàm lượng của Fe trong hợp chất tăng 


dần. 
Hướng dẫn giải 
Cách I. Tính thành phần % của Fe trong các hợp chất đã cho: 
FeO - %Fe = 50: 72 xI00% ~ 77,78% 
Fe:O; %Fe = 56x2: 160 xI00% = 20% 
FeO, %ƑFc = 56x3:232 x 100% 72,41% 


\ 
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FcSO, %Ec = 56: 152 xI100% x36,84% 


Fe;(SG),); %Fe = 56x2 : 400x 100% = 28% 
So sánh các kết quá đã tính, từ đó dưa ra thứ tự tăng dần hàm lượng Fe trong các hợp 
chất đã cho là: Fe ;(SO,)¡< FeSO, < Fe;Oy < Fe;O, < FeO. 


Cách 2: Ngoài cách giải thông thường như trên, có thể giải nhanh bài toán đã cho mà 
không cần tính thành phần % của Fc. 

Từ nhận xét khối lượng mol nguyên tử của S = 32 gam, lớn gấp đôi khối 
lượng mol nguyên tứ Ó =l6 gam, coi một S như 2 O. Từ đó ta có các so sánh sau 
FeO Cứ IFecó LO 


Fe;O) Cú IFccólSO 
Fe,O, Cứ I Fe có 1 (3)O 
FeSO. Cứ IFecó6O 
Fe,(SO,), Cứ IFccó9Q 


Kết quả là: 
Fe(SO¿); <FeSO,  <Fc,O, <Fe;O, < FeO. 


Bài Š Trong số các loại phân đạm sau, loại nào có hàm lượng N lớn nhất? Có hàm 
lượng N nhỏ nhất ? 
a. Đạm một lá (NH,);SO, 
b. Đạm hai lá NH,NO; 
c. Đam ure CO(NH.); 
: Hướng dân giải 
Cách 1: Giải theo phương pháp thông thường. Tính hàm lượng % của nguyên tố N 
trong từng loại phân đạm. So sánh kết quả và đưa ra kết luận. 
àa. Đam mội lá (NH,).SO, 
%N = 28: 132x100% ~ 21,21% 
b. Đạm hai lá NH,NO; 
%N = 28: 80xI100% = 35% 
c. Đạm ure CO(NH:), 
%N= 28: 60x100% ~ 46,67% 
Kết luận: 
PB Đam ure có hàm lượng N lớn nhất. 
P Đạm một lá có hàm lượng N nhỏ nhất. 
Cách 2: Có thể giải nhanh bài toán từ nhận xét: Trong cả ba loại phân đạm đã cho, mỗi 
phân tử đều chứa 2 nguyên tử N. Như vậy chúng chỉ khác nhau về phân tử khối. Loại 
phân đạm nào có phân tử khối lớn nhất sẽ có hàm lượng % N nhỏ nhất và ngược lại 
_ Loại đạm có phân tử khối lớn nhất là đạm một lá (NH,);SO, , M =132 đvC cho nên 
có hàm lượng N nhỏ nhất. 
Loại đạm có phân tử khối nhỏ nhất là ure (CO(NH,);) có M = 60 đvC do đó có 
hầm lượng N lớn nhất. 
Bài 6. Nguyên tử của một nguyên tố A có tổng số hạt (proton, nơtron và electron) là 24. 
Biết số hạt không mang điện chiếm 1/3 tổng số hạt. Lập công thức hợp chất của 
A và nguyên tố nhôm (AI). Biết rằng AI có hoá trị IH. 
Hướng dân giải 
Đặt Z. là số proton và số electron trong nguyên tử A. Số nơtron là N theo đề bài ta có: 
2Z+N=14 
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= đa 
3 


Giải ra ta được N = 8 > 2= 8 

Vậy A là oxi. 

Đặt công thức nhôm và oxi là A„O, 

Vì AI có hoá trị II và oxi có hoá trị IĨ nên ta có tỉ lệ [HH x m = H.n 
mẻ 

Suy ram =2,n= 3 => "1n 

Vậy công thức hợp chất là Al;:O; 


C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN VÀ NÂNG CAO 


Bài 1.1 Trong số những từ in nghiêng trong các câu sau : 
a.Đây điện được làm bằng đồng được bọc một lớp cháf dẻo 
b.Bức tượng được làm bằng đá 
c.Bình đựng nước được làm bằng chát dẻo 
d.Lếp xe được làm bằng caø sư 


Những từ chỉ vật thể gồm .....................................------c----- 
Những từ chỉ chất gồm :..............................ác...cc-c-..- 

Bài 1.2 Chọn phương án đúng trong số các phương án sau: không khí (gồm chủ yếu 
oxi và nitơ) là : 
a. chất tinh khiết. b. hỗn hợp. 
c. đơn chất. , d. hợp chất. 


Bài 1.3 Điền từ dưới đây vào chỗ trống thích hợp trong đoạn văn mô tả cách tách 
muối ăn ra khỏi hỗn hợp muối và cát : 

Bỏ...(L)...muối ăn và cát vào cốc nước khuấy đều, đổ từ từ theo đũa thuỷ tỉnh 
qua phễu có giấy lọc, thu lấy phần.......(2)........ vào cốc. Rót nước lọc từ cốc vào ống 
Hàn, kẹp ống nghiệm rồi ....(3)....cho nước bay hơi. Chất kết tỉnh ở đáy ống nghiệm 

....(4)....Chú ý: Khi đun, ống nghiệm phải hướng về phía..⁄.(5) người.. 


a. nước lọc b. hỗn hợp c. không có 
d. đun nóng e. muối ăn f. cát. 
1... S90 5ï c3... tóng HỊ TUNg K: Tư nnNT 


Bài 1.4 Câu nào sai trong số các câu sau? 
a. _ Có thể dùng tay trực tiếp cầm hoá chất. 
b.. Hoá chất dùng xong, nếu còn thừa không đổ trở lại bình chứa. 
c._ Không dùng hoá chất đựng trong lọ mất nhãn. 
d. Sau khi làm thí nghiệm thực hành phải rửa dụng cụ thí nghiệm, vệ sinh phòng 


thí nghiệm. 

Bài 1.5 Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào sau? 
a. nơtron và proton b. proton và electron 
c. electron và nơtron d. a, c đúng 


2 


Bài 1.6 Định nghĩa nào sau đây là đúng nhất ? Nguyên tố hoá học là 
a. _ tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng nguyên tử khối 
b. tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân 
c.. tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số notron trong hạt nhân 


d. tập hợp các nguyên tử cùng loan, có cùng kí hiệu hoá học. 


Bài l.7 Các cách viết 3C, 5 Fe, 7He lân lượt có ý nghĩa 
a. _ ba nguyên tử cacbon, năm nguyên tử sắt, bảy nguyên tử heli 
b.. ba nguyên tử sắt, năm nguyên tử cacbon, bảy nguyên tử heli 
c... ba nguyên tử cacbon, năm nguyên tử heli, bảy nguyên tử sắt 


d. ba nguyên tử heli, năm nguyên tử sắt, bảy nguyên tử cacbon 


Bài 1.8 Cho một hỗn hợp các chất: lưu huỳnh, sắt bột, muối ăn. 
Chọn thứ tự các thao tác thuận tiện nhất để tách riêng từng chất, trong số các hoạt 
động sau: 
A. Dùng nam châm để tách riêng st. 
B. Lọc thu riêng chất không tan là lưu huỳnh. 
€. Hoà tan hỗn hợp còn lại vào nước. 
D. Có cạn phần nước lọc để thu muối ăn. 
Thứ tự các thao tác hợp lí là: .......................................-<«+ 


Bài l.9_ Một mililit(ml) nước lỏng khi chuyển sang thể hơi chiếm một thể tích 1300 
ml(nhiệt độ thường). Hãy giải thích tại sao có sự thay đổi thể tích lớn như vậy ? 


Bài 1.10 Biết parafin(vật liệu làm nến) là một hỏn hợp của nhiều chất. Điều khẳng 
định nào sau đây là đúng: 


a.. Nhiệt độ nóng chảy của parafin là 42 °C 
b.. Nhiệt độ nóng chảy của parafin là 52 “C 
c. Nhiệt độ nóng chảy của parafin là 62 “C 
đ. Nhiệt độ nóng chảy của parafin không cố dịnh. 


Bài 1.11 Một hợp chất có phân tử khối là 44 dvC. Biết hợp chất này được hình thành 
từ cacbon có nguyên tử khối I2 đvC và oxi có nguyên tử khối là 16 đvC. 
Xác định công thức phân tử của hợp chất. 


Bài 1.12 Khoanh tròn một chữ A, B, C, D đứng trước phương án chọn đúng. 
Biết công thức của đá vôi là CaCO;. Y nghĩa của công thức đã cho là 
A._ Phân tử đá vôi gồm một nguyên tử canxi, một nguyên tử cacbon và ba nguyên 
tử OXI. 
Một lượng đá vôi bằng 100 dvC. 
Đá vôi là một hợp chất gồm ba nguyên tố. 
D. Tất cả các phương án trên đều đúng. 


am 
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Bài 1.13 Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau 


A. 


B. 
C. 
D. 


Đơn chất là những chất được tạo thành từ....... nguyên tố hoá học. 

Hợp chất là những chất được tạo thành từ ....... nguyên tố hoá học trở lên. 

Hạt đại diện cho chất được gọi là ....... 

Tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân được 


Bài 1.14 Cho các đơn chất sau: lưu huỳnh, hiđro, oxi, nhôm, đồng, than chì, sắt, 


A. 


B. 
C. 
D. 


natri, clo. Điều khẳng định nào sau đây đúng ? 
Các kim loại bao gồm: nhôm, đồng, sắt, natri, than chì, các chất còn lại là phi 
kim. Í : 


Các phi kim bao gồm: lưu huỳnh, hiđro, oxi, clo, sắt 
Các phi kim bao gồm: lưu huỳnh, hiđro, oxi, nhôm 
Các kim loại bao gồm: nhôm, đồng, sắt, natri, các chất còn lại là phi kim. 


Bài 1.15 Xác định hoá trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau: H;S, CH,, CuO, 


Bài 1.16 Cho biết hoá trị của Zn là II, hoá trị của clo là I; Hoá trị của Mg là H, của 


oxi là II; Hoá trị của Na là I và của nhóm CO; là II. Cho biết phương án nào 
viết các công thức phân tử sau đây là đúng ? 


a. ZnCl;, MgO, NaCO, b. ZnCl;, MgO, Na;CO, 
c. ZnCl;, Mg;O, NaCO, d. ZnCl;, MgO;, Na;CO; 


Bài 1.17 Nguyên tố silic chiếm 25,8% khối lượng vỏ Trái đất, có hoá trị IV trong 


hợp chất với oxi. Hợp chất của silic với oxi (còn gọi là cát sông, cát biển) là 
nguyên, vật liệu trong ngành xây dựng, sản xuất thuỷ tỉnh, luyện kim, cơ 
khí...Hãy lập công thức của hợp chất này. 


Bài 1.18 Tính hoá trị của các nguyên tố đồng, sắt, nitơ, lưu huỳnh trong các hợp chất 


SAU: 
Hoá trị của đồng trong CuO và Cu;O lần lượt là................................ 
Hoá trị của Sắt trong Fe;O; và FeO lần lượt là.................................... 


a. 
b. 
c. Hoá trị của nitơ trong N;O và NO; lần lượt là ................. NÖ No 9t, 
d. 


Hoá trị của lưu huỳnh trong SO; và SO; lần lượt là.............................. 


Bài 1.19. Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử oxi. Tính nguyên tử khối của X và 


cho biết X thuộc nguyên tố hoá học nào ? Hợp chất của X với oxi có công 
thức XO; và XO¿. Hãy tính phân tử khối của hai hợp chất trên. 


Bài 1.20 Nước là hợp chất gồm hai nguyên tố là oxi và hiđro. Biết hoá trị của oxi là 
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II, hoá trị của hiđro là I. Lập công thức hoá học của nước. Tính phân tử khối 
của nước. Hãy cho biết những hiểu biết liên quan đến nước. 


CHƯƠNG 2 : PHÁN ỨNG HOÁ HỌC 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT 


HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ 
(Chất biến đổi 
giữ nguyên chất dầu) 


HIỆN TƯỢNG HOÁ HỌC 
(Chất biến đổi 
tạo ra chất khác) 


Định luật bảo toàn khối lượng » Sự hoà tan, sự kết tinh. 


Phương trình hoá học Nóng chảy, đông đặc, bay hơi. 
Tính theo công thức và »_ Sự khuếch tán, ... 


phương trình 


- — Hiện tượng hoá học là hiện tượng trong đó có sự biến đổi từ chất này sang 
chất khác. Quá trình biến đổi của chất như vậy được gọi là phẩn ứng hoá học. 
Trong phản ứng hoá học diễn ra sự thay đổi liên kết hoá học giữa các nguyên 
tử làm cho phán tử biến đổi. Còn số nguyên tử mỗi nguyên tố vẫn giữ nguyên 
như trước phản ứng hoá học. 

- _ Định luật bảo toàn khối lượng các chất trong phản ứng hoá học khối lượng 
các chất được bảo toàn. 

- _ Phương trình hoá học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hoá học. Từ phương trình 
hoá học rút ra được tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng. 
Tỉ lệ này đúng bằng tỉ lệ hệ số trước công thức hoá học mỗi chất. 


B. CÁC CÂU HỎI VÀ BÀITẬP ˆ 
SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT 


Bài 1 
a. _ Dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hoá học với hiện tượng vật lí ? 
b. Đâu là hiện tượng hoá học, hiện tượng vật lí ? 
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- __ Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat biến thành vôi sống (canti ©oxit) 
và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài. 
- __ Cồn (rượu etylic) để trong lọ không kín bị bay hơi 


Hướng dẫn giải 
a. Trong số các dấu hiệu, dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng hoá học và hiện 


tượng vật lí là sau sự biến đổi, chất có giữ nguyên là chất ban đầu hay không. 
Nếu chất ban đầu vẫn giữ nguyên thì đó là hiện tượng vật lí. Nếu có chất mới tạo 
thành có tính chất khác với chất ban đầu thì đó là hiện tượng hoá học. 
b. Có các quá trình sau: 
_® _ Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat t biến thành vôi sống (canxi oXit) và 
khí cacbon đioxit thoát ra ngoài là hiện tượng hoá học. Bởi vì có cíc chất 
'.... mới là vôi sống và cacbon đioxit được tạo thành. 
e_ Cồn (rượu etylic) để trong lọ không kín bị bay hơi là hiện tượng Vật lí. 
Đây chỉ là sự chuyển trạng thái của chất từ lỏng thành hơi. 


Bài 2 

Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng hoá học, đâu 
là hiện tượng vật lí, giải thích. 
a. Cacbon cháy trong không khí tạo thành cacbon đioxit 


b.. Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (Lưu huỳnh đioxit) 
c. Thuỷ tỉnh nóng chảy được thổi thành bình cầu là hiện tượng vật lí. 
: Hướng dẫn giải 

a. Cacbon cháy trong không khí tạo thành cani đioxit là hiện tượng hoá học, 

b. Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (lưu huỳnh nh là hiện 
-tượng hoá học, bởi vì có chất mới được tạo thành. 

c. Thuỷ tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu là hiện tượng vật lí. Đây chỉ là sự 
chuyển trạng thái của thuỷ tỉnh từ lỏng thành rắn khi để nguội. Bởi vì thuỷ tính vẫn 
giữ nguyên, không tạo thành chất mới. - 


Bài 3 : 
Khi đốt nến (làm bằng parafin), nến chảy lỏng thấm vào bấc. Sau đó nến lỏng 
chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước. 
Hãy phân tích và chỉ ra ở giai đoạn nào diễn ra hiện tượng vật lí, giai đoạn nào 
diễn ra hiện tượng hoá học. Cho biết trong không khí có khí oxi và nến cháy là do có 
chất này-tham gia. 


Hướng dẫn giải 
- Nến chảy lỏng và nến lỏng chuyển thành hơi là các hiện tượng vật lí. 
~ Hơi nến cháy trong không khí tạo thành khí cacbon đioxit và nước là hiện tượng 
hoá học. 
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PHÁN ỨNG HOÁ HỌC 
Bài l 
a) Phản ứng hoá học là gì ? 
b) _ Chất nào gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia), là sản phẩm. 
c) _ Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần ? 
Hướng dân giải 
a. - Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. 
b. Chất tham gia phản ứng là các chất ban đầu, chất mới thu được là sản 
phẩm của phản ứng hoá học. 
c. Trong quá trình phản ứng, lượng chất tham gia phản ứng giảm dần, lượng 
chất sản phẩm tăng dân. 
Bài 2 Phản ứng hoá học giữa nhôm với axit clohidric tạo thành muối nhôm clorua và 
một chất khí nhẹ nhất trong tất cả các khí. Đó là khí hiđro, thường nạp vào bóng thám 
không, khí cầu. Hãy viết phương trình chữ của phản ứng. 
Hướng dân giải 
Nhôm + axit clohiđric > Nhôm clorua + hiđro 


Bài 3 
Ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến cháy. Cho biết tên 
các chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này ? 
Hướng dân giải 
Parafin + khí oxi —> Khí cacbon đioxit + hơi nước. 
Các chất tham gia : Parafin và oxi 
Các sản phẩm : Khí cacbon đioxit và hơi nước. 
Bài 4 
Canxi oxit (vôi sống) phản ứng với nước gọi là phản ứng tôi vôi. Sản phẩm của 
phản ứng tôi vôi được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp... 
hãy viết phương trình chữ của phản ứng tôi vôi. 
Hướng dẫn giải , 
Canxi oxit + Nước -> Vôi tôi. 


Bài 5 

Bỏ quả trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ trứng. 

Biết rằng axit clohiđric đã phản ứng với canxi cacbonat (chất có trong vỏ 
trứng) tạo ra canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit thoát ra. 

Hãy chỉ ra dấu hiệu để nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi lại phương trình chữ 
của phản ứng. 

Hướng dẫn giải 

Dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra là có chất mới được tạo.ra, 
đó là khí cacbon đioxit thoát ra làm dung dịch sủi bọt. 

Canxi cacbonat tác dụng với axit clohiđric tạo ra canxi clorua và khí cacbon đioxit. 
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Bài 6 

Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hoá học giữa than và khí oxi. 

a. Hãy giải thích vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào bếp lò, sau 
đó dùng que lửa châm rồi quạt mạnh đến khi than bén cháy thì thôi ? 

b. Ghi lại phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản phẩm là khí cacbon 
đioxit. 

Hướng dân giải 

a. Cần đập vừa nhỏ than để tăng diện tích tiếp xúc giữa than và khí oxi. Nếu 
đập than quá nhỏ, sẽ không còn các khoảng trống giữa các hạt than để cho 
oxi xâm nhập. Dùng que lửa châm để khơi mào phản ứng. Quạt mạnh để 
tăng lượng oxi tiếp xúc với than làm cho phản ứng xảy ra nhanh hơn. 

b.. Phương trình chữ của phản ứng là 

Cacbon + khí oxi —> khí cacbon đioxit. 


ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 


Bài I 
a. _ Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng. 

b. Giải thích vì sao trong một phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất được 
bảo toàn. : 
Hướng dẫn giải 

a. Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng 
khối lượng của các chất tham gia phản ứng. 

b. Giải thích : Trong phản ứng hoá học, chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết hoá học giữa 
các nguyên tử. Sự thay đổi này chỉ liên quan đến sự biến đổi lớp vỏ electrơn, còn 
số nguyên tử của mỗi nguyên tố được giữ nguyên. Cho nên khối lượng các chất 
được bảo toàn. 


Bài 2 * ï 
Trong phản ứng hoá học ở thí nghiệm cho natri sunfat tác dụng với bari cÌorua, 
cho biết khối lượng của natri sunfat Na;SO, là 1,42 g, khối lượng của các sản phẩm 
bari sunfat BaSO, và natri clorua NaCT theo thứ tự là 2,33 g và 1,17 g. 

Hãy tính khối lượng bari clorua đã phản ứng. ' 

Hướng dẫn giải 

Bari clorua tác dụng với natri sunfat tạo ra bari sunfat và natri clorua. 
Khối lượng của Na;SO,, BaSO,, NaCl lần lượt là 1,42 ; 2,33 ; l,17 gam. 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có : 

Khối lượng BaC]; = Tổng khối lượng NaCl, BaSO, - khối lượng Na;SO, 

Khối lượng BaCt, = 2,33 + I,17 - 1,42 = 2,08 gam. 
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Bài 3 
Nung 10,0 g canxi cacbonat(CaCO,) thu được 5,6 g vôi sống(CaO). Biết rằng phản 
ứng xảy ra hoàn toàn. 
a. Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra. 
b. Tính khối lượng khí cacbon đioxit thoát ra. 
Hướng dân giải 
a. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có : 
Khối lượng canxi cacbonat = Khối lượng canxi oxit + Khối lượng cacbon đioxit 
b. Khối lượng cacbon đioxit = 10,0 - 5,6 = 4,4(gam) 


PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 


Bài l 

a. Phương trình hoá học biểu diễn gì, gồm công thức hoá học của những chất nào? 

b. Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hoá học của phản ứng hoá học ở 
điểm nào? 

c._ Nêu ý nghĩa của phương trình hoá học. 

_ Hướng dân giải 

a. Phương trình hoá học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hoá học, bao gồm công 
thức hoá học của các chất tham gia và các chất sản phẩm của phản ứng. 

b. Sơ đồ của phản ứng cho biết các chất tham gia và các chất sản phẩm của phản 
ứng. Tuy nhiên, sơ đồ phản ứng không cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử giữa 
các chất như phương trình hoá học. 

c. Phương trình hoá học cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng 
như từng cặp chất trong phản ứng. 


Cho sơ đồ các phản ứng sau: 

a. Na + O; > Na;O 

b., P,.O, +  H,O->H;,PO, 

c. Mg + O; - MgO 
Lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong 
mỗi phản ứng. 

Hướng dẫn giải 

Lập phương trình hoá học: 

a. 4Na + O, -> 2Na;O 
Cứ 4 nguyên tử natri tác dụng với một phân tử oxi tạo ra 2 phân tử natri oxit. 

b. P;O, + 3H,O-› 2H;PO, 
Cứ l phân tử pentaoxit tác dụng với 3 phân tử nước tạo ra 2 phân tử axit photphoric. 

c Ổ2Mg + O, > 2MgO 
Cứ hai nguyên tử magie tác dụng với một phân tử oxi tạo thành 2 phân tử magie oxit. 


29 


Bài 3 
a. HgO —'—> Hg +O, 
b. Fe(OH); ——'—> Fe;O; + HO 
c. Cu(OH); ——“—> CuO+ H;O 


Lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất rong 


mỗi phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
Lập phương trình hoá học: vã 
a. Làm chắn số nguyên tử oxi ở vế thứ nhất bằng cách nhân 2 vào phn tử 
HgO. Vế kia cũng nhân hai vào trước kí hiệu Hg. : 
2HgO ——> 2Hg +O, 
Cứ 2 phân tử thuỷ ngân oxit nhiệt phân tạo ra 2 nguyên tử thuỷ ngân và Í phân tử oXi. 
_ b. Làm chẵn số nguyên tử oxi ở vế thứ nhất bằng cách nhân 2 vào phân tử Fe(H);. 
Nhân 3 vào trước công thức hoá học của nước H;O. 
2Fe(OH), —'—>› FeO, + 3H,O 
Cứ 2 phân tử sát HI hiđroxit nhiệt phân tạo ra l phân tử sắt II oxit và 3 phân tử nước. 
c CuOH, ——> CuO + HO 
Cứ một phân tử đồng II hiđroxit bị nhiệt phân tạo ra một phân tử đồng oxit vàmột 
phân tử nước. 


Bài 4 : 
Cho sơ đồ của phản ứng sau: Na;CO, + CaCl; -y CaCO; + NaCl1 
a.. Lập phương trình hoá học của phản ứng. 
b. Cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng (Tuỳ chọn) 
: Hướng dẫn giải 
a. Lập phương trình hoá học: 
Na;CO; + CaCl,-> CaCO,} + 2NaCl 
b. Cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất tuỳ cHọn 
- Cứ I phân tử Na;CO; phản ứng tạo ra 1 phân tử CaCO;. 
- Cứ ] phân tử Na;CO; phản ứng tạo ra 2 phân tử NaŒI. 
- Cứ I phân tử CaC]; phản ứng tạo ra l phân tử CaCO,. 
- Cứ 1 phân tử CaC]; phản ứng tạo ra 2 phân tử NaCl. 


Bài 5 
Biết rằng kim loại magie (Mg) tác dụng với axit sunfuric (H;SO,) loãng to ra 
khí hiđro và chất magie sunfat (MgSO,). 
z.. Lập phương trình hoá học của phản ứng. 
b. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử Mg lần lượt với số lở điện tử của ba chất khác ong 


nh ứng. 
Hướng dẫn giải 
a Phươngtìnhhoáhọ: Mg + H;,SO, -> MgSO, + H,Ÿ 
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b. Tỉ lệ sé nguyên tử Mỹg với ba chất còn lại trong phương trình hoá học. 


- Cứ | nguyên tử Mg tác dụng hết I phân tử H;SO, tạo thành 1 phân tử FeSO, và ] 
phân tử khí H; 


Bài 6 
Cho biết rằng photpho đỏ (P) tác dụng với khí oxi tạo ra hợp chất P;O.. 
a. . Lập phương trình hoá học của phản ứng. 
b.. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử P lần lượt với số phân tử của hai chất khác trong 
phản ứng. 
Hướng dân giải 
a. Phương trình hoá học: 
4P + 5O, -› 2P;O, 
b._ Tỉ lệ sề nguyên tử P với hai chất còn lại trong phương trình hoá học. 
- Cứ 4 nguyên tử photpho tác dụng hết với 5 phân tử oxi tạo ra 2 phân tử penta 
OoxIt, 


Bài 7 
Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp đặt vào những chỗ có dấu hỏi trong 
các phương trình hoá học sau: 

a. ?Cu + O,. => 2CuO 

b. Zn +?1HCI -> ZnCL + H; P 

c. CaO + ?HNO; — Ca(NO,); + ? 


Trả lời 
a. 2Cu + O, 2CuO 
b. Zn +2HC => ZnCl + H,Ÿ 
c. CaO + 2HNO, -› Ca(NO;), +H,O 


Bài 8 Cho sơ đồ phản ứng sau : 
Fc,O, + HƠI -——+> FeCl, + HO 
a) Cho biết sắt hoá trị II, hãy thay x, y, z bằng các chỉ số thích hợp và viết thành 
phương trình hoá học hoàn chỉnh. 
b) Nếu biết số gam sắt oxit bằng m (g), số gam dung dịch HCI bằng n Œœ). 
Hãy viết biểu thức tính số gam dung dịch thu được theo m và n. 
Hướng dẫn giải 
a) Viết phương trình hoá học 
Fe/O, + 6HCI ——*> 2FeCl; + 3H;O 
Bước I : Theo quy tắc hoá trị, tính được x = 2, y = 3 và z = 3. Hoàn thành các 
công thức hoá học. 
Bước 2 : Cân bằng phản ứng theo phương pháp chắn, lẻ. Nhận xét trong công thức 
FeC]; số nguyên tử clo lẻ, làm chắn bằng cách nhân 2. Vế thứ nhất thêm hệ số 6 trước HCI 
để có 6 CI như vế thứ hai. Sau cùng thêm hệ số 3 trước phân tử H;O. 
b) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng các chất ta có : 
Khối lượng dưag dịch FcC]; thu được = (m + n) ø. 
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Bài 9 Hoà tan 2,32 g Fe,O, vào dung dịch HCI vừa đủ. Dung dịch muối sắt clorua thu 
được tác dụng với bạc nitrat dư được lI,68 g kết tủa muối bạc clorua. Hãy 
cho biết đó là muối nào trong số các chất sau : 

a) FeQl; 

b) FeCl, 

c) Hỗn hợp FeC]; và FeCl; 

Hướng dẫn giải . 
Trước hết ta đổi số gam AgCl ra số mol = II,68 : 143,5 = 0,08(mol). Suy ra số mol 
HCI đã phản ứng với oxit sắt là 0,08 mol 


SN Tôn “ 
FeO + 2HŒ ——> FeCl; + H;O (q) 
FeO, + 6H -——> 2FeCl; + 3H;O (2) 


FeO, + 8H —> 2FeCl + FeCl+4H,O (3) 
Theo (l) số moi FeO là 0,04 cho nên khối lượng = 0,04 x 72 = 2,B8(g)> 2,32g Loại 
Theo (2) số mol Fe;O; là 0,08 : 6 cho nên khối lượng Fe;O; = 0,08 : 6 x 160 = 2,13(g) 
< 2,32g Loại. 
Theo (3) số mol Fe:O, là 0,01 cho nên khối lượng = 0,01 x 232 = 2,32(g) phù hợp, 
e _ Vậy đáp án C là phù hợp. Muối thu được là hỗn hợp hai muối sắt II và sắt HI 


clorua. 


Bài 10 Cho 2,3 g natri "tan" hết trong I00 g nước thu được dung dịch natri hiđroxit 
và thoát ra 0,1 khí hiđro. 
Hỏi khối lượng dung dịch natri hiđroxit thu được ? 
Hướng dẫn giải 
Theo định luật bảo toàn khối lượng các chất, ta có : 
Khối lượng dung dịch NaOH = Khối lượng Na + Khối lượng H;O - Khối lượng hiđro. 
Khối lượng dung dịch NaOH = 2,3 + 100 - 0,1 = 102,2 (g). 


BÀI LUYỆN TẬP 3 


Bài 1 , 
Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí nitơ (N,) và khí 
hiđro (H;) tạo ra amoniac (NH;) : 


Hãy cho biết : 
a. _ Tên các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng. 
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b. Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi thế nào ? Phân tử nào biến đổi, phân tử 
nào được tạo ra 2 ñ 

c. Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng bao nhiêu, có giữ 
nguyên không ? 

Hướng dân giải 

a. _ Tên các chất tham gia phản ứng : n¡itơ và hiđro. Sản phẩm : amoniac. 

b.. Liên kết giữa hai nguyên tử nitơ trong phân tử N; và liên kết giữa hai nguyên 
tử hiđro trong phân tử H; bị phá vỡ. Liên kết giữa nguyên tử N với 3 nguyên tử 
H được tạo thành. 

c. Theo phương trình hoá học, số nguyên tử N là 2, số nguyên tử H là 6, được bảo 
toàn trong phản ứng hoá học. 


Bài 2 
Một mẫu gang (Fe và C) có khối lượng 1,15 g được hoà tan vừa đủ trong dung dịch 
chứa l,40 g axit clohiđric, thu được 0,04 g khí hiđro và m g chất không tan. Cô cạn 
dung dịch thu được 2,54g chất rắn khan. 
Biết C không tác dụng với dung dịch axit clohiđric. 

a) Lập phương trình hoá học của phản ứng. 

b) Tính m. 

Hướng dẫn giải 

a) Fe + 2HCI ->FeCl + H,Ÿ 
b) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có khối lượng của Fe là : 
mẹ, Zmp¿cị, †mị, mục = 2,54 + 0,0 - 1,46 = I,12(Œ) 


mụ„= 1,15 - l,I2=0/031g) 


Bài 3 
Canxi cacbonat (CaCO;) là thành phần chính của đá vôi. Khi nung đá vôi xảy ra phản 
ứng hoá học sau: 
Canxi cacbonat —> Canxi oxit + Cacbon đioxit 
Biết rằng khi nung 280 kg đá vôi (CaCO)) tạo ra !40 kg canxi oxit (CaO) và 110 kg 
khí cacbon đioxit (CO;). 
ca. Viết công thức vẻ khối lượng của các chất trong phản ứng. 
b. Tính tỉ lệ % của CaCO; chứa trong đá vôi. 
Trả lời 
CaCO, —> CAO + CO; 
a. _ Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có công thức : 
Khối lượng CaCO; = Khối lượng CaO + Khối lượng CO; 
b. Tính tỉ lệ % CaCO; trong loại đá đem nung : 
Khối lượng CaCO, = 140kg + II0kg = 250 kg 
% CaCO; = ( 250: 280) x 100% = 89,20%. 


Bài 4 
Biết rằng khí etilen (C;H,) cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi (O;) sinh ra khí 
cacbon đioxit (CO;) và nước (H;O). 
a. Lập phương trình hoá học của phản ứng. 
b. Cho biết tỉ lệ giữa số phân tử etilen lần lượt vớt số phân tử oxi và số phân tử 
cacbon đioxit. 
Trả lời 
a  CH, + 3O, 2CO, + 2H;O 
b. Theo phương trình hoá học cứ 1 phân tử khí etilen tác dụng hoàn toàn với 3 
phân tử khí oxi tạo thành 2 phân tử cacbon đioxit và 2 phân tử nước. 
Bài 5 
Cho sơ đồ của phản ứng như sau : 
AI + G5, —> Al(SO,, + Cu 
a.. Xác định các chỉ số x và y. 


b. Lập phương trình hoá học. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử của cặp đơn chất kim 
loại và tỉ lệ số phân tử của cặp hợp chất. 


Trả lời 
a. Xác định các chỉ số x và y trong công thức Al,(SO,),. Ta biết AI hoá trị II còn 
gốc SO, có hoá trị II, theo quy tắc hoá trị ta có: 3.x = 2.y <©©x = 2 và y = 3. 
b. Lập phương trình hoá học : 
2AI + 3CuSO, + Al(SO/); + 3Cu 
Theo phương trình hoá học ta có : Cứ 2 nguyên tử AI phản ứng thì tạo ra 3 nguyên 
tử Cu. Cứ 3 phân tử CuSO,- phản ứng tạo ra Ì phân tử Al;(SO,);. 

Bài6 Cho I0 g hỗn Rợp kim loại magie và magie oxit tác dụng vừa hết với 200g 
dung dịch axit clehsitt thu được dung dịch magie clorua và thoát ra 0,4g khí 
hiđro. 

a) Viết các phương trình hoáhọc. -. 
b) Hỏi khối lượng dung dịch magie clorua thu được ? 
Hướng dẫn giải 

a) Các phương trình hoá học: * - 
Mg + 2HCI -› MẹCl, + H;Ÿ 
MgO + 2HCI -› MgC] + HO 

b) Khối lượng dung dịch magie clorua thu được: 

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có khối lượng dung dịch MgC]; Z Khối 
lượng hỗn hợp Mg và MgO + Khối lượng dung dịch axit - Khối lượng khí hiđro 

= 10 + 200 - 0,4 = 209,6(g) 


Bài 7 Nung nóng 200g Fe(OH); một thời gian thu được 80g Fe;O;và 27g H,O. 
Hỏi đã có bao nhiêu % khối lượng Fe(OH); đã bị phân huỷ ? 
Hướng dẫn giải 


_~_ Khối lượng Fe(OH); đã bị nhiệt phân là bằng tổng khối lượng các sản 
phẩm Fe;O; và H;O = 80g + 27g = 107g. 
- __ % khối lượng Fe(OH); đã bị nhiệt phân = 1Ø? : 200 x 100% = 53,5% 


~+ 
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Bài8 - Một ống nghiệm chịu nhiệt trong đựng một ít bột Mg được đậy nút kín và 
đem cân được khối lượng m gam. 
- Sau đó đem ống nghiệm ra đun nóng một thời gian, thấy có hiện tượng phát 
sáng và toả nhiệt mạnh. Sau đó để nó nguội đi và lại đặt lên đĩa cân, được khối 
lượng m, gam. 
a) Sö sánh m và m, 2 
b) Sau đó, cứ để ống nghiệm trên đĩa cân và mở nút ra. Cân có thăng bằng nữa hay 
không ? Tại sao ? 
Hướng dân giải 
a) m =m, theo định luật bảo toàn khối lượng. 
b) Sau khi mở nút, cân không còn thăng bằng vì không khí bên ngoài sẽ vào chiếm chỗ 
oxi đã phản ứng với magie. 


Bài 9 Cho các số liệu trong bảng Sau : 


Điều. kiện 
ĐÐun nóng 


Ánh sáng khuếch tán 


Sắt từ oxit (Fe;O,) 
Cloruamety] (CH;C]) và 
hiđroclorua (HC]) 

Kali manganat (K;MnO,) 
mangan đioxit (MnO,) và oxi 


Khí metan (CH,) và khí 
cÏo (CI.) 
Thuốc tím(KMnO,) 


Nung nóng 


a) Hoàn thành các phương trình hoá học trên. 
b) Nếu lấy 168g sắt tác dụng hết với ag khí oxi thì khối lượng sắt từ oxit thu được là 
232 gam. Tính a ? 
Hướng dân giải 

a) Các phương trình phản ứng : 

3Fc + 2O, > Fe:O, 

CH, + Cl; > CH,CI + HƠI 

2KMnO, -> K,MnO, + MnO, +O,Ÿ 
b) a= 232 - 168 = 64(g) 


Bài 10 Giải thích các hiện tượng thực tế sau : 
a) Nước phía trên các hố tôi vôi có lớp váng mỏng. 
b) Vữa chỉ gồm vôi tôi và cát cũng có thể xây nhà. 

Hướng dẫn giải 
a) Do có phản ứng của Ca(OH); với khí CO; trong không khí. Phương trình phản ứng : 
CO, + Ca(OH), -> CaCO,Ì + H,O 
Lớp váng mỏng là chất CaCO:. 
b) Khi vữa ướt có tính chất mềm dẻo, có thể dùng để gắn kết các viên gạch. Khi để 
ngoài không khí, khí cacbonic sẽ tác dụng với vôi tôi tạo ra đá vôi, nhờ phản ứng ở 
phần (4). 


Bài l1 Đem nung 50 tấn đá vôi(CaCO;) thu được 28 tấn vôi sống(CaO) và m tấn khí 
cacbonnic(CO;). 

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. 

b) Tính m. 
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Hướng dân giải 
a) Phương trình phản ứng: CaCO; -> CaO.+ CO; 
b) m=50- 28 =22(tấn) 


C. BÀI TẬP BỔ SUNG, TỰ LUYỆN VÀ NÂNG CAO 


Bài 2.1 Hoàn chỉnh các phương trình hơá học sau bằng cách thay dấu hỏi bằng công 
thức hoá học và thêm hệ số thích hợp. 


a. Ca +? — = CaO ` 
b. AI +? — AICl; + H,Ÿ 
c.Zn +? _— ¬ZnSO, + H,† 


Bài 2.2 Biết rằng kim loại magie tác dụng với axit clohidric tạo ra muối magie cbrua 
và khí hiđro. Phương trình hoá học biểu diễn như sau : 
Mg + 2HCI ._ — MgC] +H,† 

Cho biết ý Tượn của phương trình hoá học đã cho. 


ƒ Bài 2.3 Cho biết kim loại natri tác dụng với nước tạo ra natri hiđroxit(NaOH) vì khí 
biđro(H,). Phương trình hoá học biểu diễn như sau : 
2N + 2H,O :—› 2NaOH +H,† 
Nếu có Ï phân tử khí hiđro được tạo thành thì đã có bao nhiêu nguyên tử natri phản ứn; ? 


Bài 2.4 Trong những chất dùng làm phân đạm sau nụ đây, chất nào có tỉ lệ % về khối 
lượng nitơ cao nhất ? 
a.(NH,;SO, Phân đạm một lá (Muối amoni sunfat) 
b. KNO; Phân đạm kali nitrat 
c. NH,NO; Phân đạm hai lá (Muối amoni nitrat) 
d.CO(NH,), Phân đạm ure 
ĐÁP SỐ: Hàm lượng % N giảm theo thứ tự sau : d > c > a >b 


Bài 2.5 Cho phương trình phản ứng hoá học sau: 

BaCl, + NaSO,  -> BaSO,L + 2NaC] 
Khối lượng các chất tham gia và tạo thành trong phản ứng trên là 14,2g Na,SÒ,,20,8 
gam BaC];, I I,7g NaCl. Khối lượng của muối BaSO, đã tạo thành là bao nhiêu gan ? 


ĐÁP SỐ. m của bari sunfat là 23,3 gam 


Bài 2.6 Khi cho lượng khí hiđro 0,6 gam vừa đủ tác dụng hết với bột sắt ÏÏÏ oxit 
(Fe;O,) nung nóng đỏ, người ta thu được sắt theo phương trình hoá học: 
34H, + Fe;O; — 2Fe +3H;O 
Nếu sau phản ứng người ta thu được I1,2 g Fe và 5,4 gam nước thì khối kọng 
sắt II oxit đã tham gia phản ứng là bao nhiêu gam ? 
ĐÁP SỐ: mp,o  = l6 gam. 


Bài 2.7 Khoanh tròn chữ Ð nếu điều khẳng định là đúng và chữ S nếu sai 
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a. Nước gồm hai đơn chất là hiđro và oxi Đ S 
b. Axit sunfuric gồm bà đơn chất là lưu huỳnh, hiđro vàox : ĐÐĐ S 
c. Vôi sống (CaO) gồm hai nguyên tố hoá học là canxi vàoxiÐ SŠ 
đ. Nước gồm hai nguyên tố hoá học là hiđro và oxi Đ S 


Bài 2.8 Theo phương trình hoá học của vôi sống (CaO) tác dụng với nước (H;O), nếu 
lượng CaO đã dùng là 2,8 gam và lượng nước tham gia phản ứng là 0,9 gam 
thì khối lượng của vôi tôi(Ca(OH);) thu được là bao nhiêu gam ? 

ĐÁP SỐ: ko GÌ 3,7 gam 

Bài 2.9 Cho sơ đồ các phản ứng hoá học sau: 

Cu + 0O, —> CuO 

Fe + HCl —> FeCL + H,Ÿ 

AI + O, —» AlO, 

CaCO,+ HCl —>» CaCl,+ HO +CO,Ỳ 

Hãy chọn hệ số và viết thành phương trình phản ứng hoá học. 

Bài 2.10. Nguyên tử của một nguyên tố có tổng số hạt (proton, nơtron và electron) là 
48. Biết số hạt không mang điện chiếm 1/3 tổng số hạt. Cho biết điều khẳng 
định nào sau đây không đúng 2 

a.. Vỏ nguyên tử có 3 lớp, lớp trong có 2, lớp giữa có 8, lớp ngoài cùng có 6 electron. 
b. Hạt nhân có 16 proton và l6 nơtron. 

c. Nguyên tử khối là 32 đvC. 

d. Vỏ nguyên tử có ba lớp, lớp trong có 2, lớp giữa có 7, lớp ngoài có 7 electron 


Bài 2.11 Để đốt cháy hoàn toàn m gam một chất A cần 6,4 gam oxi thu được 4,4 gam 
: cacbon đioxit và 3,6 gam nước. Giá trị của m là bao nhiêu gam? 
ĐÁP SỐ : m của A = I ,6 gam 


Bài 2.12 Cho phương trình hoá học: 
N; + 3H;  2NH; 
Ý nghĩa của phương trình hoá học đã cho là: 
a. Khí nitơ tác dụng với khí hiđro tạo thành sản phẩm amoniac. 
b. Imol nitơ tác dụng với 3 mol hiđro tạo ra 2 mol amoniac. 
c. 28 gam nitơ tác dụng với 6 gam hiđro tạo ra 34 gam amoniac. 
d. Tất cả các ý a, b, c đều đúng. 


Bài 2.13 Cho phương trình hoá học 
4AIL +3O; -> 2AI,O; 
Biết khối lượng của nhôm tham gia phản ứng là 2,7 gam, lượng oxi đã phản 
ứng là 2,4 gam, lượng oxit thu được là bao nhiêu gam ? ` 
Biết nguyên tử khối của AI là 27 đvŒ, của O là 16 đvC, 
ĐÁP SỐ: 5,l gam. 


Bài 2.14 Đốt cháy hết 6 gam cacbon (C) trong không khí thì thu được 22 gam 
- cacbon đioxit (CO;). Biết rằng phản: ứng cháy là tác dụng của cacbon với 
oxi không khí. 


Ăĩ 


a. Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra. 
b. Lượng oxi đã tham gia phản ứng là bao nhiêu gam 
ĐÁP SỐ: Khối lượng oxi tham gia phản ứng là 16 gam. 


Bài 2.15 Cho các đơn chất: Fe, Cl:, N;, AI, Cu, Mpg, O;. Hãy cho biết chất nào là kim 
loại ? Chất nào là phi kim ? Viết các phương trình phản ứng hoá học của các 
kim loại trên với đơn chất oxi. 


Bài 2.16 Cho muối natri cacbonat (xô đa) Na;CO; vào các cốc: 
a. Cốc thứ nhất đựng nước, xô đa tan tạo thành dung dịch trong suốt mà 
không tạo ra chất khí. 
b. Cốc thứ hai đựng nước chanh, xô đa tan tạo thành dung dịch trong suốt 
đồng thời tạo ra một chất khí làm vẩn đục nước vôi trong. 
Hãy cho biết đâu là hiện tượng vật lí, đâu là hiện tượng hoá học? 


Bài 2.17 Khí đốt (gas) được dùng rộng rãi trong công nghiệp sản xuất đé gốm, sứ, 
điện, phân đạm và đun nấu thức ăn trong gia đình. Khi gas bị đốt cháy sinh 
ra khí cacbon đioxit và nước. Hãy cho biết nguyên tố hoá học nào bất buộc 
phải có trong gas ? Nguyên tố hoá học nào có thể có trong gas? 

Trả lời: Các nguyên tố phải có : cacbon và hiđro ; có thể có oxi. 


Bài 2.18 Muối đồng II sunfat ngâm nước có màu xanh (CuSO,.5SH;O). Khi nung nóng 
chất này một thời gian thì nó trở nên không màu (CuSO,). Ngườ ta có thể 
sử dụng muối đồng II sunfat khan không màu để phát hiện nước lẫn trong 
xăng, khi đó chất này lại chuyển từ không màu sang màu xanh Hãy cho 
biết các hiện tượng trên là hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học? 

Trả lời: Hiện tượng vật lí. 
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CHƯƠNG 7: MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC 


c¬ 


A-TÓM TẮT LÝ THUYẾT 


Avogadro Khối lượng 
N=6.10° _m=n.M 


TÍNH TOÁN HOÁ HỌC 
- — Pheo công thức 
- __ Theo phương trình hoá học 


~ — Mol là lượng chất có chứa N nguyên tử hoặc phân tử của chất. 
Với N=6.10”.N là số Avopađro 
- __ Khối lượng mol (M) của một chất là khối lượng của N nguyên tử hoặc phân tử 
chất đó, tính bằng gam. 
-  Ở điều kiện tiêu chuẩn (0C, 1 atm) I mol của chất khí bất kì đều có thể tích 
22,4 lit. 
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MOL VÀ SỰCHUYỀN ĐỔI GIỮA CÁC ĐƠN VỊ 


Tỉ khối của khí A so với khí B. 
M, 
đ„=  ————— Ð® M.=Mad„ 
M, - 
- __ Tỉ khối của khí A so với không khí. 


| hơn khối lượng của một moi chất khí kia bao nhiêu lần 


- Khi biết khối lượng phân tử của một chất và tỉ khối fa xác 
| định được khối lượng phán tử chất kia. 


————————————ễ ————— 


B.. HƯỚNG DẪN GIẢI GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 
MOL 


Bài 1 Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau: 
a. _ 1,5 mol nguyên tử AI 
b. 0,5 mol phân tử H;. 
c. 0,25 mol phân tử NaCl 
d. 0,05 mol phân tử H;O. 
_ Hướng dân giải 
Số hạt vi mô ( nguyên tử hoặc phân tử ) = n.NÑ= n.6.10” 
a._ Số nguyên tử AI có trong 1,5mol nguyên tử là: 
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l5 x6x 10” =9x 1Ú” nguyên từ. 

b.. Số phân tử H; có trong 0,5 moi phân tử là: 

05 x6x 10” =3x 10” phản từ, 

c. Số phân tử NaCl cé rong 0,25 mol phân tử là: 
025x6x 10” =1,5x 10 phân từ 

d. Số phân tử H;O có trong 0,0Š mol phần tử là: 
005x6x10” =3x10” phần từ 


Bài 2 Em hãy tìm khối lượng của: 

a.  Ï mol nguyên tử CTl và I mo! phần tử CH¡. 

b. I mol nguyên tử Cu và l mol phân tử CuỞ. 

€.- Ï mol nguyên tử €, † mới phán tử CO, I mol phân tử CO; 

d. T mol phân tử NaC[ và T mol phân tử C,;H;;O,,(đường) 
Hướng dân giải 

a. - Khối lượng của Ï moi nguyên tử Cl và Ï mol phân tử CỊ; là: 

35.5 +71 = 106,5 (nam) 

b. Khối lượng của | mol nguyên tử Cu và † mol phân tử CuO là: 

64 + 80 = 144 (gam) 

c._ Khối lượng của Ï mol nguyên tử Clà 12 gam 

Khối lượng của I moi phân tử CO là: 12 + 16 = 28 (gam) 

Khối lượng của † mol phân từ CO; là 12 +(16 x 2) = 44 (gam) 

đ. Khối lượng của Í mol phân tử NaCl là: 

23+ 35,5 = 58,5 (gam) 

Khối lượng của 1 mol phân tứ C¡:H›;;O,,(đường) là: 

(12x I12)+(I x22) +(16 x II) = 342 (gam) 


Bài 3 Em hãy tìm thể tích (đktc) 
a. ! mol phân tử CO; ; 2 mol phân tử H; ; !,5 mol phân tử Õ;. 
b.. 0,25 mol phân tử O; và 1,25 mol phân tử N; 
Hướng dân giải 
Thể tích Imol khí bất kỳ ở (đktc) là 22,4 lít. 
a, Thể tích I mol phân tử CO; là 22,4 lít ở (đktc) 
Thể tích 2 mol phân tử H; ở (đktc) là 22x34 x 2 = 44,8 ( lít ) 
Thể tích !,5 mol phân tử O; ở (đktc) là 22,4 x 1,5 = 33,6 ( lít) 
b. Thể tích 0,25 mol phân tử O; và 1,25 mol phân tử N; là 
22,4 (0,25 + 1,25) = 33,6 (lít ở (đkte)). 


Bài 4 Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau: 
H;O, HCI, Fe,O;, C,;H.,O,, 
: Hướng dẫn giải 
Khối lượng của N phân tử những chất  H;O, HCI, Fe:O;, C¡;H;;O:; 
chính là khối lượng mol của chúng. 
Khối lượng mol của H;O = I8 (gam) 
Khối lượng mol của HCI = I + 35,5 = 36,5 (gam) 
Khối lượng mol của Fe;O; = (56 x 2) + (I6 x 3) = 160 (gam) 
Khối lượng mol của C,;H;;O,, =(12x 12) + (1x22) + (16 x I1) = 342 (gam) 


CHUYỀN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT 


Bài I 
Kết luận nào đúng ? Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau (đo 
cùng nhiệt độ và áp suất) thì 
a. Chúng có cùng số mol chất 
b.. Chúng có cùng khối lượng 
c.. Chúng có cùng số phân tử 
d. Không thể kết luận điều gì cả. 
Hướng dân giải 
Phương án (a) và (c) đúng. Vì số mol chất khí đo ở cùng nhiệt độ và áp suất chỉ 
phụ thuộc vào thể tích. Trong bài đã cho các thể tích này bằng nhau cho nên số mol 
hai khí bằng nhau và số phân tử của chúng là như nhau. 


Bài 2 Câu nào diễn tả đúng ? 
Thể tích mol của chất khí phụ thuộc vào: 
a._ Nhiệt độ chất khí. 
b.. Khối lượng mol của chất khí. 
c. Bản chất của chất khí. 
d.. Áp suất của chất khí. 
Hướng dân giải 
Phương án (a) và (d) đúng. Vì thể tích mol chất khí chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ 
và áp suất của chất khí. 
Bài 3 
Hãy tính: 
a) Số mol của 28g Fe; 54g Cu; 5,4g AI. 
b) Thể tích khí (đktc) của 0,175 mol CO;; 1,25 mol H:; 3 mol N:. 
c) Số mol và thể tích của hỗn hợp khí (đktc) gồm có 0,44g CO;; 0,04g H; và 
0,56g Ñ¡. 
Hướng dân giải 


28 64 5,4 
a) ng. = %6 =0,5(mol); ne„ = mà =1,0(mol); nụ: = KT =0,2(mol) 
b) Voo, =0,175x22,4=3,92(); Vụ, =l,25x22,4= 28,00), =3x22,4=67,2() 


c) W Sa kiêng + 5 - 0,01+0,02 + 0,02 = 0,05(mol) 


44 2 28 

Vựy = 0,05 x 22,4 = 1,12 (1) 
Bài 4 
Hãy tính khối lượng của những lượng chất sau: 
a) 0,5 mol nguyên tử N; 0,1 mol nguyên tử Cl; 3 mol nguyên tử O. 
b) 0,5 mol phân tử N;; 0,1 mol phân tử Cl:; 3 mol phân tử O-. 
c)0,l mol Fe; 2,15 mol Cu; 0,08 mol H;SO,; 0,50 mol CuSO,. 
Hướng dán giải 

a) m„ = 0,5 x 14= 7,0 (g); mạ =0,I x 35,5 = 3,55 (g); mạ = 3 x l6 = 48 (g) 
b) m„_=0,5 x 28= 14/0(g), mại =0,I x7I =7,l (g); mạ, =3 x32=96,0() 


c) my, = 0,1 x 56 = 5 6(0);m,,= 2,15 x64 = 137/6 (0); 


nụ sọ, = 0,80 x 98 = 78,4 (g) 


Tewso¿ =0 50» 160 ðU(g) 
Bài 5 

Có 100g khí oxi và khí cacben điöxit, cả hai khí đều ở 20°C và | atm. Biết rằng 
thể tích mol khí ở những điều Kiên này là 24 lít. Nếu trộn hai khối lượng khí trên với 
nhau (không có phản ứng xảy ra) thì hồn hợp khí thủ được có thể tích là bao nhiêu? 

Hướng dân giải 
: „. T0U v.„ : : 100 

Số mol khí oxi = ——. Số mol khí cacbonic = —— 
32 44 


„ : -„c— 100 100 44.100+ 32.100 
Số mol hôn hợp hai khí = ` cớ“... 
32 44 44.32 


Thể tích hỗn hợp khí = bu x24x129,5(1) 
1408 
Bài ó6 
Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích của các khí sau đây 
(đktc): Igam H;8 gam O;, 3,5 gam N;, 33 gam co, 
Hướng dán giải 


IgH, = 
heo ( san] 


Số mol của H; = I : 2 =0,5 (mol) có thể tích 11,2 lit (đkức) 

Số mol của O; = 8 : 32 = 0,25 (mol) có thể tích 56 lít (đktc) 

Số mol của N; = 3,5 : 28 = 0,125 (mol) có thể tích 2,8 lít (đktc). 

Số mol của CO; = 33 : 44 = 0,75 (mol) có thể tích 16,8 lit (đktc) 

Kết luận : 

Nếu biết số moi thì tính được khối lượng số hạt vỉ mô (nguyên tử hay phân tử) hoặc 
thể tích (đối với chất khí). Vậy mol là đơn vị đặc trưng của hoá học. 


TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 


Bài Í Có những khí sau : N;, O, , SO,, H;S , CH; hãy cho biết : 
a. Những khí này nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần 

b. Những khí này nặng hay nhẹ hơn H; bao nhiêu lần 

c. Khí SO; nặng hay nhẹ hơn O; là bao nhiêu lần 

d, Khí nào nặng nhất, khí nào nhẹ nhất. 


Hướng dân giải 
a._ Tỉ khối của các chất khí so với không khí. 
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av=28/20=0096 d = 32/29 = I,I 


đụ, O;/kk 


d. =64/29=2,/2 d...,;: =34/29= 1,17 

đề ai = 16/29 = 0,55 NG 

b. Tỉ khối của các chất khí so với H;. 
đN/H, =28/2= l4 đan, =32/2= 
đso/H, =64/2= 32 ` dH,⁄H, =34/2= 
dcnH/H, =16/2=8 

c đdẹsyc =  Mso/Mo =64/32=2 


c> SO; nặng hơn O; : 2 lần 
đ. Trong các khí đã cho : 
Mẹ, =64 lớn nhất => SO; nặng nhất 
Mcn, -=l6bénhất =>: CH, nhẹ nhất 


Bài 2 Hãy tìm khối lưởng mol của những khí: 

a. Có tỉ khối đối với khí oxi là: 1,375; 0,0625 

b. Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172 
Hướng dẫn giải 

a.M,= 1,375 x Mẹ, = 1,375x32  =44 (gam) 


M; =0,0625 x Mộ, = 0,0625x32  = 2(gam). 


b.M; = 2/207 x Mu, = 2,207 x 29 = 64 (gam) 

M,= 1,172 x Mụ, = l,172 x 29 x 34 (gam) 
Bài 3 Có thể thu những khí nào vào bình (từ những phòng thí nghiệm): khí hđro H,, 
khí clo CI;, khí cacbon đioxit CO;, khí metan CH, bằng cách: 

a. _ Đặt đứng bình ? 

b. Đặt ngược bình? 
Giải thích việc làm này. 

Hướng dẫn giải 
a. Có thể thu các khí: khí clo Cl;, khí cacbon đioxit CO; bằng cách đặt đứng 
bình, bởi vì các khí này đều nặng hơn không khí. Xem hình vẽ: 


° 


b. Có thể thu các khí: khí hiđro H;, khí metan CH, bằng cách đặt ngược bình, 
bởi vì các khí này đều nhẹ hơn TỦ khí, không khí bị đẩy xuống dưới và ra 
khỏi bình. 


Bài 4 Tỉ khối của khí X đối vói khí A là 2/75 và tỉ khối của khí A đối vối H; bằng 8. 
Hãy xác định : 
a. Phân tử khối của khí A và khí X. 
b. A và X có thể là chất khí nào ? 
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Hướng dân giải 
a M,=8.M, =8x2=l6; phân tử khối của A: 16 (đvC) 
Mx = 2,75. Mụ= 2,75xI6 = 44. phân tử khối của X là 44 (đvC) 
b. A là: CH, 
X có thể là một trong các chất khí : CO; ; N;O ; C;H;, 
Bài 5 Khối lượng của 1,5. 10? phân tử của một khí X là 16 gam. Hãy tính tỉ khối của 
khí X đối với H,; CH,; O, 
Hướng dẫn giải 
Tính khối lượng mol của X:Mx . 
Số phân tửX: 1,5x 10” ®  n=1,5x 107/6.10? = 0,25 (mol) 
Số gam khí X : M = I6/0,25 = 64 gam 
Tính tỉ khối : 
dự,  =My/Mụ;=64/2=32 
dxến, =64/16=4 
dx¿, =64/32=2 


Bài 6 Một hợp chất được tạo thành từ C và H. Có tỉ khối hơi so với N; là 1,5. Tìm công 
thức phân tử của hợp chất đó. 
Hướng dẫn giải 
Hợp chất đó có M = 1,5x28 = 42 đvC 
CTPT phù hợp là C;H,. 


TÍNH THEO CÔNG THỨC PHÂN TỬ 


Bài 1 Tìm thành phân phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hoá học có trong 
những hợp chất sau: 
a. CÔ và CO, b. Fe;O, và Fe,O,  c. SO; và SO; 
Hướng dẫn giải 
a. %C trong CO = (12 : 28) x 100% ~ 42,86%; %O là 100 — 42,86 = 57,14% 
%C trong CO; = (I2: 44) x 100% ~ 27,(27)%; %O là 100 — 27,27 = 72,73% 
b. %Fe trong Fe;O, = (I68 : 232) x I00% x~ 72,41%; %O là 100 — 72,41= 27,59% 
%Fe trong Fe;O; = (112 : 160) x 100% = 70%; %O là 100 — 70 = 30% 
c. %S trong SO; = (32 : 64) x 100% =_ 50%; %O là 100 — 5U = 50% 
%S trong SO; = (32 : 80) x 100% =_ 40%; %O là 100 — 40 = 60% 


Bài 2 Hãy tìm công thức hoá học của những hợp chất có thành phần các nguyên tố 
như sau: 
a. Hợp chất A có khối lượng mol là 58,5 gam, thành phần các nguyên tố là: 
60,68%. clo (Cl) và còn lại là natri (Na). 
b. Hợp chất B có khối lượng mol là 106 gam, thành phần các nguyên tố là: 
434%. là natri (Na) ; 11,3% là cacbon (C); 45,3% là oxi (O) 
Hướng dân giải 
a. NaC| ; b. Na;CO; 
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Bài 3 Công thức hoá học của đường là C,;H;›O,,. 
a. - Có bao nhiêu mol nguyên tử C, H, O trong !,5 mol đường ? 
b. Tính khối lượng mol đường. 
c. Trong một mol đường có bao nhiêu gam mỗi nguyên tố C, H, O ? 
Hướng dẫn giải 
a. - Có bao nhiêu mol nguyên tử C, H, O trong l,5 mol đường: 
Số mol C= 1,5 x 12 = 18 mol 
Số mol H Š 1,5 x 22 = 33mol 
Số mol O = 1,5 x II = 16,5 mol 
b. Tính khối lượng mol đường: (12 x 12) + 22 + (I1 x 16) = 342 (gam) 
c. Trong một mol đường có bao nhiêu gam mỗi nguyên tố C, H, O? 
Số gam C = 12 x 12 = 144 (gam) 
Số mol H = I x 22 = 22(gam) 
Số mol O = 16 x 11 = 176 (gam) 


Bài 4 Một loại đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân tử là 80 gam. Oxit này có 
thành phần 80% Cu và 20% O. Hãy tìm công thức hoá học của loại đồng Oxit 
nói trên. 

Hướng dẫn giải 
Đặt công thức oxit là Cu,O, 


Khối lượng Cu trong 80g oxit là T x 80 = 64 (g) 
‹ "..... 
Suy ra số mol Cu trong 80g oxit là a = I (mol) 
: : 20 
Khối lượng O trong 80g oxit là nên x 80 = I6 (g) 


Số O trong 80g oxit là h = l (mol) 


Vậy x = y = l > Công thức oxit là CuO 
Bài 5 Hãy tìm công thức hoá học của khí A. Biết rằng: 
- - Khí A nặng hơn khí hiđro là 17 lần. 
-_ Thành phần theo khối lượng của khí A là 5,88% H và 94,12% §. 


Hướng dẫn giải 
Mạ =d¿¿¡, x2=l17x2=34(6); 
SẺ imaLH= SẺ xề = 2 (mol) 
100 1 
l$ 
Số mol S = k4 22484 = I (mol) > A có công thức H;S 
I00x32 
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TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 


Bài [Sắt tác dụng với axitclohidric: Fe + 2HCI -> FeCl; + H,† 
Nếu có 2,8 g Fe tham gia phản ứng, em hãy tìm: 
a. _ Thể tích khí hiđro thu được ở (đktc). 
b... Khối lượng của axit clohiđric cần dùng. 
Hướng dân giải 
a. Số mol Fe phản ứng là 2,8 : 56 = 0,05 (mol) 
Theo phương trình hoá học số mol Fe phản ứng bằng số mol khí H; thu được. 
Vậy thể tích khí H; thu ở đktc là 0,05 x 22,4 = 1,12 (it) 
b. Khối lượng của axit clohiđric cần dùng: Theo phương trình hoá học số mol Fe phản 
ứng bằng 1/2 số mol HCI phản ứng. Số mol HCI = 0,05 x 2 = 0,1 (mol). 
mục = 0,Í x (I + 35,5) = 3,65 (gam). 


Bài 2 Lưu huỳnh cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho, đó là khí lưu 
huỳnh đioxit (khí sunfurơ) có công thức hoá học là SO;. 

a. . Viết phương trình hoá học của lưu huỳnh cháy trong không khí. 

b... Biết khối lượng lưu huỳnh tham gia phản ứng là 1,6 g. Hãy tìm: 

- Thể tích khí sunfurơ sinh ra ở đktc. 
- _ Thể tích không khí cần dùng ở đktc. Biết oxi chiếm 1/5 thể tích của 
không khí. 
Hướng dẫn giải 
a. Phương trình hoá học của lưu huỳnh cháy trong không khí: 
5S + O,>SO, 

b... Tính thể tích SO; sinh ra ở đktc: Số mol S = 1,6 : 16 = 0,1 (mol). Theo phương 
trình hoá học số mol S bằng số mol SO;. Vậy thể tích khí SO, đktc là 0,05 x 
22/4 = 1,12 (i0. 

Thể tích oxi cần dùng cũng bằng thể tích SO; theo phương trình hoá học. Vậy thể 

tích không khí cần dùng là: I,12 x 5 = 5,6 (lit) 


Bài 3 Phản ứng nung vôi xảy ra theo phương trình: 
CaCO,()  -—Í—›CaO(w  +CO;Œ) 
a. Cần dùng bao nhiêu mol CaCO, để điều chế được l I,2 g CaO ? 
b. Muốn điều chế được 7 g CaO cần dùng bao nhiêu g CaCO;? 
c. Nếu có 3,5 mol CaCO; tham gia phản ứng sẽ tạo ra bao nhiêu lit CO; (đktc) ? 
d. Nếu thu được 13,44 lít khí CO, (đktc) thì có bao nhiêu g chất rắn tham gia và tạo 
thành sau phản ứng ? 


Hướng dân giải 
CaCO; (r) ———> CaOf() + CO,(k) 
Imol Imol Imol 


Theo phương trình hoá học số mol CaCO; bằng số moi CaO và bằng số moi CO; 
Số mol CaO = I 1,2 : 56 = 0,2 (molỳ= Số mol CaCO; = Số mol CO, 

a. - Số mol CaCO, cần dùng là 0,2 mol. 

b.. Số mol CaO = 7 : 56 = 0,125 (mol) 

=> Khối lượng CaCO; = 0,125 x I00 =12,5 (gam) 
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c.. Số mol CO; = số mol CaCO; 
= Vcọ, = 3,5 x 22,4 = 78,4 (mol) 


d. Số mol CO,là 13,44 : 22,4 = 0,6 (mol) ˆ 
= Khối lượng CaCO; = 0,6 x 100 = 60 (gam). 
= Khối lượng CaO = 0,6 x 56 = 33,6 (gam), 
Bài 4 l 
a.- Cacbon oxit CO tác dụng vớt khí oxi tạo thành cacbon đioxit. Hãy viết 
phương trình phản ứng. 
b. _ Nếu muốn đốt cháy 20 mol CO thì phải dùng bao nhiêu mol O; để sau phản 
ứng người ta chỉ thu được một khí duy nhất. 
c. -: Hãy điển vào những ô trống số mol các chất phản ứng và sản phẩm có ở 
những thời điểm khác nhau. Biết hỗn hợp CO và O; ban đầu được lấy đúng tỉ 
lệ về số mol các chất theo phương trình phản ứng. 


“mm SỐ MOL = 
CÁC CHẤT PHẢN ỨNG —— 
CÁC THỜI ĐIỂM 


So z6Ð9a-21 lpsnofEror Sa] 
- 20 ma... 
Thời điểm t, l5 BH nướng = 
Thời điểm t, TH TS n:':. &=.a.:. 
| Thời điểm kết thúc, |... |___. ` 

Hướng dân giải 

a. Phương trình hoá học: 2CO + O; -> 2CO;, 
b. Nếu đốt cháy 20 mol CO cần bao nhiêu mol O; để chỉ thu được một sản phẩm duy 
nhất ? : 
“Theo phương trình hoá học, tỉ lệ mol giữa CO và O; là 2: !. Vậy cần dùng 10 mol O,. 
c. Điển vào những ô trống số mol các chất phản ứng và sản phẩm có ở những thời điểm 
khác. nhau. 


mau... SỐ MOL 
CÁC CHẤT PHẢN ỨNG : 
CÁC THỜI ĐIỂM 


KKN- KG ðNGI: NHANG 
ã 
Thời điểm + l5 75 
Thời điểm, | 3 [| - T1 | 
NN d1 TUYNH: NHI 


Thời điểm kết thúc t; 


Bài 5 Hãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A. 
Biết rằng: 
-- Khí A có tỉ khối đối với không khí là 0,552. : 
-- Thành phần theo khối lượng của khí A là 75% C, 25% H. 
-- Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 
Hướng dân giải 
- MA= 29 x0.552 = 16,008(pgam) 


4ã 


- Khí A chỉ gồm hai nguyên tố là C và H. 
- Khối lượng của Clà 16 x 75% = 12 (gam) có l mol C. 
- _ Khối lượng của H là l6 x 25% = 4 (gam) có 4 mol H. 
- _ Công thức phân tử của A là CH.. 
Phương trình hoá học: 
CH, + 2O; -› CO, + 2H;O 
Imol 2mol Imol 2mol 
Vậy thể tích oxi cần dùng là 11,2 x 2 = 22,4 (Hi) 


BÀI LUYỆN TẬP 4 


Bài Í Hãy tìm công thức hoá học đơn giản nhất của một loại lưu huỳnh oxit, biết rằng 
trong oxit này có 2 g lưu huỳnh kết hợp với 3 g oxi. 
Hướng dân giải 
Ta biết khối lượng mol nguyên tử của S = 32 (gam), của Ô = l6 (gam) 
Vậy tỉ lệ mol của hai nguyên tố trong oxit đã cho là: 
ns: nọ = 2: 32/3 :16 =2: 32/6: 32= 1/3. 
Công thức hoá học đơn giản nhất của lưu huỳnh oxit là SO;. 


Bài 2 Hãy tìm công thức hoá học của một hợp chất có chứa 36,8% Fe ; 21,0% S và 
42,2% O. Biết khối lượng mol của hợp chất bằng 152 g. 
Hướng dẫn giải 
Số mol của Fe trong hợp chất là: 152 x 36,8% : 56 = I (mol) 
Số mol của S trong hợp chất là: 152 x 21,0% : 32 = I (mol) 
Số mol của F z trong hợp chất là: 152 x 42,2% : 16 = 4 (mol) 
Vậy công thuc của hợp chất là FeSO, 


Bài 3 Một hợp chất có công thức hoá học là K;CO;. Em hãy cho biết : 
a) Khối lượng mol của chất đã cho. 
b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố có trong 
hợp chất. ' 
Hướng dân giải 
a.. Khối lượng mol của K;CO, #= (39 x 2) + I2 + (3 x I6) =138 (gam) 
b. Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố: 


% 
%K= 39x2xI100% =56,52% 
138 
%C< 12%100% _ sọ, 
138 
%0 163x105 _ u‡sy 
138 
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Bài 4 Cho phương trình hoá học sau : 
CaCO, + 2HC ›y CaC, + CO YỀ + HO 

a) Tính khối lượng canxi clorua thu được khi cho l0 g canxi cacbonat tác đụng 
với axit clohiđric dư. 

b) Tính thể tích khí cacbonic thu được trong phòng làm thí nghiệm, nếu có 5 g 
canxi cacbonat tác dụng hết với axit. Biết l mol ở điều kiện phòng có thể tích 
là 24 lít. 

Hướng dẫn giải 

a. Theo phương trình hoá học tỉ lệ mol CaCO; và CaC], là I: 1. 

Số mol CaCO, tham gia phản ứng là 10 : 100 = 0,l (mol) = Số mol CaC]: tạo 

thành. Khối lượng CaC]; = 0,1 x (40 + 71) = I1,1 (gam). 

b. Số mol CaCO, tham gia phản ứng là 5 : 100 = 0,05 (mol) = Số mol CO; 

Thể tích CO; ở đk phòng là 0,05 x 24 = 1,2 (it) 


Bài 5 Khí metan CH¡ có trong khí tự nhiên hoặc trong khí bioga. Khí metan cháy trong 
không khí sinh ra cacbonic và hơi nước : 


CH, + 2O; —> CO, + 2H:O 
a) Tính thể tích oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 2 lít khí metan. Các 
thể tích khí đo cùng điều kiện t° và p. 
b) Tính thể tích khí CO; (đktc) thu được sau khi đốt cháy hoàn toàn 0,15 
mol khí metan. 
c) Khí metan nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần ? 
Hướng dẫn giải 


a. Tỉ lệ số mol trong phương trình hoá học của các chất khí cũng chính là tỉ lệ thể 
tích. Vậy thể tích oxi là 2 x 2 = 4 (lit). 

b. Theo phương trình phẩn ứng cháy, số mol CH, bằng số mol CO; = 0, I5 mol 

Thể tích CO; (đktc) thu được là 0,15 x 22,4 = 3,36 (lít). 

c. Khí metan nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần ? 


Bài 6 Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế O; bằng cách nung kali clorat: 
2KCO; (rắn) ¬ _ 2KClưắn) +3O, 

Dựa vào phương trình phản ứng hãy cho biết: 

a. Để điều chế được 2,016 lit O, (đktc) cân dùng bao nhiêu gam KCIO.. 

b. Nếu có 0,4 mol KCIO, thì điều chế được bao nhiêu gam oxi và bao nhiêu gam KCI. 

(O=l6, K=39,CI=35,5). 


Hướng dẫn giải 
a. Theo phương trình hoá học 
2KCIO: (rắn) — 2KCl(ắn) + 3O; 
2mol 2mol 3mol 
x mol 2,016: 22,4 = 0,09(mol) 


=x=0,0 x2: 3=0,0 (mol). 

Khối lượng KCIO; là 0,06 x (39 + 35,5 + 48) = 7,35 (gam) 

b. Nếu có 0,4 mol KCIO; thì điều chế được bao nhiêu gam oxi và bao nhiêu gam KCI? 
Theo phương trình hoá học, số mol KCI = 0,4 mol, số mol oxi = 0,4 x 3 : 2 = 0,6 (mol). 
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Khối lượng KCI = 0,4 x (39 + 35,5) = 29, (gam). 
Khối lượng Õ; = 0,6 x 32 = 19,2 (gam). 


Bài 7 Phản ứng tôi vôi được biểu điện bởi phương trình hoá học: 
CaO+HO —¬ Ca(OH), 
Hãy tính lượng CaO và lượng H;O cần phải lấy để có 740 kg Ca(OH):. 
Hướng đán giai 
-Tính trực tiếp theo đơn vị gam hoặc kg 
CaO+H.O  —>_ Ca(OH), 
S6 18 74(gam). 4 
Theogt: x Y 740( gam) 
x = 56x740/74= 560 (kg) CaO ; 
y =740x18/74= 180 (kg) H:O 


Bài 8 Than là một dạng thù hình của nguyên tố cacbon. Khi đốt cháy than thì thu 
được CO;. 
a. Hãy lập phương trình hoá học của phản ứng cháy. 
b. Tính thể tích O; (đktc) để đốt cháy hoàn toàn 240 gam than. 
c. Nếu dùng không khí chứa 20% O, vẻ thể tích thì cần bao nhiêu lit để đốt cháy lượng 
than ở trên. 
Hướng dân giải 

a. C+O; > CO; 

b. nc= 240/12= 20 (mol) 
theo phương trình: nọ,_= ne = 20 (mol) 


Vọ, = 20x22,4 = 448 (IIU) 


c. Nếu đốt cháy ngoài không khí thì thể tích không khí cần dùng : 
V = 448x100/20 =2240 (I0. 
(có thể giải : 100 lit không khí thì O; chiếm Z0lit 
vậy để có: V (lit)....................... 448 liLO.,. 


Bài 9 Cho khí CO dư qua ống đựng. Fe;O; nung nóng thu được 0,56 gam Fe và khí CO.. 
a. Viết phương trình hoá học xảy ra. 
b. Tính lượng Fe;O; đã dùng. 
c. Thể tích CO (đktc) tham gia phản ứng. 
Hướng dân giải 
nẹ. = 0,56/56 = 0,01 (mol) 
a. Phương trình phản ứng là: 
FeO;+ 3CO —> 2Fe +3CO, 

Pu: 1 3 2 3(mol) 

Gt: x y 0,01 y 

b.  x= Ix0,01/2 =0,005 mol (Fe). 

TƑe,O, = 0,005x I60= 08 B- 


c. -  y=3x0,01/2 =0,015 mol (CO). 
Vco = 0,015x22„.4 = 0,336 (lit) 
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C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN VÀ NÂNG CAO 


Bài 3.1 Hãy điền những chữ và số thích hợp vào những chỗ trống trong các câu sau: 
a. 2 mol nguyên tử Fe có khối lượng ....!,5 mol phân tử oxi có khối lượng ....kết hợp 
với nhau tạo thành một ..... Fe;O; có khối lượng .... gam. 

b....øg chì kết hợp với ....g oxi tạo ra Í mol phân tử Pb;O, có khối lượng ... gam. 

c. Trong l phân tử CuSO, có ... Cu...S và....O có phân tử khối là.......... (đvc). 


Bài 3.2 Tìm công thức hoá học của các hợp chất sau đây, biết: 

a. 0,1 mol hợp chất A chứa 16,8 gam Fe và 6,4 gam oxi 

b. 0,05 mol hợp chất B chứa 1,4 gam N và 4,0 gam oxi 

c. 0,2 mol hợp chất C chứa 8g Ca, 6,4g S và 9,6g oxi. 

: Đáp số: a. Fe(O,; — b.N:O,; c. CaSO¿, 

Bài 3.3 Tìm công thức đơn giản của hợp chất sau đây, biết: 

a. 2,3g X chứa 1,2g C : 0,3g H và 0,8g O. 

b. 6,2g Y chứa 2,4g C ,!g H và 2,8gN. 

c. 160g Z chứa 40% Cu , 20% S và 40% O. 

Đứp số: a. C.H,O;  b.CH,N; c. CuSO,. 


Bài 3.4 Tìm công thức đơn giản của các hợp chất sau đây, biết: 
a. Đốt cháy hoàn toàn 7,8g hợp chất A thu được 6,2g Na;O và 2,24 lit SO, (đktc). 
b. Đốt cháy hoàn toàn 12g hợp chất B thu được 8g Fe;O; và 4,46 lit SO. (đktc). 
c. Đốt cháy hoàn toàn 6,&g hợp chất Z thu được 14.2g P;O, và 5,4g H,O. 
Đáp số: a. Na;S; b. FeS›; c. PH¡. 


Bài 3.5 Tính lượng. Na;CO,và Na,SO, để có lượng Na bằng lượng Na có trong 17,0g NaNO,. 
Đáp số: nụ, = nyauo, =17/85 = 0,2 mol. 


Để có 0,2 mol Na cần phải lấy 
0,1 mol Na;CO; (= 10,6g) 
0,1' mol Na;SO, (=14,2g). 
Bài 3.6 Tính số phân tử NaCl ; Na;CO;; Na;PO, cần lấy để c có số nguyên tử Na bằng 
số nguyên tử Na trong l2 gam NaOH. 
Đáp xố: na = ngon = L2 /40= 0,3 mol 
Phải lấy 0,3 mol NaCl hay 0,3.6. 10” = 1,8.10” phân tử NaCI. 
0,3/2 = 0,15 mol Na;CO; hay 0, 15.6. 102= 0,9. 10” phân tử Na;CO, 
0,3/3 = 0,1 mol Na;PO, hay 0,1.6.10”= 0,6.10”” phân tử Na,PO, 
Bài 3.7 Đốt cháy hoàn toàn 1,2g C người ta đã dùng 8,96 lit O; (đktc).Thu được hỗn 
hợp khí X. Tính % thể tích hỗn hợp khí X. 
Đáp số: 25% CO; ;7Š% O; về thể tích. 
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Bà 3.8 Đốt cháy hoàn toàn 3,2g S trong bình kín dung tích 22,4 lít chứa đầy không 
khí (đktc) thu được hồn hợp khí Y gồm 3 chất khí. Tính %V các khí trong hỗn 
hợp Y, biết trong không khí có chứa 20%. oxi về thể tích. 

Đá? số: — 10%SO; ;10% O,và 80% N; về thể tích. 


Bà 3.9 Hồn hợp X có chứa 0,2 mol CH, và 0,3 mol H¡. 
a. Tính thể tích X ở (đktc) 
b. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X phải cần bao nhiêu lít O; (ở đktc) và thu 
được bao nhiêu gam CO, và H;O. ở 
Đá) số: Vv= 11,2 lít, Vọ, =12,32 li. 
mục, =8 8g; mi o 12,6g. 
Bà 3.10 Co một luồng khí H; dư quả ống chứa a gam Fe;O, nung nóng thu được 
!6,8 gam Fe và b gam H;O. Tính a và b. 
Đá) Số: Fe;O,+4H:; -> 3Fe + 4H:O 
a= m, ,=0,lx232=23,2g 
b= EU tr = 0,4xl8=7,2g 


Bài3.1] Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử của những hợp chất sau: 
a. 0,6 N nguyên tửO; 1,8 phân tửN; ; 0,9N phân tử H 
1,5N phân tửH;;  0,15N phân tửO,; 0,05N nguyên tử C 
b. 24.10” phân tử H;O; 1,44.10” phân tử CO; ; 
0,66. 10”phân tử C,;H;;O,, 


Hướng dân giải 
: N ã N N 
Số mol (nguyên tử hoặc phân tử) n= Nh Giữ 
a. nọ=0,6N/N =0,6 (mol) ng= I,§BN/N= 1,8 
nạ=0,.9N/N=0,9 nụ =l5N/N=1,5 
=0,I5N/N=0,15 nẹ = 0,05N/N =0,05 


Trong ti ng hợp này trị số đặt trước N là số mol nguyên tử hoặc phân tử. 


b nu =24.10/N=24. 102/6.10®=4 (mol) 
, =L44.10/ 6.10” = 0,24 (mol) 


No "5 + 
= 0,66.10/ 6.10 = 0,11 (mol) 


: Ôi 


Bài 3.12 
a. Xác định thể tích (đktc) của 0,25 mol của mỗi chất khí sau : 
CH¡ (metan), O›, H;, CO, 
b. Xác định khối lượng và thể tích của mỗi chất sau: 12 mol phân tử H;; 0,05 mol 
phâ! tử CO: ; 0,01 mol phân tử CO. 
c. Xác định khối lượng và thể tích của hỗn hợp gồm 0,3 mol CO; và 0,15 mol O, 
Hướng dân giải 
Số gam : m=n.M 
Thể tích : V = 22,4. n 
a. Các chất khí đã cho đều có số mol n = 0,25 
Vcụ, = Vo, = Vụ, =Vẹo = 025x224 =5,6() 
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b. Vụ, = 12x22,4= 268,8 () 
Vọ =0,05x22,4 = 1,12 () 
Vệ = 0,01x22,4 = 0,224 () 

c. m«¿cy =44x03= 13,2g Wo, =22.4x0,3= 6,72 () 
mẹ - =32x0,l5=4,8g Vọ, =22,4x0,l15= 3,36 Œ) 
Khối lượng hỗn hợp. 

mco, + mọ = 13,2+4,8 = l8 8 
Thể tích hỗn hợp : - 
Vco,+ Vọ, = 6,72 + 3,36 = 10,08 (l) 
Bài 3.13 Hãy tính số mol của : 11,2 Fe; 6,4 g Cụ, 4,8 g Mỹ. 
Hướng dẫn giải 


112 
mạ,= 3= 0,2 mol ; me,= -cc-= 0,1 mọi. 


g — 


mụ =- = 0,2 mol. 


Bài 3.14 Thể tích khí (đktc) của : 1,75 mol CO; 2,5 mol NH; ; 3 mol NQ,. 
Hướng dẫn giải 
Vv=224.n. Vco, = 1/75x 22,4= 39,2 (I0 
VNn, =22/4x 2,5 = 56 (i) 


Bài 3.15 Em hãy tính số mol và thể tích hỗn hợp khí' (đktc) gồm có : 
0,88 g CO,„ 0,4g H; và 0,92g NO;. 
Hướng dẫn giải 
Số mol mỗi chất khí là : 
"co, = 0,88/44  = 0,02 mol 
nụ, = 0,42  =0,2 mol 


ngọ,= 092/46 =0,02mol 


Số mol hỗn hợp: — n„=0,02+0,2+0,02= 0,24 mol. 
Thể tích của hỗn hợp V„= nụ, x 22,4 = 0,24 x 22,4 = 5,376 lit. 


Bài 3.16 Tính số mol của các chất sau: 


a. 4gamC 62 gam P 42 gam Fe 
b. 3.10? nguyên tử C; 0,6.10” phân tử H;O ; 0,18.10? phân tử CO; 
c.I12ItH,;  56l#tO;; 4,48 lít CO, 

Hướng dân giải 


Số mol n= m/M =N'/6.10” = Vạup/22,3 
a.  ne=m/Me=4/12=1/3 (mol ) 
nẹ= 62/3l = 2( mol ) 
nạ. = 42/56 = 0,75 ( mol ) 
b. ne^ 3x10?/ 6.102 = 0,5 (mol) 
nụo= 0,6x102/6.10?= 0,1 (mol) 


nọ, = 0,1§x10”/6.102 = 0/03 (mol), 
€. nụ = 11,2/224= 0,5 (mol) 


nọ = 53,6/22,‡= 0.25 (mol) 
nẹo, =4,48/22,4= 0,2 (mol) 


Bái 3.17. Em hãy tính khỏi lượng (gam) của các chất sau : 
a, 0.5 mol CO); ; 0.2 moi Fe;O; ; 0,1 mol CuSOÒ, 
b, J1,2 lít SO: : 5,6 líLCH¡; 4,48 lít NÓ 


e„ 3.102 phân tử CuO; 9.10” phân tử HO: — 2.10” phân tử NO 
p Ị Ô, — P 
Hướng dan giai 


a, LỂN = 44 = mà = 0,5 x44= 22 (gam) 
Mỹ. =160 © mực ð, =0/2 x160 = 32 (gam) 
N A0, = 160; = LÝ =0,Ix160 = I6 (gam) 
b, SO; M=64 © n=l11,2/224=0,5 mol ©  m=0,5x64= 32 gam 
CH,: n=5,6/22,4 =0 25 mol ® m= 0,25x16 = 4 (gam) 
NO: n=4,48/224=02mol  ® m = 0,2x30 = 6 (gam) 


c, CuO: M=802n=3.10”/6.10”=0,5 ® m=0,5x80 =40(gam) 
H,O: M= I8 ©n=9.103/6.10?®= 135 3 m= I,5x18 = 27 (gam) 
NO: M= 30 © n=2.103/6.10”= 1/3 ®_ m=l/3x30 = 10 (gam) 


Bi 3.18. Em hãy tính thể tích (đktc) của các lượng chất sau: 


a. 1,2 mol H;; 0,5.mol O, ; 0,2 mol CO; 
b. 11 gam CO: ; 8 gam SO. ; 8 gam CH, l 
c. 12.10” phân tử H,; 9.10” phân tửCH,; 3.10” phân tử H; 


Hướng dân giải 


a. Hạ V=l,5x224=336(0) 
O;  V=0,5x224=112(í0) 
CO, = 02x 22,4 = 4,48 (íU 


b.CO,: M=44® n= 11/44 =0,25mol ® V = 0,25x224 = 5,6 (lít) 
Tính ghép : V = 22,4x1 1⁄44. = 5,6 (íU) 
Tương tự : 
SO.:  V=224x8/64.= 2/8 (ít) 
CH,: V =224x8/l6= I12 (lít) 
c. H,; n=12xI0?/610°=2mol œ® V=2x 2244 =44,8 (lít) 
Tính phép: V =22,4x12.10”/6.10” = 44,8 (líU 
Tương tự : 
CH,: V=22.4x9.10/6.10? = 33,6 (líU 
CO,:` V = 22,4x3.10”/ 6.10” = 11,2 (lí) 


Bái 3.19. Tính số nguyên tử hoặc số phân tử có trong những lượng hoặc thể tích các 
chất sau: 
a. 1/6 mol Fe; b. 9 gam H;O; 
c. I6 gam SO; d. 2,8 lít CO, 
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Hướng dẫn giải 
Số hạt vi mô : N' =n.N =n. 6.10? 
Số nguyên tử Fe = 1/6 N = 1/6 x6.10” = 10 
n o = 9/18 0,5 môi ; số phân tử H;O = 0;5x 6. 1Ð =3.10? 


_ Hoặc tính ghép : sð phân tử H;O = 9/18 x6. 10? = 3.10” 
Tương tự số phân tử SO, = 16/ 64x 6. 10” = 1,5. 10? 
Số phân tử CO, = 6. I0” x2,8/ 22/4= 0,75.102- 


Bài3.20. - 
a. Em hãy tính khối lượng Mg ;-Fe ; Cu ; CuSO, ; cân phải lấy để có 1,5. 10? 
nguyên tử hoặc phân tử mỗi chất 
,b. Em hãy tính thể tích (đktc) của H; ; O, cân phải lấy để có chứa 3.10? 
nguyên tử mỗi chất. : 
Hướng dẫn giải 
a. Số mol nguyên tử hoặc phân tử mỗi chất cần phải lấy : 
n= 1,5x 107/6. 10?=0,25 mol 
mụy = 0,25x 24 = 6 (gam) 
mạ, = 0,25x 56 = l4 (gam) 
me, = 0,25x64 = 16 (gam) 
mQuwso, = 0,25x 160 = 40 (gam) 


b. Số mol nguyên tử : nụ = nọ = 3.10/ 6.10?) = 0,5mol 
Số mol phân tử : ng= no,= 0,5/2 =0,25 mol 

Thể tích cần lấy : Vụ, = Vọ, =0,25x224=5,6 đít) 

Bài 3.21. Trộn 2 lit O; với 2 lit CO, nâng cao nhiệt độ để phản ứng xảy ra hoàn toàn, 


sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu. Tính thể tích chất khí thu được sau phản ứng. 
"Biết rằng các chất đều được đo ở cùng điều kiện. 


Hướng dân giải 
'Nhận xét: Trong cùng điều kiện thì tỉ lệ về số thể tích của các chất cũng là tỉ lệ về số moi. 
Phản ứng: 2CO+O, ~ và 


Sau phản ứng: Thể tích CO, là: :2 : và O; dư là I lịt. 


Bài 3.22. Đốt cháy hoàn toàn 3,2g S trong O, (vừa đủ) thu được khí SO; duy nhất, Tính 
- _ thể tích (đktc) và khối lượng SO; thu được. 
Hướng dẫn giải 
Phương trình hoá học xảy ra là: 


- Thể tích SO; thu được: V = 0,1x22,4 = 2,24 lit 
- Khối lượng SO; m= 0,lx64 = 6,4 g 


Bài 3.23. Tìm công thức của phân tử amoniac. Biết chất này được tạo thành từ nitơ và 
` hiđro, có tỉ khối đối với H;S là 0,5. 
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Hướng dân giải 
Khối lượng của mol M,, ‹ =2+32= 34 (gam) 
Khối lượng mol M amoniac = 34 x 0,5 = 17 (gam) 
Nếu lấy một mol N = 14 (gam) thì khối lượng của H = I7- 14 = 3(gam) hay chứa 
3 mol H vậy công thức đó là : NH, 


Bài 3.24. Cho biết [ I,2 lít một khí X (đktc) có khối lượng là 14 gam. Hãy tính: 
a, Phan tử khối của khí X là bao nhiêu? 
b, Khí X có thể là chất khí nào trong những chất khí quen thuộc mà em biết. 
c, Biết rằng khí X chiếm khoảng 78% thể tích khí quyển, không gây độc hại nhưng 
cũng không duy trì sự hô hấp, sự cháy. X là chất khí nào? 
Hướng dân giải 
- aV=224.n n= I1,2/22,4 =0,5 mol 
„m=Mn => M=m/n = 14/0,5 = 28 (gam) 
Khối lượng mol của khí X là 28 gam, phân tử khối của X là 28 đvC 
b. Tìm tất cả các chất khí có khối lượng mol bằng 28: 
X có thể là: N;; CO ; C;H, 
c. Kết hợp các dữ kiện đề bài đã cho, khí X là nitơ: N¿. 


Bài 3.25. Có những chất sau: 
32 gam Fe;O, ; 24 gam CuÔ ; 0,Imol CuSO, 
a, Tính khối lượng mỗi kim loại trong hợp chất đã cho 
b. Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của mỗi nguyên tố có trong hợp chất trên 
Hướng dẫn giải 

a, - Tính theo số gam: 

Fe;O; có m = 160 gam chứa 2x56 = I !2 gam Fe 

giả thiết m = 32 gam chứa x gam Fe 


x=32x T 22,4 gam 


- Tính theo số mol. 
1 mol FezO; có 2 mol Fe hay 2x56 = 112 gam 
32/160 = 0,2 mol Fe;O; có 2x0,2 = 0,4 mol Fe hay 0,8x56 = 22,4 gam 


Hoặc tính phép : mẹ, = = x 2 x56 = 22,4 gam ` 


Tương tự: „ 24 
HẦCu (vongCuO) s80 x64= 192g 


;_ me (trong CuSO,) =0,lx64 =6,4g (0,1 mol CuSO, chứa 0,l mol Cu) ˆ 
b, Phần trăm khối lượng của môi nguyên tố trong công thức phân tử là một số không đổi. 


%Ƒe= —Ig_ .100% = 2x E0 xI00% = 70% 
=—T%_— 100=äx-l6 

%O Mạco, - 100% =3x Tạg *100% = 30%. 

Tương tự: 
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Với CuO: % Cu = k x1I00% = 80% ; %Ô = 100% - 80% = 20% 


Với CuSO,: %Cu = =8 x 100% =40% ; %S= 5 x100% = 20% 
160 160 


%O = 100% - 40% - 20% = 40% 


Bài 3.26. Tính số gam từng nguyên tố có trong : 
46,4 gam Fe;O, ; 12,4 gam Ca;(PO,); 
Biết: O=l6, P=3l; Ca = 40 Fe = 56 
- Hướng dân giải 

Với Fe;O, 

46,4/ 232 = 0,2 mol Fe;O, > số mol nguyên tử > khối lượng mol nguyên tử. 
mẹ.=(0,2x3)x56= 33,6(g) 
mọ= (0,2x4)xI6= 12,8(g) 

Với Ca, (PO,); 
12,4/310=0,04 mol Ca;(PO,); 
mc,=(0,04x3)x40= 4,8(g) 
m= (0,04x2)x3I= 2,48(g) 
mọ= (0,04x2x4)xI6= 5,12(g) 


Bài 3.27. Cho các oxit: FeO, Fe;,O;,, Fe;O,. 
a. Tính khối lượng mỗi oxit để có 3,36 g Fe. 
b. Oxit nào có phần trăm Fe cao nhất, thấp nhất. 
: Hướng dẫn giải 
a. Tính khối lượng mỗi oxit để có 3,36 g Fe. 
nr.=3,36/56 = 0,06(mol) 
ngo = 0,06/1= 0,06(mol) — mpẹ.o= 0,06x72 = 4,32() 
ĐgQo, 0,06/2=0,03(mol) — mực, o= 0,03x160 = 4,8(g) 
n_ h =0,/3=0,02(mol) =>  mr. o =0,02x232=4,64(g) 
e0, bà) 


b. Cách !: Dựa vào (a). Để có 3,36 g Fe thì lượng FeO cần lấy ít nhất vì vậy IFeO có% 
Fe cao nhất. Lượng Fe;O; phải lấy nhiều nhất vì vậy % Fe thấp nhất. 
Cách 2: Cách tính thông thường: 
%Fe (trong FeO) = (56/72) x I00= 77,8(%) (cao nhất) 
%Fe(trong Fe;O,)= (112/160)x100=70(%)_ (thấp nhất) 
%Fc(trong Fe;O,)= (168/232)x 100= 72,4(%) 
` Cách 3: Cách giải nhanh 
Quy các oxit về dạng chứa l nguyên tử Fe. Oxit nào chứa ít nguyên tử O hơm :ẽ (có% 
Fe cao nhất và ngược lại 
FcCO ' Fe;O; = FeO,„ Fe;:O, = FeO,„; 
% Fe cao nhất % Fe thấp nhất 
Số nguyên tử O: 3/2 > 4/3 > I 
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Bài 3.28. Khi phân tích mót muối sunfUa thấy có 6,4 mam Cu và 1,6 gam S. Xác định 
công thức hoá học đơn giản của muối. 
Biết. S=32 Cu =64 


Hướng đán giai 
Tìm công thức của một chất ta phái tìm số nguyên tử của từng nguyên tố có trong một 
phân tử chất đó.Trong trường hợp đơn giản là tìm được tỉ lệ nguyên tử tối giản giữa các 
nguyên tử của các nguyên tố. 
nẹ„= 6.4/64 = 0,1 (mol) nẹ = l,6/32 = 0/05 (mol) 
nẹ,/ny= 0,1 /0,05 = 2/1 
Vậy công thức của hợp chát là: Cu;S (đồng Ï sunfua) 


Bài 3.29. Khi đốt cháy hoàn toàn 16,8 gam Fe ngoài không khí, người ta thu được 
23,2 gam một oxit. Xác định công thức của oxi. 
Hướng dân giải 
n;. = l6,8/ 56 = 0,3 mol 
mọ = 23,2— I6,8=6,4g 
nọ = 6,4 /16 = 0,4 mol 
nr.: nọ=0,3:0,4=3:4 
Vậy công thức của oxit là : Fe;O; (sắt từ oxit) 


Bài 3.30 Một loại oxit sắt có thành phần là : 7 phần khối lượng Fe kết hợp với 3 phần 
khối lượng oxi. Em hãy cho biết : 
a. Công thức phân tử của oxit. Biết công thức phân tử cũng chính là công thức đơn giản. 
b. Tính khối lượng mol của oxit tìm được ở trên. 
Hướng dân giải 

a. Theo giả thiết có thể nói rằng : 

Cứ 7 gam Fe kết hợp với 3 gam Ò 

.. ni : “c= 7RI6: 563 =2: 3 + CTPT:Ee;O, 


b. M,,¿, =2x56 + 3x16 = 160(g) 


Bài 3.31 Một hợp chất X có chứa 62,5% Ca còn lại là C. Hãy cho biết. 
a. Công thức đơn giản của X 
b. Phân tử khối của X. 
Hướng đản giải 
a. Từ giả thiết có thể nói rằng: 
Cứ 100 g X có 62,5g Ca và (100- 62,5)= 37,5g C 


._ _- 625, 375 _ Đo xă 
nạ: hc= —đj —qà =6255xI2:40x375 = 1:2 


Vậy công thức của X là CaC, (canxi cacbua) 
b. Mu. =40 +2x12= 64(g) 


Phân tử khối của X: 64 đvC 
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Bài 3.32 Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất A chứa C và H thu được 2,24 lít CO; và 3,6 g 
H;O. Tìm CTPT của A, biết CTPT của A cũng chính là công thức đơn giản 
_ Hướng dân giải 
Số mol C có trong CO, nc= lx2,24/22,4= 0,1(mol) 
nụ= 2x3,6/18= 0,4(mol) 


__ Số mol H; trong nước 
Tỷ lệ nẹ: nụ = 0,1: 0,4 = I: 4. Vậy CTPT: CH„(metan) 


Bài 3.33 Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất X chứa H và S thu được 1,8 ø nước và 2,24 lít SO, 


(đktc). Xác định CTPT của X 
Hướng dẫn giải 


Số mol của H và số mol của S 
nụ= (1,8/18)x 2=0,2 (mol) 
nạ= (2,24/22,4)x I= 0,l(mol) 


Ty lệ: n„: ne= 0,2: 0,1= 2: Ì 
CTPT của X là H;S (Hidro sunfua) 


Bài 3.34 Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất Y chứa N và H thu được 2,24 lít N, ( đktc) 
và 5,4 g H;O. Xác định CTPT của Y. 
Hướng dân giải 
Tìm số mol của N và H 
ˆ_ ng= (2,24/22,4)x 2 = 0,2 (mol) 
nụ= (5,4/18)x 2= 0,6 
Tỷ lệ: nụ: nụ= 0,2: 0,6 = 1:3 
CTPT của Y là NH; (amoniac) 


CHƯƠNG 4: OXI — KHÔNG KHÍ 


A. TÓM TÁT LÍ THUYẾT 


KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY 


ĐIỀU CHẾ OXI OXI SỰOXI HOÁ 
Phản ứng phân Phản ứng hoá hợp 
huỷ ` 


OXIT BAZƠ OXIT F) 


CaO, Na;O... 


® Khí oxi là một đơn chất phi kim có tính chất oxi hoá mạnh, rất hoạt động, đặc 
biệt là ở nhiệt độ cao, dễ tham gia phản ứng với nhiều kim loại, nhiều phi kim ` 
và hợp chất. 

® - Oxi là chất khí cần cho sự hô hấp của người và động vật, dùng để đốt nhiên 
liệu trong đời sống và sản xuất. : 

s Sự tác dụng của oxi với chất khác được gọi là sự oxi hoá. 

"®  Oxit là hợp chất gồm hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. Oxit 
gồm hai loại chính là oxit axit và oxit bazơ. 

* _ Không khí là một hỗn hợp nhiều chất khí. Thành phần theo thể tích của không 
khí là : 78% khí nitơ, 21% khí oxi, 1% là các khí khác(CO;, hơi nước,...). 

» Nguyên liệu được dùng để điều chế khí oxi trong,phòng thí nghiệm là các hợp 
chất giàu oxi và dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao như : KMnO,, KCIO;,... 

" Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có một chất mới được tạo 
thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. 

s Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó từ một chất sinh ra hai hay 
nhiều chất mới. 
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B. HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 


TÍNH CHẤT CỦA OXI 
Bài 1 Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các 
câu sau: 
Kim loai: Khí oxi là một đơn chất............................... Oxi có thể 
phi kim; \ phản ứng với nhiều............................ -....... 
Tất hoạt động; ¬h.=-.-«..a. 
phi kim rất hoạt động; 
hợp chất 
» 
Hướng dẫn giải 


Khí oxi là một đơn chất phi kim rất hoạt động. Oxi có thể phản ứng với nhiêu tim loại, 
phi kim và hợp chất. 


Bài2 Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là một đơn chất rất hoạt động (đặc biệt là 
ở nhiệt độ cao) 
Hướng dẫn giải 
S+(O  ———+ %0, 
4P + 5O, —'—› 2P,O, 
3Fe + 2O, —*—> Fe;O, 


CH,+ 2O, —'—› CO, + 2H;O 
Bài 3 Butan có công thức C„H;o khi cháy tạo ra khí cacbonic và hơi nước, đồmg thời 
giải phóng nhiều nhiệt. Viết phương trình hoá học biểu diễn sự cháy của butan. 
Hướng dẫn giải 
2CHạ; + 13O, ->§CO, + 10H:O 
Bài 4 Đốt cháy 12,4 g photpho trong bình chứa 17 g khí oxi tạo thành đphotpho 
pentaoxit P„O, (Íà chất rắn, trắng). 
a. Photpho hay oxi chất nào còn dư và số mol chất còn dư là bao nhiêu? 
b. Chất nào được tạo thành ? Khối lượng là bao nhiêu ? 


: Hướng dẫn giải 
4P + 5O, —— 2P,O, 
4mol 5mol 2mol 


Số mol P = 12,4 : 31 = 0,4 (mol). 

Số mol O; = 17 : 32 = 0,531 (mol). 

Chất còn dư là O›, số mol dư là 0,53! — 0,5 = 0,031 mol. 

Chất tạo thành P;O,, khối lượng = 0,2 x [(3I x2) + (16 x 5)] = 28,4 (gam) 
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Bài Š_ Đốt cháy hoàn toàn 24 kg than đá chứa 0,5% tạp chất lưu huỳnh và 1,5% tạp 
chất khác không cháy được. Tính thể tích CO; và SO; tạo thành (ở đktc). 
Hướng dẫn giải 

Phương tình hoá học: 
Ss+O, › 
C+O, ——> CO, 

Khối lượng than nguyên chất là 24 — 24(1,5% + 0,5%) = 23,52 (kg) 

Số mol của C = 23,52 x 1000: 12 = 1960 (mol). 

Thể tích CO; = 1960 x 22,4 = 43904 (IiU 

Số mol của S = 24 x 1000 x 0,5% : 32 = 3,75 (mol). 

Thể tích 3O; = 3,75 x 22,4 = 84 (liD 


Bài 6 Giải thích tại sao : 
a. - Khi nhốt một con đế mèn (hoặc châu chấu) vào một lọ nhỏ rồi đậy nút kín, sau 
nột thời gian con vật sẽ chết mặc dù có đủ thức ăn? 
b.. Người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh hoặc các chậu, bể 
chứa cá sống ở các nhà hàng bán cá? 
Hướng dẫn giải 
Sau một thời gian con vật sẽ chết mặc dù có đủ thức ăn bởi vì thiếu oxi. 
b. Người ta bơm sục không khí vào bể cá cảnh, hay chậu, bể chứa cá sống trong 
các siêu thị, nhà hàng để cung cấp bổ sung oxi cho cá. 


ba 


SỰ OXI HOÁ - PHẢN ỨNG HOÁ HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI 


Bài L Ding cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau 
a Tác dụng của oxi với một chất là............................-- ----== 
b. Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ 


Miệt n _: đt, CỐ Ễn 0u được tạo thành từ hai hay nhiều................... 
Tà nỉ li tế : c. Khí oxi cần cho................... của người, động vật và cần 
ng dê Kề 226x146 sa6i trong đời sống và sản xuất. 


sự hô hã?; 
chát ban đầu 


Hướng dẫn giải 
a. Tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá. 
b. Phản ứng hoá hợp là hhản ứng hoá học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành 
từ hai hay nhiều chất ban đầu. 
c. Khí ox cần cho sự hô hấp của người, động vật và cân để đốt nhiên liệu trong đời 
sống Và sin xuất. 


Bài 2 Lập phương trình hoá học biểu diễn phản ứng hoá hợp của lưu huỳnh với các 
km loại magie Mg, kẽm Zn, sắt Fe, nhôm AI, biết rằng công thức hoá học các 
hẹp chất dược tạo thành là MgS, ZnS, FeS, Al;S:. 

Hướng dẫn giải 
Mg + ŠS MpgS 
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Zn + 5S  ZnS 
Fe + S5  FecS 
2AI + 3S Al¿S; 


Bài 3 Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn khí metan CH, có trong 


Im” khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích khí đều đo ở đktc. 
Hướng dẫn giải 


Phương trình hoá học 


Bài 4 


CH + 20,-> CO, + 2H,O 

Imol 2mol 

1mỶ = 1000 dm” trong đó có 2% tạp chất = 20 dm” và 980 dm" CH, 
Vạy thể tích oxi = 980 x 2 = 1960 dm” 


a. Nêu hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng đó khi cho một cây nến đang 
cháy vào một lọ thuỷ tinh rồi đậy nút kín. 
b. Trong phòng thí nghiệm, để tắt đèn cồn, người ta đậy nắp đèn lại. 

Hướng dân giải 
a. Cây nến sẽ liếp tục cháy một thời gian ngắn, sau đó sẽ tắt. Hiện tượng này 
được giải thích như sau : Khi đậy nút kín, ta cô lập không khí trong lọ thuỷ 
tinh với không khí bên ngoài. Cây nến sẽ cháy đến khi trong lọ thuỷ tỉnh hết 
khí oxi thì sẽ tắt. 
b. Khi tắt đến cồn, người ta đậy nắp đèn lại với mục đích ngăn không cho oxi 


'của không khí tiếp xúc với cồn. Khi đó đèn sẽ tắt vì không còn phản ứng cháy 


giữa cồn và oxi không khí. 


Bài 5 Hãy giải thích vì sao: 


a. 
b. 


c. 


Khi càng lên cao thì tỉ lệ thể tích khí oxi trong không khí càng giảm ? 
Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxi lại càng mãnh liệt hơn trong 
không khí ? 
Vì sao các bệnh nhân khó thở và những thợ lặn làm việc lâu dưới nước...đều 
phải thở bằng khí oxi trong những bình đặc biệt ? 

Hướng dẫn giải 
Khi càng lên cao thì tỉ lệ thể tích khí oxi trong không khí càng giảm bởi vì hai 
lí do: Thứ nhất là do sức hút của Trái đất, khí quyển càng lên cao càng loãng. 
Thứ hai là do phản ứng hoá học xảy ra đưới tác dụng của tỉa cực tím chuyển 
hoá oxi thành ozon. 
Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxi lại càng mãnh liệt hơn trong 
không khí bởi vì nhiệt sinh ra không phải làm nóng 78% thể tích khí nitơ và 
khoảng 1% các khí như cacbonic, hơi nước... trong không khí. 
Vì sao các bệnh nhân khó thở và những thợ lặn làm việc lâu dưới nước...đều 
phải thở bằng khí oxi trong những bình đặc biệt? Trong loại bình này chứa chủ 
yếu là khí oxi, có một lượng nhỏ khí heli nhằm cải thiện khả năng hô hấp của 
bệnh nhân và các thợ lặn. 


OXIT 


Bài Ì Dùng cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau 


nghyên tố: Oxit là................. vi" " nguyên tố, trong đó 
„ Ƒ có một.................. " " ". Tên của oxit là 

ox# 2 Ế P2252 xesee cộng VỚI tỪ......................... cv 

hợp chất ; 

OoxIt ; 


hai 


Hướng dẫn giải 
Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. Tên của oxit là 
tên n8uyên tố cộng với từ oxit. 
Bài 2 
a. Hãy lập công thức hoá học của một loại oxit của photpho. Biết rằng hoá trị của 
photpho là V. 
b. Hãy lập công thức hoá học của crom(lII) oxit. 
Hướng dân giải 
a. Công thức oxit P,O,, theo quy tắc hoá trị ta có: II. y = V. x hay x = 2, y = 5 
Công thức oxit P;O, 
b. Công thức Cr,O,, theo quy tắc hoá trị ta có: II. y = HI. x hay x =2, y = 3 
Công thức oxit là: Cr,O;. 


Bài 3 
a. _ Hãy viết công thức hoá học của hai oxit axit và hai oxit baZơ. 
b._ Nhận xét về các thành phần trong công thức của các oxit đó. 
c. Chỉ ra cách gọi tên mỗi oxit đó. 
Hướng dân giải 
a. Công thức hoá học của hai oxit axit: CO; và SO; và hai oxit bazơ: Na;O và FeO. 
b.. Nhận xét: oxit bazơ thường gồm nguyên tố kim loại kết hợp với nguyên tố oxi, 
còn oxit axit thường gồm nguyên tố phi kim kết hợp với oxi. 
c. Cách gọi tên: 
- CO; cacbon đioxi 
- _ SO; lưu huỳnh trioxit 
Tên nguyên tố phi kim + tiền tố chỉ số nguyên tử oxi + oxit. 
- — Na;O natri oxit 
- _ CaO canxi oxit 
- _ FeO sắt II oxit 
Tên nguyên tố kim loại + hoá trị của kim loại (KL nhiều hoá trị) + oxit. 


Bài 4 Cho các oxit có công thức hoá học như sau : 
a. SO; b. P,O, c. CO, 
d. Fe;O; e. CuO ø. BaO 
Những chất nào thuộc về oxit bazơ, những chất nào thuộc về oxit axit ? 
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: Hướng dẫn giải 
Những chất thuộc về oxit bazơ: Fe;O;, CuO, BaO 
Những chất thuộc về oxit axit : SO;, P;O,, CO; 


Bài 5 Trong các chất sau : Na;O, NaO, CaCO;, Ca(OH);, H;Cl, CaO, Ca;O 
Hãy chỉ ra công thức hoá học viết sai. 
Hướng dẫn giải s 
Các công thức hoá học viết sai: NaO, H;CI, Ca;O 


ĐIỀU CHẾ OXI - PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ 


Bài l Người ta thường dùng các chất nào trong những chất sau để điều chế khí oxi 
trong phòng thí nghiệm : 
a. Fe:O, b. KCIO; c. KMnO, d. CaCO; 
e. Không khí  g.H;O 
Hướng dẫn giải 
Chất dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm phải thoả mãn nai điều 
kiện là : giàu oxi trong phân tử và dễ bị nhiệt phân huỷ tạo ra khí oxi. Trong số các 
chất đã cho ở trên chỉ có hai chất KCIO; và KMnO, thoả mãn cả hai điều kiện trên. 
Bài 2 Sự khác nhau của việc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm và trong công 
nghiệp về nguyên liệu, sản lượng và giá thành ? 


Hướng dán giải 
Điều chế khí oxi trong phòng thí 
nghiệm 


Điều chế khí oxi trong công 
nghiệp 


Nguyên liệu KMnO,, KCIO; 


Bài 3 Sự khác nhau giữa phản ứng phân huỷ và phản ứng hoá hợp ? Dẫn ra hai thí dụ 
để minh hoạ. 


Hướng dân giải 


Phản ứng hoá hợp `. 
Từ hai hay nhiều chất ban đầu tạora: một 
chất mới 


Ũ 


) 
CacO,  -È CaO +CO, HO+CaO -> — Ca(OH, 


Bài 4 Tính số mol và số gam kali clorat (KCIO;) để điều chế được 
a. 48 g khí oxi. 
b. 44,8 lít khí oxi ở đktc. 
Hướng dẫn giải 
Phương trình hoá học: 2KCIO, —“—> 2KCI + 3O; 
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a.— Số mol oxi là 48: 32 = 1.5 (mol) => Số moi KCIO: = Í mol hay 122,5 gam. 
b._ Số mol oxi là 44,8: 22,4 = 2(mol) => Số moi KC]O: = 4/3 hay 163.(3) gam. 


Bài 5 Nung đá vôi có thành phần chính là CaCO, được vôi sống CaO và khí cacbonic 
CO:. 
a, — Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng. 
b. Phần ứng nung vôi thuộc loại nào? Vì sao? 
Hướng dân giải 

ä. CHOÕÔ, =—=S=+% CAO + GỐ 
b.._ Phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng phân huy. Bởi vì từ một chất ban đầu tạo ra 
hai chất mới. 


Bài 6 Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxit sắt từ FeyO, bằng cách dùng oxi 
để oxi hoá sắt ở nhiệt độ cao. 
a. _ Tính số gam sất và số gam khí oxi cần dùng để điều chế 2,32 gø oxit sắt từ. ° 
b.. Tính số gam kali pemanganat KMnO, để điều chế đủ oxi dùng cho phản ứng 
trên. 
Hướng dân giải 
a. - Tính số gam sắt và số gam khí oxi cần dùng: 
3Fe + 20; —> Fe:O, 
l68g 64g 232g 
168g — 064 232g 
Như vậy cần 1,68 g Fe và 0,64 g O; để điều chế 2,32 g Fe;O, 


b.. Tính số gam kali pemanganat KMnO; để điều chế đủ oxi 
2KMnO, —“—> K;MnO, + MnO, + O,? 

2mol Imol 

xmol ' 0,64: 32 = 0,02 (mol) 
=> x=0,02x2=0,04(mol) 

=> Khối lượng KMnO, = 0,04 x 158 = 6,32 (gam). 


KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY 


Bài l Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau về thành phần % theo thể tích của 
không khí. 
21% khí niơ, 78% khí oxi, !% các khí khác (CO;, CO, khí hiếm...). 
21% các khí khác, 78% khí nơ, 1% khí oxi. 
21% khí oxi, 78% khí nitơ , 1% các khí khác (CO,, CO, khí hiếm...). 
21% khí oxi, 78% cấc khí khác 1% khí nitơ. 
Hướng dẫn giải 
Đáp án đúng là (c). Có thể minh hoạ bằng sơ đồ sau về thành phần % theo thể tích của 
không khí: 


&?.ơp 
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1% khí khác 


Bài 2 Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra các tác hại gì? Phải làm gì để bảo vệ không 
khí trong lành ? 
Hướng dân giải 

Không khí bị ô nhiễm có thể gÂy ra nhiều tác hại, trong đó tác hại nghiêm 
trọng nhất là ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Không khí ô nhiễm có thể gây ra 
các chứng bệnh về hô hấp, bệnh ung thư, bệnh về mắt và nhiều bệnh khác. Một ví dụ 
điển hình là khói mù dày đặc ở thành phố Luân Đôn bao phủ nhiều ngày làm chết yểu 
hơn 4000 người vào tháng 12 năm 1952. Những trận mưa axit ở vùng Scandinavia làm 
cho pH của nước các hồ thay đổi làm hàng loạt cá chết, cây rừng bị trụi lá. 

Nguyên nhân chính gây ra hiện tượng ô nhiễm không khí là do các khí thải ra từ 
các nhà máy nhiệt điện chạy than hơäc dầu, từ các nhà máy hoá chất, từ ô tô, xe máy, từ 
các lò nung gạch, vôi, gốm sứ. Trong khi đó do áp lực tăng dân số nhanh, nhiều cánh 
rừng nhiệt đới bị tàn phá để lấy đất trồng. Những vụ cháy rừng lớn diễn ra ở Mỹ, 
Indonesia, Brazil, Việt Nam.... làm giảm khả năng tự phục hồi của không khí. 

Cần có những nỗ lực toàn cầu để bảo vệ môi trường. Phải sử dụng các Công 
nghệ sạch, cắt giảm khí thải độc hại,. Phải xử lí khí thải độc hại trước khí xả ra 
không khí. Trồng cây xanh là cách bảo vệ không khí hiệu quả nhất. Việt Nam đang 
có chương trình trồng 5 triệu ha rừng chính là một hành động thiết thực góp phần 
bảo vệ không khí trong lành. Tuy nhiên cần tuyên truyền vận động để đồng bào ta 
xoá bỏ tập quán du canh, du cư, phá rừng làm nương rẫy thì chương trình trên mới 
đạt hiệu quả cao. 


Bài 3 Giải thích vì sao sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo ra nhiệt độ 
thấp hơn so với sự cháy trong khí oxi. 
Hướng dẫn giải 
Sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo ra nhiệt độ thấp hơn so với sự cháy 
trong khí oxi bởi vì không khí là một hỗn hợp chứa 79% các khí không cháy. Thành 
phần của oxi thấp và nhiệt sinh ra còn để đốt nóng các khí không cháy chính là nguyên 
nhân của hiện tượng vừa nêu trên. 
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Bài 4 Điểm giống và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hoá châm là gì? 
_Hướng q dân giải - 


| SƯCHÁY „ |  SỤOXIHOÁCHẬM ` 
GIÔNG Sự oxi hoá Sư oxi hoá | 
NHÀU 
KHÁC _ | Có tỏa nhiệt và phát sáng Xảy ra chậm, có tỏa nhiệt nhưng 
NHÀU không phát sáng 


Bài 5Š Những điều kiện cần thiết cho một vật có thể cháy và duy trì sự cháy là gì? 
Hướng dân giải 
Những điều kiện cần thiết cho một vật có thể cháy và duy trì sự cháy là: 
- _ Chất tạo nên vật tác dụng được với khí oxi. 
- Vật đạt đến nhiệt độ cháy. 
- __ Luôn có đủ oxi tiếp xúc với vật cháy. 
Bài 6 Muốn đập đám cháy xăng, dầu người ta lại không dùng nước mà dùng vải dây 
hoặc cát trùm lên ngọn lửa. 
Hướng dẫn giải 

- Do xăng dầu nhẹ hơn nước nên nổi lên trên. Nếu dùng nước sẽ làm cho xăng, dầu dễ 

cháy loang rộng hơn. Dùng vải dày hoặc cát trùm lên để ngăn cản sự tiếp xúc của xăng 

dầu với khí oxi. 

Bài 7 Mỗi giờ một người lớn tuổi hít vào trung bình 0,5m” không khí, có thể giữ lại 
1/3 khí oxi có trong không khí đó. Như vậy thực tế mỗi người trong một ngày 
đêm cần trung bình: 

a. . Một thể tích không khí là bao nhiêu? 
b.. Một thể tích oxi là bao nhiêu? 
(Giả sử các thể tích khí đều đo ở đktc) 
Hướng dân giải 

a. Một thể tích không khí là 

0,5m" x 24 = 12m” không khí. 
b. Một thể tích oxi là 

12m : 3: 5 =0,8mỶ khí oxi. 


BÀI TẬP BỔ SUNG 


Bài 8 Tính thể tích không khí ở đktc cần để đốt cháy hết 6,4 g S. 
Hướng dẫn giải 


nạ = 6.4/32 = 0,2 mol. 
Phương trình phản ứng cháy của lưu huỳnh: 
S + O, > SO, 


Thể tích không khí cần để đốt cháy : _V u„„„,= 0,2x22,4x5/1 = 22,4 lít. 
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Bài 9 Trong công nghiệp sản xuất H;SO,, một trong các giai đoạn là đốt cháy quặng 
FeS; thu được Fe;O; và SO.. Tính thể tích không khí cần để đốt cháy hết 240g 
quặng FeS:. 

Hướng dân giải 

Số mol FeS;: n = 240/120 = 2 mol. 

4FeS,+ 7O; > 2Fe;O; + 8SO; 


thể tích không khí cần để đốt cháy là:  V= 3,5x22,4x5 = 392 I. 


Bài 10 Tại sao khi đốt cháy lưu huỳnh trong bình đựng oxi thì cháy sáng hơn so với 
° đốt ngoài không khí. 
Tính thể tích không khí cần để đốt cháy hết 20 g S 
' Hướng dân giải 
Do trong bình hàm lượng oxi cao hơn ngoài không khí, do đó phản ứng xảy ra 
nhanh hơn, ngọn lửa cháy sáng hơn. 
n, = 20/32 = 0,625 mol. 

Phương trình phản ứng cháy của lưu huỳnh: 

S_ + O0, %0, 

0,625 ....0,625mol 
thể tích không khí : V = 0,625x22,4 x5 = 70 lit. 


Bài 11 Để đốt cháy hết 342 (g) gỗ (xelulozơ) cần 12 mol oxi. Nếu đám rừng cháy, đốt 
hết 100 kg gỗ thì thể tích oxi đã tiêu tốn là bao nhiêu(đktc) 


Hướng dẫn giải 
- Để đốt cháy 342 (g) gỗ cần 12 mol oxi 
100.000 (g) 2 n mol 
n=100000x12/342= 3508,8(mol) 
Thể tích oxi tiêu tốn là: V=3508,8.22,4 =78597,12 (iÐ 


Bài 12 Một hỗn hợp gồm 2,5 mol không khí và 0,2 mol CO. Đun nóng để phản ứng 
xảy ra hoàn toàn. Tính số mol các khí trong hỗn hợp thu được sau phản ứng 
(không khí gồm 1/5 oxi và 4/5 nitơ) 
Hướng dẫn giải 
- Số mol oxi là: n= 2,5/5=0,5 (mol) 
Phương trình phản ứng: 
2CO +O. > 2CO. 


nụ, = 2,5. 4/5 =2 (mol) 


nẹọ, = 0,2 (mol) - 
nọ, du 0,5 - 0,1 = 0,4 (mol) 
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Bài l3 Cho 2,4 gam € (có thể tích không đáng k€) vào bình chứa 44,8 (1) không khí. 
Nung nóng bình để phản ứng xay ra hoàn toàn. Tính khối lượng phân tử trung 
bình I mol khí hôn hợp sau phản ứng. Các khi do ở đKtc, 

Hướng dạn gi 

- SỐ mol C ban đầu - n= 2/1/12 =0,2 (mol) 

- Số mol không khí n=44,8/22.4= 2 möi) 

- Số mol oxi n = 2/5 = 0.4 (moi) 

Phương trình phản ứng 

C + O; ¬> CO, 

Ô;2 cau Q2 22c¿se 0,2 mol 

- Hỗn hợp khí sau phản ứng gồm: 

N,: n=2.4/5 =l,6 (mol) 

CO; : n = 0,2 (mol) 

O, (dư): n=0,4— 0,2=0.2 (mol) 

cˆ 1,6x28 + 0,2x44 + 0.2x32 
M= —=== Ặ—Ặr 


= 30. 
I6+02+02 


BÀI LUYÊN TẬP § 


Bài l Viết phương trình hoá học biểu diễn sự cháy trong oxi của các đơn chất: cacbon, 
photpho, hiđro, nhôm, biết rằng sản phám là những hợp chất lần lượt có công 
thức hoá học: CO., P;O,, H,O. Al,O.. 

Hướng dân giải 
Cxaoa “2 Đố: q) 
4P + 5O, 2> 2P,O. (2) 
2H, + O, > 2H,O (3) 
4AIL + 30, > 2AlLO; (4) 
Bài 2 Những biện pháp để dập tắt đám cháy là gì 2 Tại sao nếu thực hiện các biện 
pháp đó thì đám cháy bị dập tất? 
Hướng dân giải 
- — Cách ly vật cháy với khí oxi. 
- _ Hạ nhiệt độ xuống dưới điểm cháy. 
- Khi thực hiện các biện pháp trên thì đám cháy sẽ bị đập tắt bởi vì 
không thoả mãn các điều kiện của sự cháy. 
Bài 3 Các oxit sau thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ 2 Vì sao 2 
Na;O, MgO, CO;, Fe;O;, SO,, P,O., Gọi tên các oxit đó. 
Hướng dẫn giải 
Các oxit thuộc loại oxit axit: CO›, SO:, P,O, x 
Các oxit thuộc loại oxit bazơ: Na;O, MgO, Fe;O; 


- 


Bài 4 Khoanh tròn ở đầu những câu phát biểu đúng: 
Oxit là hợp chất của oxi với 

.A. Một n; uyên tố kim loại. 

B. Một nguyên tố phi kim khác. 
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C. Các nguyên tố hoá học khác. 
D. Một nguyên tố hoá học khác. 
E. Các nguyên tố kim loại. 
Hướng dẫn giải 
Đáp án đúng là D. 


_ Bài 5 Điền chữ S (sai) vào ô trống đối với câu phát biểu sai: 

A. Oxit được chia thành hai loại lớn là: oxit axit và oxit bazơ. 

B. Tất cả các oxit đều là oxit axit 

C. Tất cả các oxit đều là oxit bazơ 

D. Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit 

E. Oxit axit đều là oxit của phi kim 

F. Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ 
Hướng dẫn giải 


LLLILILIL 


Các phương án sai là B, C, E. 
Bài 6 Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc lui phản ứng hoá hợp hay phản: Ứng 
phân huỷ. Vì sao? 


a) 2KMnO, 4 K,MnO, + MnO, + O,Ÿ 
b) CaO + CO, -b CaCO, 
c 2HgO -Š 2Hg +O, 
d) Cu(OH), $Š  CuO + HO 
Hướng dân giải 


a, c, d là các phản ứng phân huỷ vì từ một chất tạo thành nhiều chất mới. 
b là phản ứng hoá hợp. 


Bài 7 Hãy chỉ ra những phản ứng hoá học có xảy ra sự oxi hoá trong các phản fn;g cho 


đưới đây: : 
a.2H, + O,ˆ>  2H,O 
b.2Cu + O, Tu, 2CuO - 


c. HO + CaO >  Ca(OH); 
d.3H,O+ P,O,->  2H,PO, 
. Hướng dẫn giải 
a, b là các phản ứng có xảy ra sự oxi hoá. 
Bài 8 Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành của lớp cần thu 20 lọ khí oxi, mỗi lọ 
có dung tích 100mt. 
a.. Tính khối lượng kali pemanganat phải dùng, giả sử khí oxi thu được ở đtc hao 
hụt 10 %. 
b. Nếu dùng kali clorat có thêm một lượng nhỏ MnO: thì lượng kali cloratcẩnn 
dùng là bao nhiêu? Viết phương trình phản ứng và chỉ rõ điều kiện phải ứng. 
Hướng dẫn giải 
a. Tính khối lượng kali pemanganat phải dùng 
2KMnO, Lý K,MnO, + MnO, + O,† 
158 x 2(g) 22400ml 
Thể tích oxi cần thu là (20 x 100) + (10% x 20 x 100) = 2200 (ml) 
Khối lượng kali pemanganat phải dùng = 3Í (gam). 
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b. Khối lượng kali clorat phải dùng 
U MnO, 
2KCIO, 3 ”2KCI + 3O/,Ï 
2x122,5 3 x 22400ml 
Khối lượng KCIO, = (2200 x 2 x 122,5): (3 x 22400) = 8 (g) 


C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN VÀ NÂNG CAO 


Bài 4.L Tính thể tích O, (đktc) cần để đốt cháy hết 9g C. 
Đáp số: 16.8 Ì 


Bài 4.2 Tính thể tích O; (đktc) cần để đốt cháy hết một hỗn hợp gồm 4,5 ø C và 6,4g S. 
Đáp só: 12,88 Ì 


Bài 4.3 Một loại quặng chứa 75% C và tạp chất không cháy. Tính thể tích O;(đktc) 
: cần để đốt cháy hết 24 (g) quặng trên. 
Đáp số: 33,6 lit 


Bài 4.4 Khi đốt cháy CuS người ta thu được CuO và SO,. Tính khối lượng O; cần để 
đốt cháy hết 19,2 (g) CuS. 
Đáp số: 9,6 g 


Bài 4.5 Các phản ứng nào sau đây là phản ứng phân hủy. 

a CaCO, => CaO + CO,Ÿ 

b. CaCO, + 2HCI > CaCl, + CO,† +H,O 

.c 2KCIO; 2 2KCI + 30, 

d. 2KMnO, > K,MnO, + MnO, +O,Ÿ 

e.NaOH + HƠI 2 NaCl + H,O 
Đáp số: a, c và d 

Bài 4.6 Khi nhiệt phân hết 252,8 (g) KMnO, người ta thu được bao nhiêu gam O„ 
Đáp số: 250g 


Bài 4.7 Để điều chế được 134,4 (1) oxi (đktc) người ta cần phải nhiệt phân toàn phần 
bao nhiêu gam KCIO.. 
Đáp sơ: 490 g 


Bài 4.8 Một hỗn hợp khí gồm 2,5 mol N;, 3 mol CO;, 2 mol O;. Tính khối lượng 
phân tử trung bình của ! mol hỗn hợp khí này. 
Đáp số: 35,5 


Bài 4.9 Tính thể tích không khí (oxi chiếm 1/5 thể tích) cần để đốt cháy hết 19,2 (g) 


CuS. 
Đáp số: 33,6 Ì 
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Bài 4.10 Một hỗn hợp gồm 3,2(g) S, 2,4 (g) C, 2,4 (g) Mg và 5,4(g) AI. Tính :hể tích 
không khí (đktc) cân để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên. 


Bài 4.11 Trong bài thực hành 4, điều chế và thu khí oxi có hình 4.8 trang 02. Quan 
sát hình và giải thích vì sao ống nghiệm đựng muối KMnO, lại được lắp 
phần đáy cao hơn miệng ống nghiệm ? 


Bài 4.12 Khi đốt một dây thép nhỏ được quấn thành hình lò xo, một đầu lò xo gắn 
một mẩu than nhỏ trong lọ thuỷ tỉnh chứa khí oxi, đáy lọ có một lớp cát 
mỏng. Em hãy cho biết: 

a. Mục đích của việc gắn thêm một mẩu than ở đầu lò xo là gì ? 
b.. Mục đích của việc thêm một lớp cát mỏng ở đáy lọ thuỷ tỉnh 2 
c._ Mô tả hiện tượng xảy ra khi sắt cháy trong khí oxi. 
Bài 4.13 Axetilen công thức C;H;. Khi đốt cháy tạo ra khí cacbonic và hơi nufớc. Wiết 
phương trình hoá học biểu diễn sự cháy của axetilen. 
Hướng dẫn giải 
2GH; +5O; > 4CO, + 2H,O 


Bài 4.14 Khi đốt cháy 19,2g lưu huỳnh trong bình chứa 25 k¿ khí oxi tạo thành S1). 
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra. 
b. Tính số mol các chất thu được sau phản ứng. 
Hướng dán giải 
a. Số mol S là 19,2/32 = 0,6 mol ; Số mol của oxi là 256/32 = 0,8 mol 
Phương trình của phản ứng hoá học xảy ra : 
5 + .O, © SO; 
b. Theo phương trình cứ ! mol S tác dụng hết l mol oxi tạo thành I mol SO; 
Vậy 0,6 mol S tác dụng hết 0,6 mol oxi tạo thành 0 6 mol SO; 
Do đó, chất còn dư sau phản ứng là khí oxi, 
.số mol oxi dư là n = 0,8 - 0,6 = 0,2 mol. 


Bài 4.15  Đốt cháy hoàn toàn 24g than đá có chứa 5% tạp chất không cháy được... Tính 
thể tích khí CO; thu được và thể tích O; cần để đốt cháy. Các khí được: đo ở 
đktc. : 

Hướng dẫn giải 


- Tính số mol cacbon _24x95 


c =ˆ"100x12 


- Phương trình phản ứng cháy : 
C + 0O, + CO, 
Theo các phương trình phản ứng số mol CO; bằng số mol C. 
- Tính kề tích các khí CO;: 
Xo, = 1,99x22,4= 42,56 (I) 


~ Tính thể tích O; đã tham gia phản ứng : 
VỌ, = Vco, = 42,560) 


= 1,9 mol 
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Bài 4.16. Hãy chọn các chất thích hợp để hoàn thành phương trình hoá học sau: 
a. 4K +... 2KUO 


b..C ẤP áo, + CO 
S +(QO__ 2 SQ, 
đ +30, + ĐALO, 
TL +Fe => FciO, 
Hướng dân giai 
a. 4K +O, 2 2KO 
b C +O 2 CO, 
c Š§ 3Ô,  $Q 
d. 4Al+t3O, =2 2ALO, 
f. 2O, + 3Fc — Fc:O, 
Bài 4.17 Tính thể tích oxi (đktc) cản để đốt cháy hết: 
a. 1,2,. 
b. 6¿4g S. 


c. 1,12 lít (đktc) CO. 

Hướng dẫn giải 
a. ®%ố mol cacbon: n = I,2/12= 0,1 (mol). 
Ptpư: C + O, > CO, 


cœ Vo,= 0,1x 22,4= 2,24(ít) 
b. nẹ= 6,4/32 = 0,2(mol) 

S+ O, >_ SO, 
0,1.....0,I mol 

Vo; = 0,2x22,4 =4,48(liU) 

c._ "co =l,12/22,4 = 0,05(mol) 
Pipư: 2CO + O, >2CO, 


Nên Vo; = 0,025x22,4 = 0,56(Iit) 


Bài 4.18 Xác định công thức phân tử của một hợp chất. Biết khi phân tích hợp chất đé 
người ta thu được 50% S và 50% O về khối lượng. 
Tính khối lượng lưu huỳnh và thể tích oxi (đktc) cần để điều chế được 3,36 lit 
(đktc) hợp chất trên. 
Hướng dẫn giải 
Cách !_ nọ =50/16x100 = 0,03125(mol) 
nạ= 50/32x 100 = 0,015625(mol) 
nạ : ño = 0,015625 : 0,03125 = 1:2 
nên CTPT của hợp chất trên là: SO; 
Cách 2. Gọi CTPT là S,O, suy ra 32a/l6b=l/I ->a/b= 1/2 
Nên CTPT của hợp chất cần tìm là SO; 
Số mol SO,: n =3,36/22,4= 0,I5(mol) 
Ppư : §5 + O, 5 SO, 
0,15....... 0,15......0,15mol 
Vậy khối lượng S là :m¿ = 0,15x 32 =4,8 (g) 
Thể tích SO; là: VSo, = 0,15x22,4 = 3,36 (lít) 
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Bài 4.19 Để điều chế Fe;O,, người ta đốt cháy Fe trong O;. Tính khối lượng Fe và O, 
cần để điều chế được 4,64(g) Fe;O,, 
Hướng dẫn giải 
Số mol Fe;O,: n = 4,64/232 = 0,02(mol) 
Ppu: 3Fe + 2O, >2 Fe:O, 
3.0,02..... 2.0,02...... 0,02mol 

nr.=3x0,02=0,06 
c> m;.=0,06x56=3,36 (g) 

n =2x0,02 =0,04 mol 
c Mẹ, = 0,04x32 = I,28(g) 


Bài 4.20 Một hỗn hợp gồm 3,I(g) P và 2,4(g) C. Tính thể tích O;(đktc) cần để đốt 
cháy hoàn toàn hỗn hợp này. 


Hướng dẫn giải 
Sốmol — np=3,1/31=0,1(mol); ne= 2,4/12= 0,2(mol) 
Ptpư: 4P + 50, 2 2P,O, 


Ú;E:áa» se 0,125mol 


C + 0, 2 CO, 
00T 0,2mol 
Vậy nọ= 0,125 + 0,2 = 0,325 (mol) 


VO, = 0,325 x 22,4 = 7,28 lit. 
Bài 4.21 Một hỗn hợp gồm 3,2 g Cu và 5,4g AI. 
"a. Tính thể tích O; (đktc) cần để chuyển hết kim loại thành các OXIt. 
b. Tính khối lượng hỗn hợp các oxit thu được. 


Hướng dẫn giải 
Số mol nẹ, = 3,2/64 = 0,05(mol). nại = 5,4/27 = 0,2(mol) 
Ptpư: 2Cu + O, 2 2CuO 
0;05 ¡........ 0,025....... 0,05mol 
4AI + 3O, 2 2Al:O; 
Ô;2+ cu 0,15... 0,Imol 


Vậy : Số mol oxi là n= 0,025 + 0,15 = 0,175 mol 

c? VO,=0,175x22,4 = 3,92 lit 

Khối lượng hỗn hợp oxit thu được là 

m = 0,05x80 + 0,1x102 = 14,2(g) 

Bài 4.22 Viết các phương trình hoá học biểu diễn phản ứng hoá hợp của œXi với các 
kim loại magie Zn, Fe, AI, Ca, Na biết rằng công thức hoá học được: tạo thành 
là ZnO, Fe;O,, Al;O;.CaO, Na;O 


Hướng dân giải 
2n + O, => 2ZnO 
3Fc + 2O; -> Fe:O, 
4AI + 3O;  2Al:O; 
2Ca + O, — 2CaO 
4Na + O,. => 2NaO 


Bài 4.23 Một hỗn hợp gồm cacbon và tạp chất không cháy có khối lượng 8g. Để đốt 
cháy hoàn toàn hôn hợp này cần I1,2() oxi (đktc).Tính phần trăm khối lượng 
cacbon trong hồn hợp. 

Hướng dân giải 


Số mol oxi: n= l1,2/224 = 0,5(mol). 
Pipư: € + O0, CO, 
(1. ¿le 0,5mol 


Suy ra. mụ.= 0,5.12=6(g) 
%m.= 6 xI00/8=75% 


Bài 4.24 Khi đốt cháy hết 200g S lẫn tạp chất không cháy bằng oxi người ta thu 
được !12() SƠ: (đkte). Tính phần trăm khối lượng Š nguyên chất có trong 
lượng S trên. 


Hướng dân giải 
Số mol SO,thu được 
n=112/224= 5(mol). 
Pipư. Ss_ + O0, 2 ®, 


©* mẹ= 5x32 = l60g 

% Š = 160 x100/200=80%. 

Bài 4.25 Khi đốt cháy quặng pirit(FeS;) người ta thu được Fe;O; và SO;. Để thu được 
4,48() SO; (đktc) cần bao nhiêu gam quặng và thu được bao nhiêu gam Fe;Oy. 

Hướng dẫn giải : 

Số mol SO, : ngọ, = 4,48/22,4 = 0,2(mol) 

Ptpư: 4FeS, + lIIO; 2Fe;O; +8SO, 
La 27412ayssi 8mol 
(NT nh 0,05....... 0,2mol 

Số mol FeS;: n= 0,l(mol) > m=0,Ix120 =l2(g) 

Số mol Fe;O; : n = 0,05(mol) = m = 0,05. l60=8g 


Bài 4.26 Đốt cháy hoàn toàn !4g hỗn hợp C và S thu được I I,2(1) CO, 
b. Viết các phương trình phản ứng. 
c. Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp. 
đ. Tính thể tích O;(đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp. 
Hướng dẫn giải 
a. _ Các phương trình hoá học: 
C + O; ¬ CO,(I) 
S + O0, 5 SO,(2) 
b._ Số mol CO:: n= I1,2/22,4= 0,5(mol). 
Theo phản ứng (Ï) suy ra ne= 0,5(mol) 
mc= l2x0,5 = 6g mẹ = l4 —6=8g 
c.Theo phản ứng (1) và (2) 
nñO; =nc +ns= 0,5 + 8/32 = 0,75(mol) 
c? Thể tích O, cần để đốt :V=0,75x22,4=16.8(1) 


TT 


Bài 4.27 Tính khối lượng KMnO, cần thiết để điều chế được 48g oxi. 
Hướng dẫn giải 
Số mol oxi : n = 48/32=I 5(mol). 
Ptpư: 2KMnO, -> K;MnO, + MnO,+ O,Ÿ 
2.1,5(mol)........................ 1,5(mol) 
vậy khối lượng KMnO, cần thiết là: m =3,0.I58 = 474(g). 
Bài 4.28 Tính thể tích O; (đktc) thu được khi nhiệt phân hết 245(g) KCIO;. 
Hướng dẫn giải 
KCIO; đem nhiệt phân: — n= 245/122,5 = 2(mol) 
Ptpư: 2KCIO, —!—>y 2KCI + 3O,† 
2(mol)................ 3(mol) 
Thể tích oxi thu được là: V=3.22,4 = 67,2() 


Bài 4.29 Tính khối lượng O; thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 3,16 g KMnO, 
Hướng dân giải 

2KMnO, —“—> K;MnO, +MnO, +O,† 

Số mol KMnO, = 3,6 : 158 = 0,02 (mol) 

Khối lượng oxi thu được = 0,01 x 32 = 0,32 (g). 


Bài 4.30 Khi nhiệt phân 404g KNO; thu được KNO; và O;. 

a. Viết phương trình phản ứng. 

b. Tính lượng oxi thu được khi nhiệt phân lượng hợp chất trên. 
Hướng dẫn giải 


a. KNO, —#—>KNO, + 20, 


b. Số mol KNO:: n= ko = 4mol 
101 


— nọ, =2 gạo, =5 = 2mol 


2 
= mụ, =2.32 = 64(g) 


Bài 4.31 Khi nhiệt phân Cu(NO,); người ta thu được CuO, NO, và Q:. 
a. Viết phương trình hoá học của phản ứng. 
b. Tính khối lượng Cu(NO,); cần thiết đem nhiệt phân để thu được 3,36 lit O; ((đttc`). 
Hướng dẫn giải 
a. Phương trình hoá học: 
2Cu(NO,); —“—> 2CuO +4NOT† + O,† 

b. 0,3 mol............ nh. 3,36/22,4 = 0,15mol 
Khối lượng Cu(NO;); cần thiết là: 
m = 0,3x188 = 56,4 gam. 


Bài 4.32 So sánh khối lượng oxi điều chế được khi nhiệt phân 100 g KNO; và: 1Ó g 
NaNO:. Biết phản ứng nhiệt phân NaNO; xảy ra tương tự như KNO¿. 


Cách g/á¡ Ƒ- phương trình phản ứng 
2KNO, 2> 2KNO, +. 

2.10 .,2⁄:c--- si 
I00.............. (32x100)/(2x101) = 15.84 gam 


S5) 


2NaNO; 2 2NaNO, + O, 

S09 Điện c0 32 

100............... (32x100)/(2x85) = 18,82 gam 

Vậy khối lượng oxi thu được khi nhiệt phân 100 g NaNO, lớn hơn 100 g KNO.. 

Cách 2. Để thụ được cùng một lượng oxi cần 1 lượng KNO, nhiều hơn NaNO, (do 
KI.PT KNO; lớn hơn NaNO,). Vì vậy khi nhiệt phân cùng một lượng như nhau thì oxi 
thu được từ NaNO: lớn hơn từ KNO:. 


Bài 4.33 Tính khối lượng nước cần để điều chế được 128 gø oxi bằng phương pháp 
điện phân. 
Hướng dân giải 

Phương trình điện phân nước: 

2HO  >2H,+O, 

2X ẤN s...eb se 32g 

1) I28g 
Khối lượng nước cần: m = (2x18xI28)/32 = 144 g 
Bài 4.34 Cân bao nhiêu gam KCIO, để điều chế được I lượng oxi đủ đốt cháy hết 


9,0 g cacbon? 
Hướng dẫn giải 
Số mol € đem đốt là: n=9/12 = 0,75(mol) 
Các ptpư: 
2KC]O; 2 2KCI +3O. (1) 
C+O,^2 CO, (2) 


Theo phản ứng (2): nạ, = nụ = 0,75 (mol) 
Theo phản ứng (I): ngeo, = 2/3. nạ, = 0,75 (mol) 


c>số mol KCIO; là : n= 2/3x0,75 = 0,5 mol. 
Khối lượng KClO; cần dùng là: _m =0,5x122,5 = 61,25 gam. 
ì 
Bài 4.35 Tính khối lượng phân tử trung bình của Imol không khí trong đó có 0,2I mol 
O; và 0,79 mol N.. 
Hướng dân giải 
0,21x32 + 0,79 x28 
M= ———————— =28,84 (gam) 
l 


Bài 4.36 Một hỗn hợp khí có chứa 4,8 O,, 2,8 g N; và 2,2 g CO:. Tính khối lượng 
phân tử trung bình của Ì mol hỗn hợp này. 
Hướng dân giải 
nọ,= 4.8/32 = 0,15 mol 
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nụ,= 2,8/28 = 0,l mol 
nẹọ, = 2.2/44 = 0,05 mol 


. 0,15x32 +0,1x28 + 0,05x44 
M= ———————-=32G? 
0,I5+0,1+0,05 


Hay: _ 4,8+2,8+2/2 
M=—r-- -£ =3267 
0,I5+0,1+0,05 


CHƯƠNG 5: HIĐRO — NƯỚC 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


Ñ —=—=—=————¬ = 


Ỉ  ĐƠNCHẤT 
(Tạo nên từ một 


HỢP CHẤT 


(Tạo nên từ hai nguyên 
tố hoá học trở lên) 


nguyên tố hoá học) 


NƯỚC 
(H,O) MỘT LOẠI 


OXIT ĐẶC BIỆT 


NaCl, Na;SO,, Na,PO,... 


1. Tính chát hoá học của hidro 
Khí hidro có tính khử, ở nhiệt độ thích hợp, hiđro không những kết hợp được 
với đơn chất oxi, mà còn có thể kết hợp với nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại... 


bìu 


2. Phản ứng oxi hoá - khứ. 
a. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác. 
b. Sự khử là sự tách oxi khỏi hợp chất 
c. Chất oxi hoá là chất nhường oxi cho chất khác 
d. Sự oxi hoá là quá trình hoá hợp của nguyên tử oxi với chất khác 
Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi 
hoá và sự khử. 
3. Phản ứng thế 
Phản ứng thế là phản ứng hoá học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên 
tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất. 
Thực chất phản ứng thế là phản ứng oxi hoá khử (sẽ học ở THPT) 
Thí dụ: Fe + 2HCI -> FeCl, + H,† 
4. Tính chất hoá học của nước. 
a. Tác dụng với kim loại. 
Nước tác dụng với một số kim loại mạnh ở nhiệt độ thường (như K, Na, Ba...) 
tạo thành bazơ và hiđro. 
b. Tác dụng với một số oxit bazơ 
Một số oxit bazơ hoá hợp với nước tạo thành bazơ tương ứng. Dung dịch bazơ 
làm chuyển màu quỳ tím thành xanh. 
c. Tác dụng với một số oxit axit. 
Các oxit axit (trừ SiO;, CO, NO) hoá hợp với nước tạo thành axit tương ứng. 
Dung dịch axit làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ. 
. 5. AXit- Bazơ - Muối 
a. AXIt 
* Định nghĩz. Phân tử axit có một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, các 
nguyên tử hiaro này có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại. 
*Tên gọi: 
+ Axit không có oxi : Aw/ + Tên phi kim + hiđric 
Thí dụ: HCT: axit + clo + hiđric; H;S: axit + sunfu + hiđrịc. 
+ Axit có oxi: Một số phi kim như S,N, P, Cl... tạo ra nhiều axit có oxi 
- Axit có nhiều nguyên tử oxi : Atf + Tên phí kùn + ríc 
Thí dụ: HNO:: axit nitric; H;PO,: axit photphoric; H;SO,: axit sunfuric 
“ - Axit có ít nguyên tử oxi: Avif + Tên phi kim + rơ 
Thí dụ: HNO:: axit nitrơ, H;SO;: axit sunfurơ. 
Các gốc axit thường dùng: 
+ Phân tử axit có | H —> có I gốc axit (hoá trị l) 
Thí dụ: HCl; HNO,: Có gốc axit: - Cl: clorua; - NO;: nitrat 
+ Phân tử có 2H -> Có I gốc axit (hoá trị II)... 
Thí dụ: H;SO,, H;S, H;CO,: Có gốc axit: hiđrosunfat (-HSO,); 
sunfat (=SO,),  hiđrocacbonat (-HCO;); cacbonat (=CO)). 
+ Phân tử axit có 3 H —> có I gốc axit (hoá trị III) 
Thí dụ: H;PO,: Có gốc axit: photphat (= PO,), hiđrophotphat (=HPO,) ... 
b. Bazơ 
* Định nghĩa: Phân tử bazơ có một nguyên tử kim loại liên kết với một hư nhiều 
. nhóm hiđroxit (- OH). 


Lội 


#*Tên gọi: Tên kim loại + lidrov 
Thí dụ: Ca(OH),: Canxi hiđroxint : Fe(OH);: Sát (HH) hiđroxit 
- Bazơ tan trong nước gọi là kiềm: NaOH, KOH, Ba(OH), 
- Bazơ không tan trong nước: Fe(OH);, Mg(OH);, Cu(OH).... 
c. Muối 
* Định nghĩa: Phân tử muối gồm có I hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với 
1 hay nhiều gốc axit. 4 
* Công thức hoáhọc: Gồm 2 phần: Kim loại và gốc axit 
* Tên gọi. : 
Tên kim loại + Tên gốc œvif 
Thí dụ: KNO:: kali nitrat; ZnCl:: kẽm clorua; Fe›(SO,)a: sắt(HI) sunfat; 
Ca(HSO,); : canxi hiđrosunfat, Na;CO:: natri cacbonat. 
Trường hợp kim loại có nhiều trạng thái hoá trị. tên của muối: 
Tên kim loại + Hoá trị của kim loại + Tên gốc axit 
Thí dụ: Fe(NO;), Sát(ID nitrat  Fe;(SO,); Sát (1H) sunfat... 


B. HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 
TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO 


Bài 1. Viết phương trình hoá học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau: 
a. Sát (IH) oxit: b. Thủy ngân (II) oxit; c. Chì (II) oxit 
Hướng dẫn giải 


a) FeO; + 3H, — —> 2Fe +3H,O 
b) HgO + H, — —> Hg + H,O 
c PhbO + H, — —›> Pb + HO 


Bài 2. Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết. - 
Hướng dẫn giải 


Nạp vào khí câu Sản xuất nhiên 


liệu 


ỨNGDỤNG | Khử oxi của một 
CỦA H, số oxit kim loại 


Sản xuất phân 
đạm 


Sản xuất NH; 


s2 


Bài 3. Chọn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: 


Tính oxi hoá ; | Trong các chất khí, hiđro là khí........... Khí hiđro có .............. 
tính khử; Trong phản ứng giữa H; và CuO, H: có........................ vì 
chiếm xi; | -.................... của chất khác; CuO có................... 

nhường oxi; | VÌ............... ..... của chất khác. 
_ nhẹ nhất _ 


Hướng dán giải 
Trong các chất khí, hiđro là khí nhẹ nhất. Khí hidro có tính khứ 
Trong phản ứng giữa H; và CuO, H; có tính khu vì chiếm öxi của chất khác; CuO có 
tính oxi hoá vì nhường oxi của chất khác. 


Bài 4. Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy: 
a. Tính số pam đồng kim loại thu được; 
b. Tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng. 
Hướng dân giải 
a. Hạ khử CuO Cu + Hy =Ẻ-> Cũ + HỘ 
Imol  Imol Imol 


Số mol CuO = 48 : 80 = 0,6 (mol) = Số mol Cu = Số mol H, 
:> Khối lượng Cu = 0,6 x 64 = 38,4 (g). 
b. Thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng là: 0,6 x 22,4 = 13.44 (lit) 
Bài 5. Khử 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy: 
a. Tính số £ am thủy ngân thu được; 
b. Tính số ¡ +ol và thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng. 
: Hướng dân giải 
HgO + H, ——> Hg + HạO 
a. _ Tính số gam thuỷ ngân thu được: 
Theo phương trình hoá học ta có: 
Số mol HgO = 2I,7 : 217 = 0,1 (mol) = Số mol Hg = Số mol H; 
Vậy số gam Hg = 0,I x 201 = 20, (gam) 
b. Tính số mol và thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng 
Số mol H; = 0,1 mol và thể tích H; (đktc) = 22,4 x 0,l = 2,24 (H0 


Bài 6. Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít khí oxi 
(các thể tích khí đo ở (đktc). 


Hướng dẫn giải 
Phương trình hoáhọc: 2H, +  O; -> 2H;O 
2mol Imol  2mol 


2V(it) V(lit) 
Nhận thấy thể tích H; lớn hơn hai lần thể tích oxi, do đó H, dư. Cân tính khối lượng 
nước theo oxi. ' 
Theo phương trình hoấ học số mol H; phản ứng bằng số mol H;O tạo thành. 
Số mol H;O = 2,8 x 2 : 22,4 = 0,25 (mol). 
Vậy khối lượng của H;O thu được là 0,25 x I8 = 4,5 (gam) 


83 


PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 


Bài 1. Hãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây: 
A. Chất nhường oxi cho chất khác là chất khử, 
B. Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hoá ; 
C. Chất chiếm oxi của chất khác lÀ, chất khử; 
D. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó có xảy ra sự oxi hoá ; 
E. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó có xảy ra đồng thời sư oxi hoá 
và sự khử. 
Hướng dẫn giải 
B,C, E đúng. 
Bài 2. Hãy cho biết trong những phản ứng hoá học xảy ra quanh ta sau đây, sh:ản ứng 
nào là phản ứng oxi hoá - khử? Lợi ích và tác hại của mỗi phản ứng? 
a. Đốt than tronglò  C+O, ——> CO; 
b. Dùng cacbon oxit khử sắt (II) oxit trong luyện kim: 


Fe,O; + 3CO —'—> 2Fe + 3CO, 
c.Nung vôi:  CaCO; —'—> CaO + CO; 


d. Sắt bị gỉ trong không khí: 4Fe + 3O; —— 2Fc.O; 
Hướng dân . 


a) Đốt than trong lò: Cx+O, _., CO, 
Là phản ứng oxi hoá — khử : C là chất khử vì là chất chiếm oxi 
O; là chất oxi hoá vì là chất nhường oxi 
* Lợi ích: Cung cấp nhiệt lượng cho đời sống, sinh hoạt của con buớn: : Nấu chín thức 
ăn, đun nước uống, sấy khô hoa quả... 
* Tác hại: Sinh ra khí CO; là chất khí không duy trì sự cháy và sự hô hấp, có hại cho 
sức khỏe của con người. Nồng độ CO; trong không khí cao sẽ làm tăng nhật độ của 
Trái đất (hiệu ứng nhà kính), phản ứng tỏa nhiệt mạnh là nguyên nhân gây ra các vụ 
cháy vật liệu, đồ dùng bằng gỗ, cháy rừng.... 
b) Dùng cácbon oxit khử sắt(II) oxit trong luyện kim: 
Fc,O, + 3CO ——> 2Fe.+ 3CO, 
Là phản ứng oxi hoá — khử : CO là chất khử vì là chất chiếm oxi 
Fe;O; là chất oxi hoá vì là chất nhường oxi 

* Lợi ích: Điều chế ra kim loại sắt (Fe) dùng để sản xuất ra các vật liệu đồ dùng bằng 
sắt ví dụ: sắt thép để xây nhà cửa, công trình cầu cống, phương tiện giao thông, máy 
móc ... 
* Tác hại: Ô nhiễm môi trường, nước thải trong quá trình luyện kim có chứa kim loại 
nặng có hại cho động, thực vật, sinh ra khí CO; 

€) Nung vôi: CaCO, —Ứ> CHỜ + CO, 
* Lợi ích: Sản xuất vôi sống (CaO) được dùng nhiều trong các ngành xây lựng (vật 
liệu kết đính), công nghiệp, nông nghiệp. 
* Tác hại: Gây ô nhiễm môi trường, khói của lò nung vôi chứa nhiều khí CO; 
đ) Sắt bị gi trong không khí: — 4Fc + 3O. ——> 2Fe;O, 
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Là phản ứng öxi hoá - khử -- Fe là chất khử vì là chất chiếm oxi 
O, là chất oxi hoá vì là chất nhường oxi 

* Tác hại: Những đó dùng, vật liệu làm bằng sắt tiếp xúc với không khí sẽ bị (g¡) hỏng 

theo thời gian. 

Chủ ý: Có thể lập bảng theo gợi ý sau để thấy rõ hơn lợi ích và tác hại của các phản 

ứng hoá học trên. - 
| Phản ứng | Phương trình hoá học ' 
[ hoá học. | 


Bài 3. Hãy lập các phương trình hoá học theo các sơ đồ sau: 
EsØO,+ CÓ: =-s CỦ.#ƑF 
FeO,+H,  ——> H,O+Fe 


CO,+Mg_— ——> MgO+C 
Các phản ứng hoá học này có phải là phản ứng oxi hoá - khử không? Vì sao? nếu là 
phản ứng oxi hoá - khử, cho biết chất nào là chất khử, chất oxi hoá ? Vì sao? 
Hướng dân giải 


a) FeO, + 3CO —T—> ‹3CO, + 2Fe 
b) FeO, + 4H, ——> 4H,O + 3Fe 


cộ CO, + 2Mg ——y 2MgO + C 
Các phản ứng trên đều là phản ứng oxi hoá — khử : 

#Phản ứng a) CO là chất khử vì là chất chiếm oxi 

Fc;O; là chất oxi hoá vì là chất nhường oxi 
*Phản ứng b) _H; là chất khử vì là chất chiếm oxi 

Fe,O, là chất oxi hoá vì là chất nhường oxi 
*Phản ứng c)_Mg là chất khử vì là chất chiếm oxi 

CO; là chất oxi hoá vì là chất nhường oxi 


Bài 4. Trong phòng thí nghiệm, người ta đùng cacbon oxit CO để khử 0,2mol Fe;O, và 
dùng khí hiđro để khử 0,2mol Fe;O; ở nhiệt độ cao. 
a. Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã xảy ra; 
b. Tính số lít khí CO và H; ở đktc cần dùng cho mỗi phản ưng; 
c. Tính số gam sắt thu được ở môi phản ứng hoá học. 
Hướng dân giải 
a. Phương trình hoá học của các phản ứng 


4CO + Fe,O, -; 4CO, + 3Fe (1l) 
4mol Imol 3mol 
34H; + Fe,O, -› 3HO + 2Fe (2) 
3mol Imol 2mol 


b. Tính số lít khí CO và H; 
Theo phương trình hoá học (L): 
Số mol CO = (0,2 x 4) =0,8 (mol) => Vco = 0,8 x 22.4 = 17.92 (li). 
Theo phương trình hoá học (2): 
Số mol H; = (U.2 x 3) = 0,6 (mol) = Vụ = 0,6 x 22,4 = 13,44 (lí). 
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la Số gam Fe ở (l) 
my, =0,2.3.. 56 = 33,6 g 
Số gam Fe ở (2) 
my. =0,2.2.56=22,4g 


Bài Š. Trong phòng thí nghiệm, DSyu ta dùng hiđro để khử sắt (HH) oxit và thu được 
11,2 gam sắt. 
a. Viết phương trình hoá học của phản ứng đã xảy ra; 
b. Tính khối lượng sắt (HH) oxit đã phản ứng; 
c. Tính thể tích khí hiđro đã tiêu thụ (ở đktc). 
Hướng dân giải 
a. Phương trình hoá học 
34H, + FeO;, > 3HO + 2Fe 
3mol Imol 2mol 
3xmol  xmol 2xmol.= I1,2 : 56 = 0,2 mol 
Vậy x = 0,l mol : 
b. Khối lượng Fe;O; đã dùng là: 0,l x 160 = 16,0 gam. 
c. Tính thể tích khí hiđro đã tiêu thụ (ở đktc) 3x = 0,3 (mol) H; 
VH,= 0,3 x 22,4 = 6,72 (li) 


ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO - PHẢN ỨNG THẾ 


Bài 1. Những phản ứng hoá học nào dưới đây có thể được dùng để điều chế hidro trong 
phòng thí nghiệm? 
a. Zn + H;SO, —> ZnSO, + H;Ÿ 
b.2H,O —#®P , 2H ,†+O,T 
c.2AI + 6HCI —> 2AICI; + 3H, 
' Hướng dẫn giải 
Phản ứng hóa học điều chế H; trong phòng thí nghiệm là a và c. 
Bài 2. Lập phương trình hoá học của các sơ đồ phản ứng cho sau đây và cho biết chúng 
thuộc loại phản ứng hoá học nào? 
a.Mg+O, _Ú „ MgO 
5 
b.KMnO, —->,  K;MnO,+MnO,+O, 
c.Fe+CuC, -—> FeCl; + Củ 
Hướng dẫn giải 
a. AMg + O, -ˆ> 2MgO 
b. 2KMnO, -L> K;MnO, + MnO; + O,† 
c. Fe + CuCl, kề uẦo FeCl, + Cu 
Phản ứng a là phản ứng hóa hợp, phản ứng b là phản ứng phân hủy. - 
Phản ứng c là phản ứng thế. 
Bài 3. Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, phải để vị trí ống nghiệm 
— như thế nào? Vì sao? Đối với khí hiđro, có làm thế được không? Vì sao? 
Hướng dân giải 

Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, phải để vị trí ống nghiệm 

là: Ống nghiệm đặt thẳng đứng, niiệng của ống nghiệm hướng lên trên. Vì oxi nặng 
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hơn khóng khí sẽ chiếm chổ trong ống nghiệm đẩy dân không khí ra khỏi ông nghiệm 
(xem hình 4.6.a- Thu khí oxi :SGK trang92) 

Đối với khí hiđro, không thể làm như trên được vì: Hiđro nhẹ hơn không khí (phải 
để miệng ống nghiệm hướng xuống dưới, hoặc thu khí hiđro bằng cách đẩy nước- áp 
dụng cho những khí không tan trong nước)- xem hình 5.6: Điều chế và thu khí hiđro 
SGK trang I l5. 


Bài 4. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và sắt, dung dịch axit clohidric 
HCI và dung dịch axit sunfuric H;SOỐ, loãng: 
a. Viết các phương trình hoá học có thể điều chế hidro; 
b. Phải dùng bao nhiêu gam kẽm, bao nhiêu gam sát để điều chế được 2,24 lít khí 
hiđro (ẻ đktc)? 
Hướng dân giải 
a) Phương trình hoá học có thể điều chế hiđro: 
Zn +2HCl —> ZnC, + HT (I) 
Zn +H,SO, -> ZnSO, + H,† (2) 
Fe +2HCl -—› FeCl, + HT @) 
Fe +H,SO, › FeSO, + H,† (4) 
bà Từ các phương trình (1),(2),(3),(4) ta nhận thấy số mol của kẽm hoặc sắt tham 
øia phản ứng bằng số mol hiđro tạo thành: 
ở R 2,24 
Ta có : nạ¿ hoặc ng =n¡, = ———=0,1 mol 
l. .. 
Vậy để điều chế được 2,24 lit khí hiđro (đktc) 
mự„ =0,lx65=6,5 gam, hoặc mạ,=0,lx56 =5,6 gam 


Bài 5. Cho 22,4g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5g axit sunfuric. 
a. Chất rào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam? 
b. Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc. 
Hướng dân giải 
1. Fe +H,SO, -› FeSO, + H,†1 
—— lmol Imol Imol 
$ố mol Fe = 22,4: 56 = 0,4 (mol) 
$ố mol H;SO, = 24,5: 98 = 0,25 (mol) 
$ố mol Fe còn dư là 0,4 — 0,25 = 0,15 (mol) 
Vậy số gam Fe còn dư là 0,15 x 56 = 8,4(g) 
b. Thể tích khí hiđro thu được là 0,25 x 22,4 = 5,6 (li) 


BÀI LUYỆN TẬP 6 


Bài l. Viết phương trình hoá học biểu diễn phản ứng của H; với các chất: O;, Fe;O;, 
FcqO,, PbO, ghi rõ điều kiện phản ứng. Giải thích và cho biết mỗi loại phản ứng 
trin thuộc loại phản ứng gì? 
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Hướng dẫn giải 
2H + O, ——> 2H,O q) 
Fe,O, + 3H, — => 2Fe + 3CO, (2) 
FeO, + 4H, — —> 3Ƒe + 4HO @) 


ø 


PbO + H ——> Pb + HO (4) 
Các phản ứng trên đều là phản ứng oxi hoá khử. 
Trong đó H; là chất khử vì là chất chiếm oxi của chất khác. 
Và O,, Fe;O;, Fe;O,, PbO đều là chất oxi hoá vì là chất nhường oxi cho H, 
(phản ứng (1) còn được gọi là phản ứng hoá hợp) 


Bài 2. Có 3 lọ riêng biệt bị mất nhãn đựng các khí: oxi, không khí và hiđro. Bằng thí 
nghiệm nào có thể nhận biết từng khí và viết phương trình hoá học (nết có). 
Hướng dẫn giải 
Cách tiến hành: 
* Lấy kẹp sắt gắp mẩu than đốt nóng đỏ rồi cho vào các khí trên, kh: nào làm 
mẩu than bùng cháy, đó là khí oxi. 


Cx+O, —'—>y CO, (phản ứng tỏa nhiệt mạnh. 
* Nung nóng bột CuO rồi cho các khí còn lại lần lượt đi-qua, khí nào làm xuất 
hiện màu đỏ (Cu) là khí hiđro. 


CO + H, ——> Cu + HO 
(màu đen) (màu đỏ) 
* Khí còn lại là không khí (không làm đổi màu CuO). 


Bài 3. Cho dung dịch axit sunfuric loãng, nhôm và các dụng cụ thí nghiệm như lhình vẽ 
5.8 trang 119 sách giáo khoa Hoá học 8. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các 
câu trả lời sau: 

A. Có thể dùng dụng cụ và hoá chất đã cho để điều chế và thu khí oxi. 

B. Có thể dùng dụng cụ và hoá chất đã cho để điều chế và thu không khí. 

C. Có thể dùng dụng cụ và hoá chất đã cho để điều chế và thu khí hiđro. 

D. Có thể dùng dụng cụ và hoá chất đã cho để điều chế nhưng không thu được khí hidro. 


Hướng dẫn giải 
Phương án đúng là C 
Bài 4. 
a. Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau: 
- cacbon đioxit + nước —> axit cacbonic (H;CO:) () 
- lưu huỳnh đioxit + nước —> axit sunfurơ (H;SO,) (2) 
- kẽm + axit clohiđric —> kẽm clorua + H„Ÿ @) 
- điphotphopetaoxit + nước —> axit photphoric (H;PO,) 4) 
- chì (II) oxit + hiđro ——t—> chì (Pb) + H,O (5) 
b. Mỗi phản ứng trên đây thuộc loại phản ứng nào, vì sao? 
Hướng dân giải 
a. CO; + H;O -> H;CO, (1) 
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3Ó,+ HO -> H,SO, (2) 


zn + 2HCI -> ZnCl, + H, ? (3) 
3O. + 3H,O -> 2H,PO, (4) 
PbO + H, —*—› Pb + H,O (5) 


b. Các: rhân ứng (1), (2), (4) là phản ứng hoá hợp từ hai chất ban đầu tạo thành một 
chất mới. Còn (3) là phần ứng thế, (5) là phản ứng oxi hoá — khử, căn cứ vào phương 
trình hoc học (3) Zn đã thay thế H, (5) chất khử là H;, chất oxi hoá là PbÓ. 


Bài Š 
Đề như SGK) 
Hướng dân giải 
a. H,+ Cu —Èt—› Cu+ HO () 
3H, + Fe,O, —-t—> 2Fe + 3H,O (2) 


b.Ở(I ) chất khử là H;, chất oxi hoá là CuO 
Ở (2) chất khử là H;, chất oxi hoá là Fe;O; 


2,80 3 
c. Ñn ca 0,05 (mol) — nụ vạy = Sử 0,05 = 0,075 (mol) 
6,0-2,8 3,2 
"Xin ` Đời. lâu 0,05 (mol) = nụ ạy = nọ, = 0,05 (mol) 
Vụ... = (0,05 + 0,075). 22,4 = 2, 80 (it) 
Bài 6 
(Đề như SGK) 
Hướng dân giải 
a. Zn+H,SO,  -> ZnSO, + H,Ÿ q) 
0AI+3H,SO, -> Al(SO,;  +3H,f (2) 
Fe+H,SO,  -—>FcSO, +H,† @) 


b. Theo (1), (2), (3) số mol H; sinh ra theo khối lượng kim loại như sau: 
65g Zn —> l mol H; 
27g AI — 1,5 mol H; : 
5óg Fe -> ! mol H; 
=> Cùing một khối lượng kim loại, H; thu được nhiều nhất khi dùng AI. 
c. Tương tự như vậy nếu thu cùng một thể tích H; thì A1 sẽ có khối lượng nhỏ nhất. 


BÀI 3⁄6. NƯỚC (Trang 125 - SGK) 


Bài L. Ding cụm từ trong khung để điển vào chỗ tróng trong các câu sau: 


OXIIT ¿XI Nước là hợp chất tạo bởi hai......( I)...à........... 2 và 


oxit bzơ,  |...... G)-....-- Nước tác dụng với một số. ...... (4)......... ở nhiệt độ 
ngu'yê! tố, thường và một số......... PS). tạo ra bazơ, tác dụng với 
hiđiro: oxi; nhiều......(6))............. tạO ra aXII.. 

_kim Dại 
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Hướng dân giải 
(1) nguyên tố, (2) hiđro, (3) oxi, (4) kim loại, (5) oxit bazơ, (6) oxit axit. 
Bài 2. Bằng những phương pháp nào có thể chứng minh được thành phần định tính và 
định lượng của nước? Viết các phương trình hoá học xảy ra. 
Hướng dân giải 
Phương trình phân huỷ và tổng hợp nước. 
Điện phân 
2HO  ———> 2H; + O; 
2H; + O; ——> 2H;O 


Bài 3. Tính thể tích khí hiđro và khí oxi (ở đktc) cần tác dụng với nhau để tạo ra được 


l,§gam nước. 
Hướng dân giải - 
2H; + O; —— 2H;O 
2mol  Imol 2mol 
xmol  ymol 1,8: 18= 0,1 mol 


x=0,] mol và y = 0,05 mol 
Thể tích H; (đktc) = 0,1 x 22,4 = 2,24 (it) 
Thể tích O; = 0,05 x 22,4 = I,12 (it) 


Bài 4. Tính khối lượng nước ở trang thái lỏng sẽ thu được khi đốt cháy hoàn toàn 12 
lít khí hiđro (ở đktc) với oxi. 
Hướng dẫn giải 
2H; + O, ———> 2H;O 
Số mol H; = I12 : 22,4 = 5 (mol) = số mol H;O 
Khối lượng H;O thu được = 5 x 18 = 90 (gam) 


Bài 5. Viết phương trình phản ứng hoá học tạo ra bazơ và axit. Làm thế nào để nhận 
biết được dung dịch axit và dung dịch bazơ? 
Hướng dẫn giải 
CaO + H,O _> Ca(OH); dung dịch bazơ làm quỳ tím hoá xanh 
SO, + H,O -> H;SO, dung dịch axit làm quỳ tím hoá đỏ. 


Bài 6. Hãy kể ra những dẫn chứng về vai trò quan trọng của nước trong đời sống và 
sản xuất mà em nhìn thấy trực tiếp. Nêu những biện pháp chống ô nhiễm nguồn 
nước ở địa phương em. 

Hướng dẫn giải 

Xem sách giáo khoa Hoá học 8 trang 124. 


AXIT - BAZƠ - MUỐI 


Bài 1. Hãy chép vào vở bài tập các câu sau đây và thêm vào chỗ trống những từ thích hợp: 


Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều......... liên kết với......... các nguyên 
tử hiđro này có thể thay thế bằng............... Bazơ là hợp chất mà phân tử có 
một............... liên kết với một hay nhiều nhóm...................... 


Hướng dan giái 
Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, 
các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại. Bazơ là hợp chất 
mà phân tử có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (- OH) 


Bài 2. Hãy viết công thức hoá học của các axit có gốc axit có gốc axit cho dưới đây và 
cho biết tên của chúng: 
-Cl, =SO;, =SO,,- HSO,, = CO;, = PO,,= S, - Br, - NƠ: 
Hướng dán giải 
HCI axit clohiđric, H,SO, axit sunfurơ, H;SO, axit sunfuric,H;CO; axit cacbonic, 
H;PO, axit photphoric, H,S axit sunfuhidric, HBr axit bromhidric, HNO; axit nitric. 


Bài 3. Hãy viết công thức hoá học của những oxit axit tương ứng với những axit sau: 
H,SO,, H,SO,„ H,CO,, HNO,, H,PO, 
Viết công thức hoá học của bazơ tương ứng với các oxit sau đây: 
®a.O, Li,O, FeO, BaO, CuO, Al,O, 


Hướng dân giải 
OXxit tương ứng — Ba | Oxit tương ứng 
3Ø... Na;O NaOH 
SO, | Li,O LIOH 
CO, : FeO - Fe(OH); 
N,O, BaO _ Ba(OH), 
P;O, =. CuO Cu(OH),  - 
Al:O; AI(OH); 


Bài 4. Viết công thức hoá học của oxit tương ứng với các bazơ sau đây: 
Ca(OH);, Mg(OH);, Zn(OH);, Fe(OH); 
Ộ Hướng dân giải 


CaO, MgO, ZnO, FeO 


Bài 5. Đọc tên của những chất có công thức hoá học ghi dưới đây: 
a. HBr, H;SƠ;, H,PO,, H,SO, 
b. Ma(OH);, Fe(OH);, Cu(OH);, Ba(NO,);, Al;(SO,); 
c. Na;SO;, ZnS,, Na;HPO,, NaH,PO, 
Hướng dân giải 

Công 
_— thức 
HSO, — 


Tên øo' 


Axit bromhidric - - Axit sunfurơ 


Axit photphoric _ |H,SO, _ | Axitsunfric 
Magiehiđoxt. — |Fe(OH), | SắtIHhiđroxit - š 
Đồng HhdđroxiO | Ba(NO)), | Ban nirat 

Nhôm sunfat Na,SO; Natri sunft — 

Kếẽếm sunfua Na,HPO, | Natri hidrophotphat 


Natri đihiđrophotphat 
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LUYỆN TẬP 7 


Bài 1. Tương tự như natri, các kim loại kali K và canxi Ca cũng tác dụng được với 
nước tạo thành bazơ tan và giải phóng khí hiđro. 
a. Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra. 
b. Các phản ứng hoá học trên thuộc loại phản ứng hoá học nào? 


Hướng dẫn giải 
2K + 2HO -› 2KOH + H,† 
Ca + 2HO -> Ca(OH), + H,Ÿ : 
Các phản ứng hoá học trên thuộc loại phản ứng thế. 


Bài 2. Hãy lập phương trình hoá học của những phản ứng có sơ đồ sau đây: 


a. Na;O + HO —> NaOH 
K;O +H,O _—> KOH 

b. SO; +H;O -_> H,SO; 
SO; + HO —> H;5O, 
N.O, + HO _> HNO; 


c. NaOH + HŒI _> NaCl + HO 
Al(OH);+H,SO, -> AI,(SO,); + H;O 
d. Chỉ ra chất sản phẩm ởa, b, và c thuộc loại hợp chất nào? Nguyên nhân dẫn đến sự 
khác nhau về loại hợp chất của các chất sản phẩm ở a và b? 
e. Gọi tên các chất sản phẩm. 


Hướng dẫn giải 
a. Na;O + HO —> 2NaOH 
K:O +H;O —> 2KOH 
b SO,+H,O ... 
SO; + H;O _> H;S5O, 
N;O; + H;O _> 2HNO; 
c. NaOH + HCI — NaCl+H;ạO 


2Al(OH); + 3H,SO, —> Al;(SO,); + 6H,O 


Bài 3. Viết công thức hoá học của những muối có tên gọi dưới đây: 
Đồng (II) clorua, kẽm sunfat, sắt (II) sunfat, magie hiđrocacbond, canxi 
photphat, natri hiđrophotphat. 
Hướng dẫn giải 
Đồng (II) clorua : CuCl,; : 
Kẽm sunfat : ZnSO,, 
Sắt (II) sunfat: Fe;(SO,); 
Magie hiđrocacbonat: Mg(HCO;); 
Canxiphotphat:  Ca;(PO,); 
Natri hiđrophotphat: Na;HPO, 
Bài 4. Cho biết khối lượng mol một oxit của kim loại là 160 gam, thành phâr về khối 
lượng của kim loại trong oxit đó là 70%. Lập công thức hoá học của oxit. Gọi tên sxit đó. 
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Hướng dân giai 
Gọi cóng thức oxit của kim loại là : M,O,. (x, y nguyên dương, = l, 2, 3...) 
+ Phương trình về khối lượng mol của oxiL : 
Mạ; cE x. M + l6. y = 160 () 


+ Phương trình % về khối lượng của kim loại M trong oxit : 


%M=———=—- €* xM = 112 (II). 
160 100 
Thay M.x= I12 vào phưởng trình (D => y= 3. 
Từ phương trình: M. x= 112 (x= 1,2,3.) 
x | 2 3 
M 112 36 3733 
Chọn các giá trị của x để được giá trị M phù hợp : với x=<2 ; M = 56, vậy kim loại 
Mà sắt (Fe). 
Công :hức hoá học của oxit: Fe;O;; tên gọi : sắt (II) oxit. 


Bài 5.. Nhôm oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình phản ứng sau: 

Al;O; + 3H;SO, —> Al;(SO,); + 3H;O 
Tính khối lượng muối nhôm sunfat được tạo thành nếu đã sử dụng 49gam axit sunfuric 
nguyên chất tác dụng với 60 gam nhôm oxit. Sau phản ứng, chất nào còn dư? Khối 
lượng. dư của chất đó là bao nhiêu? 


Hướng dân giải 
AlO, +3H¿Š$O, —>  AL(SO,;+3H,O 
Imol 3mol Imol 3mol 


xmol 49: 9§=0,5mol xmol 

x=0,5 3< 60: 102 cho nên nhôm oxit dư 

Khối llương nhom sunfat = (0,5 : 3) x 342 = 57(gam) 
Khối lương Al,O; dư = 60 — |(0,5 : 3) x 102] = 43 (gam) 


C. B.ÀI TẬP BỔ SUNG, TỰ LUYỆN VÀ NÂNG CAO 


Bài Š5..I Cho các từ, cụm từ sau: (khử, oxi hoá, nguyên tử oxi, nhường oxi, chất chiếm 
oxi, trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử, quá trình hoá hợp). 
Hãy chọn những từ hay cụm từ ở trên điển vào chổ trống trong những câu sau 
đây, sao cho phù hợp với nội dung: 


a) Chất khử là..................... 2c... của chất khác. Chất oxi hoá là khí oxi 
hOặC ................... Cho các chất khác ý : 
bì) St sac là quá trình tách ............... ra khỏi chất khác. Sự oxi hoá là ................ 


của nguyên tử oxi với chất khác. 
©)\ Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học .............................. 
Hướng dân giải 
Chất khử là chá? chiếm oxi của chất khác. Chất oxi hoá là khí oxi hoặc 
nhường oxi cho các chất khác 


a) 
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b) Sự khử là quá trình tách nguyên tử oxi ra khỏi chất khác. Sự oxi hdá là quá 
trình hoá hợp của nguyên tử oxi với chất khác. 
©) Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học ứrong đó xấy ra đồng thời sự oxi 
hoá và sự khử. 
Bài 5.2 Hãy lập các phương trình hoá học của các sơ đồ phản ứng cho sau đíy và cho 
biết chúng thuộc loại phản ứng hoá học nào? 
a) Ca + O, ———> CaO 
b)  KMnO, —y K,MnO, + MnO, + O, 
c ` Cu +2 AgNO, ——-» Cu(NO,); + 2Ag 
Hướng dẫn giải * 


a)2Ca + O, —'—> 2CaO (là phản ứng hoá hợp) 
b)2KMnO,  ——>y K;MnO, + MnO, + O, (là phản ứng phân tí) 
c) Cu + 2AgNO; > Cu(NO;), + 2Ag “ˆ (là phán ứng thế) 


Bài 53 Người ta thu khí clo, oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, thải để vị 
trí ống nghiệm như thế nào? Vì sao? Đối với khí hiđro, có làm hế được 
không? Vì sao? 

Hướng dân giải 

Các khí oxi và clo đều nặng hơn không khí. Riêng khí hiđro nhẹ hơn khôn; kihí cho 

nên vị trí đặt ống nghiệm sẽ khác nhau. Hai khí đầu đặt ống nghiệm thắp đứng, 

miệng ống hướng lên phía trên. Thu hiđro phải úp ngược ống. 


Bài 5.4 Bằng thí nghiệm nào có thể nhận ra chất khí trong mỗi lọ riêng biệt iựng các 
khí sau: oxi, không khí và hiđro ? 
Hướng dân giải 
Các thí nghiệm: 
Than cháy trong oxi: CC + O, —_— CO, (phản ứng tỏa nhiệt mạnh: 


H; khử CuO CuO + H, — —> Cu + H,O 
(màu đen) (màu đỏ) 

Lọ còn lại là không khí (không làm đổi màu CuO) 

Bài 5.5 Cho dung dịch axit sunfuric loãng, nhôm, sắt và các dụng cụ thí ngiiệm như 
(hình 5.8 SGK). Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây: 
A)_ Có thể dùng các hoá chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí oxi. 
B) Có thể dùng các hoá chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu không khí. 
C)_ Có thể dùng các hoá chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí hiđro 
D) Có thể dùng để điều chế khí hiđro nhưng không thu được khí hiđro. 
Hướng dân giải 

C) Có thể dùng các hoá chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí hiđro. 


Bài 5.6 Cho các sơ đồ phản ứng hoá học sau : 


-Cacbon đioxit + nước —> axit cacbonic (H;CO)) (l) 
-Lưu huỳnh trioxit ` + nước —> axit sunfuric (H;ạSO,) (2) 
-Sắt : +axit clohiđric -> sắt (H) clorua + Hạ (3) 
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-Điphotpho penta oxit + nước  -> axitphotphoric (HPO,) (4) 
-Chi (HH) oxit + hidro > chì (Pb) + HO (5) 
a) Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau: 
b) Mỗi loại phản ứng hoá học trên đây thuộc loại phán ứng nào, vì sao? 
Hướng dán giải 
a) Phương trình hoá học: 


CO,.+ HO -› H,CO, (1) 
SO, + HO -> H,SO, (2) 
Fe + 2HCL -> FcClL + H,? (@3) 
P.O, + 3H,.O -—> 2H;PO, (4) 


PbO + H; _> Pb + H,O (S5) 

b) + Các phản ứng (1), (2), (4) là phản ứng hoá hợp 

Vì từ 2 chất ban đâu kết hợp với nhau để tạo thành duy nhất một chất mới. 

+ Phản ứng (3) là phản ứng thế vì: Nguyên tử của đơn chất Zn đã thay thế nguyên 
tử của nguyên tố hiđro trong hợp chất axit clohidric. 

+ Phản ứng (5) là phản ứng oxi hoá khử vì: Phản ứng đã xảy ra đồng thời có sự oxi 
hoá và sự khử, cụ thể H; là chất khử chiếm oxi của chất oxi hoá là PbO, và ngược lại 
PbO là chất oxi hoá nhường oxi cho chất khử là H, 


Bài 5.7 Viết phương trình các phản ứng hoá học tạo ra bazơ và axit. Có thể nhận biết 
được dung dịch axit và dung dịch bazơ bằng quỳ tím không? 
Hướng dẫn giải 
Phương trình tạo rabazơ:  2Na + 2H;O -> 2NaOH + H,Ÿ 
CaO + H,O ->  Ca(OH), 
Phương trình tạo ra axit: N;,O,+ HO -› 2HNO, 
SO, + H,O -> H,SO, 
Nhận biết : Dung dịch axit làm chuyển màu quỳ tím sang màu đỏ. 
Dung dịch bazơ làm chuyển mầu quỳ tím sang màu xanh. 


Bài 5.8 Cho các oxit sau: MgO, SO;, Na;O, CaO, CuO, CO, AI;O;, P;O,, SO; 
Những oxit tác dụng được với nước là: 
Chọn phương án đúng trong các phương án sau, viết phương lạnh phản ứng. 

a.  MgO, Na,O, CaO, CuO, SO, 

b... SO;, Na;O, CaO, CO, Al;O, 

c. _ Na:O, CuO, CO, P;O,, SO, 

d. SO,,Na,O, CaO, P,O,, SO, 


Hướng dẫn giải 
Đáp án đúng: phương án: d. SO;, Na;O, CaO, P,O,, SO,. 
Phương trình: SO, + HO _> H.SO, 
NaO + HO -› 2 NaOH 
CaO + HO => Ca(OH), 
PO, + 3HO +  2H/PO, 
SO, + HO  -> H,SO, 
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Bài 5.9 Viết công thức hoá học của bazơ tương ứng với các oxit sau đây: 
K:O, Li;O, FeO, CaO, CuO, Al;O:. 
Hướng dẫn giải 
KOH, LiOH, Fe(OH);, Ca(OH);, Cu(OH)›, Al(OH);. 


Bài 5.10 Viết công thức hoá học của oxit tương ứng với các bazơ sau đây: 
Ba(OH);, Mg(OH);, Zn(OH)»;, Fe(OH);. 
Hướng dẫn giải 
BaO, MgO, ZnQỌ, FeO. 


Bài 5.II Cho các chất sau đây: Mn(OH);, SO;, CuCl,, MnO;, HCI, LIOH, Al;O;, 
CaSO,, N,O,, Fe;(SO,), Fe(OH),'` H,SO, CaO, H,PO, HNO,, SO,, 
NaHCO,, Ba(OH);,. Hãy điền vào chỗ chấm sau: 

a. Những oxit là...............................- SH 

b. Những axit là.....................................--.-ẶẶcS..eceerere. 

€..NHữNG: DA náo de 

d. Những muối là.................................---- sen sseeeeersreereee 
Hướng dẫn giải 

a. Những oxi là: SO;, MnO;,, Al;O;, N;O,, CaO, SO:. 

b. Những axitlà: HCI, H;SO, H;PO,, HNO.. 

c. Những bazơ là: Mn(OH);, LiOH, Fe(OH);, Ba(OH);. 

d. Những muối là: CuCl:;, CaSO,, Fe;(SO,);, NaHCO,. 


Bài S12 Cho các oxit sau: BaO, Na;O, SƠ;, P;O,, N;O; 
*Khi tác dụng với nước thu được các axit hoặc bazơ lần lượt là: 
a. Ba(OH);, NaOH, H;SƠ, H,PO, HNO; 
b. Ba(OH);, NaOH, H;SO;, H;PO,, HNO, 
c. Ba(OH);, NaOH, H;SO,, H;PO,, HNO; 
d. Ba(OH),, NaOH, H;SO,, H;PO,, HNO.. 
* Viết các phương trình hoá học phản ứng. 
Hướng dân giải 
* Đáp án đúng là: c. Ba(OH);, NaOH, H;SO,, H;PO,, HNO, 
* Phương trình phản ứng: 
a BaO + H,O — Ba(OH); 
b) Na/O +  H,O — NaOH 
cộ SO; + H,O — H,SO, 
d) PO, + 3H,O -> H;PO, 
e) N;,O, + HO -> HNO; 


Bài 5.13 Các kim loại Na và Ba tác dụng được với nước tạo thành bazơ tan và giải 
phóng khí hiđro. 
a) Hãy viết phương trình hoá học xảy ra. 
b) Các phản ứng hoá học trên thuộc loại phản ứng hoá học nào?. 
Hướng dẫn giải 
a) 2Na +2H,O -> 2NaOH + HjŸ 
Ba +2HO -> Ba(OH), + H;† 
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bộ Các phú sng tieu thuc loại phòa: tnự the theuxen tr Kim loại thay thể ngũ ca ¡ 
hidio cua phần tú tư › 
Ï 


Bài S.A Trong các tru 6 211 TrtfObp hp bác chua khói lượng hiđro là nhĩ: 


nhật: 
đề CỤ nam HO bở/I1- QnNHCi 
có 278 nam HNO d3 ¬....` 
lruonr lun tá! 
a) 2 IEtrong phần từ HO ¡= T T0, 


In 


2“Khói lường hiđro cótrong De cáo HEO 
„HS H l@&Ah dua "= lộ) 
—x TÔG g7ING 


bị SH trong phần từ NHCTì 
3), +) 


#EKhỏi lượng hiđrO cóôtrone 2,14 gam NH,CI 
, ` Có =.” TA‡RŒ =(1.16› ' 
ĐNH,CI x#€H<= 2/11 Xx74RŒ =0 le ám 


1» : 
Ă) SH t®rờng phần tr HNO,)= "gn x J0 s1 9% 
3% 


#Khỏi lượng hiđro côtrone 378 gam TNO: 
PHNO, * * HE ng = U/D6 tám = 
độ SCH(rờng phần từ NAONHì= - Tp xIUÚ -}»c 


Ù) 


#Khói lượng hidro cótrong 3.2 nam NaOH 
mì x#H= 3.2x2.5% = 005 sam 


NaOH 
So sánh khói tượng của hiđro ở các trương hợp => Chọn phương ấn đúng: b, 
Bài 5.4 Kkhủ 43. 2gam sát D) oxi bằng khí hidio Hãy: 


8) Tỉnh số gam sắt Kim loạn thú được 


bì — Tình thể tích Khí hiđro CIẾt: ; càu đủn... 
(ii , 


432 


« 


= 0,6 mol 


TWudo “ 


Phương trình phán ứng: PeO + H; —C+ le + HạO 
linol { mối { to] 
0,6 mol > O0j6molL ~> 06nnol 
Pheơ phương trình phân ủng, S moÍ Củ = so mof HH, = 0,6 moi 
a) Số gam sắt kim loại thủ duọc: mẽ šS6x062336 (sam) - 
b) Thẻ tích khi Ílidro (dkìc) cần dùng, V=234, D06z 13/44 (hÒ 


Bai S/ES Tính số gam nuốc thú đuộc khí cho 6+‡ Íđ khí hị3:o tác dụng vớt 2,ê lít khi 
oxi (Cae thể tích khi đo ẻ đktc) 


`© 
“ 


' Giải 
Sốmol H, vnc cà =0,375 mol; Số mol O, "1 = 0,125 mol. 
224 22.4 


kì * 


Phương trình hoá học: 2H + O, ——> 2HO 

Tỉ lệ số mol của phản ứng: 2 mol 1 mol _ 2mol 

Số mol ban đầu: 0,375 0,125 

Số mol phản ứng: (0,125x2)mol« 0,125mol —> 0,25mol 
Số mol sau phản ứng: (0375—0,25)  0Omol 0,25 mol 


Nhân thấy khí oxi phản ứng hết, khí hiđro còn dư, theo phương trình phản ứng ta có: 
ngạo = 2nọ =2x0,125= 0,25 mol. 


Số gam nước thu được là: m = i8 x 0,25 = ° 45 (gam) 
Nhận xét: 
Khi các chất tham gia phản ứng hoàn toàn với nhau: 
* Có 2 khả năng: 
+Hoặc là các chất tham gia phản ứng phản ứng vừa hết với nhau. 
+Hoặc là có ít nhất một chất tham gia phản ứng hết. 
* Dựa vào phương trình (phản ứng), theo tỉ lệ về số mol ta xác định được tromg các 
chất tham gia phản ứng chất nào phản ứng hết, chất nào còn dư. Sau đó lấy số mol của 
chất tham gia phản ứng hết để xác định số mol đã phản ứng hay tạo thành của các chất 
trong phương trình phản ứng. 
Chất tham gia phản ứng: n (ca sø = Dụnạ đá) — TÌ(bá phản ứng), 
Chất tạo thành sau phản ứng: Tính theo số mol chất tham gia phản ứng hết. 


Bài 5.l6 Có một hỗn hợp gồm(ŒFe;O; và CuO) có tỉ lệ về khối lượng là 3: 2. Người ta 
dùng khí hiđro để khử 40 gam hỗn hợp A. 
a) Tính khối lượng Fe và Cu thu được sau phản ứng. 
b) Tính thể tích khí hiđro tham gia phản ứng (đktc). 
Giải 


Khối lượng Fe;O;= s40. .3=24gam. => số mol Fe;O; = L5 0,15 md 
3+2. . - 160 

Khối lượng CuO= Sa .2= lố gam hoặc (40 — 24 =l6gam) 
+ : 


=> số mol CuO = Liệt 0,2 mol 
80 


Phản ứng: FeO, + 3H, ~—~y 3F +3 HO (I) 
Imol 3mol 2mol 
0,l5mol  —> (0,15x3)mol —>(0,15x2)mol 


CO + H ——> Cu + HO (2) 
Imol Imol Imol 
02mol —> 0,2mol —> 0,2mol 
a) Khối lượng Fe và Cu thu được sau phản ứng : 
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Từ phản ứng (I)=> Khối lượng Fe = (0,15x2)x56= 16,8 gam 
Từ phản ứng (2)=> Khối lượng Cu = 0,2x 64= 12,8 gam 
b)Thể tích khí hiđro tham gia phản ứng (đktc): 
Từ phản ứng (1) và (2) => V = (0,15x3 + 0,2)x 22,4 = 14,56 lít. 
Bài 5.17 Người ta đã dùng cacbon oxit CO để khử 0,2 mol Fe;O, và dùng khí hiđro 
để khử 0,2 moi Fe;O; ở nhiệt độ cao. 
a) _ Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã xảy ra; 
b)_ Tính số lít khí CO và H; ở đktc cần dùng cho mỗi phản ứng; 
c)_ Tính số gam sắt thu được ở mỗi phản ứng hoá học. 
Giải 
a) Phương trình hoá học: 
* FeO,+ 4CO ——> 3Fe + 4CO, (l) 
Imol 4mol 3mol 
0,2mol —> (0,2x4)mol —> (0,2x3)mol 


* FeO, + 3H, — —> 2Fe + 3H,O (2) 
Imol 3mol 2mol 
0,2mol —> (0,2x3)mol —> (0,2x2)mol 
b) Thể tích khí CO và H; ở đktc cần dùng cho mỗi phản ứng: 
Phản ứng (1) => Thể tích CO = (0,2x4)x22,4 = 17,92 lịt. 
Phản ứng (2) => Thể tích H; = (0,2x3)x22,4 = 13,44 lit. 
c) Khối lượng sắt thu được ở mỗi phản ứng hoá học: 
Phản ứng (1)=> Khối lượng Fe = (0,2x3)x56 = 33,6 gam 
Phản ứng (2)=> Khối lượng Cu = (0,2x2)x56 = 22,4 gam 


Bài 5.18 Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng hiđro để khử sắt (III) oxit và thu 
được I1,2 gam sắt. 
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng đã xảy ra; 
b) Tính khối lượng sắt(HI) oxit đã phản ứng; 
c) Tính thể tích khí hiđro đã tiêu thụ (ở đktc). 
Giải 
a) Phương trình hoá học: ạ 
FeO, + 3H, — “— 2Fe + 3H,O. 


Imol 3mol 2mol 
k l1, 4 
Theo đề bài: Số mol Fe_= S” 0,2 mol, theo phương trình phản ứng ta có: 
] ] 3 3 
"re =—t.=—.02=0,lmol; n = —ng, = —x0,2=0,3 mol 
vu DU o; LAN Tu 
b) Khối lượng Fe:O; đã phản ứng: m = 160 x0,I = l6 gam. 


c) Thể tích khí hiđro đã tiêu thụ (ở đktc): V = 0,3 x 22,4 = 6,72 lit. 


Bài 5.19 Trong phòng thí nghiệm một học sinh dùng khí CO để khử đồng(II) oxit. 
a)_ Nếu khử m gam đồng(II) oxit, tính khối lượng đồng thu được và thể tích khí 
CO phản ứng(đktc), (tính theo m). 
b)_ Nếu lấy m = 48 gam hãy tính giá trị cụ thể bằng số của câu a. 
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Giải 
Phương trình hoá học: CuO + CO ——> Cu + CO, 


Imol — Imol 1 mol - 
Theo phương trình hoá học 


nọy(tạo thành) = nạo(phản ứng) = nọ„o(phản ứng) = n mol. 
a) mạ, = nọ, x 64 = no x 64 = 0m (gam); 


Yoy= ñeyX 224< x22,4 = 0,28m(ft). 


b) Áp dụng: m = 48 gam => mẹ, = 0,8 x 48 =38,4(gam); 
Vco =0,28 x 48= 13,44(í0. 
Bài 5.20 Khử hoàn toàn 32 gam một oxit sắt chưa rõ công thức bằng khí CO ở rhiệt độ 
cao. Sau khi phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn còn lại 22,4 gam. 
a. Xác định công thức hoá học của oxit sắt. 
b. Chất khí sinh ra được dẫn vào dung dịch nước vôi trong lấy dư. Hãy tính 
khối lượng kết tủa sinh ra? 
Hướng dẫn giải 
Chất rắn còn lại sau phản ứng là Fe, từ khối lượng oxit sắt Fe,O, và khối lượng Fe 
ta suy ra khối lượng oxi có trong oxit. Từ các dữ liệu trên ta tìm ra được tỉ lệ :ố moi: 
nạ,: ñọ= X: y suy ra công thức của oxi. 
Fe,O, +yCO — —> xFe+y CO; (1) 
Khối lượng oxi = khối lượng Fe,O, - Khối lượng Fe = 32 — 22,4 = 9,6 (g) 
Cách 1: Từ phương trình phản ứng (l) ta có sơ đồ: 
Fe,O, -> xFe + yO 
56x(g) lốy () 
224g) — 9.6) 
36x  lốy 


——— =——->56x.9,6= 224. l6 y 
224 96 


537,6x =358,4y => 3x=2y hay 


xé |“ 
G2 |2 


Kết luận Công thức oxit sắt Fe;O¿. 


Cách 2: nọ= s =0,6 (mol nguyên tử oxi) 


Fe.O, —————> yO 
(56x + lồy)g y mol 
32g 0,6 mol 


SE U c1. .s 06(6X6w-Ì6d@ 52v 


32 0,6 
33,6x = 22,4y 


Từ phương trình trên ta rút ra tỉ lệx:y =2: 3 
Kết luận Công thức oxit sắt Fe;O:. 
Cách 3: Từ công thức Fe,O, ta suy ra tỉ lệ số nguyên tử 


Xx:y= “iT—==—— : 
M,,  Áf, 56 l6 
=04:06 <3 4:6 hay2:3 
Kết luận Công thức oxit sắt Fe;Oy. 


Bài 5.2I Cho 22,4 g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5 g axit sunfuric. 
a) Chất nào còn dư sau phản ứng và còn dư bao nhiêu gam? 
b)_ Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc. 
Hướng dân giái 


Hẹc = chia, = 0,4 mol; Dh so = iềM = 0,25 mol. 
Tư 98 
Phương trình phản ứng: Fe + H,SO, > FeSO, + H; (I) 
T¡ lệ số mol của phản ứng:  l mol I mol Imol 
Số mol ban đâu: 0,4mol 0,25mol 
Số mol phản ứng: 0,25mol «© 0,25mol  —> 0,25mol 
Số mol sau phản ứng: (04—0,25)mol 0 mol 0,25mol 


a) Theo phương trình tỉ lệ phản ứng: => H;SO, phản ứng hết, sắt còn dư. 
Ta có: nẹ.(dư) = nẹ.(ban đầu) - n; (phản ứng) 
m„(dư) = 04 = 0,25 = 0,15 mol => mẹ. (dư)= 0,15 x56 = 84 gam. 
b) Thể tích khí hiđro thu được ở đktc: 
n,,(tạo thành) = nạ, (phản ứng) = n H, so(phản ứng) = 0,25mol 


=> Thể tích H;= 0,25x22,4= 5,6 lit 


Bài Š.22 Hãy chọn phương án đúng. Cho 16,25 gam Zn tác dụng với 87,6 gam dung 
dịch HCI 25%. Thể tích khí hiđro thu được (đktc) là: . 


a.5,6 lít. b. 1,12 lít 
c. 0,65 lit d.0,56 lít 
Hướng dẫn giải 
16,25 
nz„ = ——— =0,25 mol; hụa # P.2 = 0,6 mol. 
65 100 x 36, 5 

Phương trình phản ứng: Zn + 2HCl > FeC, + HẦỀ () 
Tỉ lệ số mol của phản ứng:  l mol 2 mol Imol 
Số mol phản ứng: 0,/25mol —> 0,25mol _> 0,25mol 


Theo đề bài nụ ằ+ > 2n;„ nên HCI dư, Zn phản ứng hết nên số mol H; được tính theo 
số mol phản ứng hết: 
"nH, =nz= 0,25mol =>Thể tích H; = 0,25x22,4 = 5,6 lit 
Đáp án đúng a. 5,6 lỉt 
Bài 5.23 Để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm, người ta có thể cho các kim 
loại Mg,Zn, AI, Fe tác dụng với dung dịch H;SO; loãng. 
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Nếu lấy cùng một khối lượng của một trong các kim loại trên tác dụng: hết 
với dung dịch H;SO, loãng, thì kim loại nào cho nhiều khí hiđro nhất. 


Giải 
-_ Goi m là khối lượng của một trong các kim loại trên => 
Ân. an... lo 
Mg 24 , 7n 5 , AI 27 , Fe 56 » 
Trường hợpI: * Mg + H;ạSO,-» MgSO, + H;† q) 
m m 
— mol — —— mol 
24. 24 
Trườnghợp2: *Zn + H,SO, -> ZnSO, + H,† (2) 
m m 
—— mol .e=========~r> — mol 
| 65. 65 
Trường hợp3: * 2AI + 3H;SO, > AlL(SO,); + 3H,†  @) 
m m3 
— mol  ----------- > —x— mol 
27 27 2 
Trườnghợp4: * Fe + H,SO, + FeSO, + HT (4) 
m m 
—mol ` --------- _> —mal 
36 36 
So sánh: Số mol hiđro trong 4 trường hợp trên: 
m3 m m 


-—.Š > ——> —— > ——.(sốmol lớn hơn thì thể tích cũng lớn hơn) 
212 24 56” 65 : 
Kết luận: Kim loại AI cho nhiều khí hiđro nhất. 


Bài 5.24 a) Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng giữa khí hiđro với hỗn 
hợp đồng (II) oxit, và sắt (II) oxit ở nhiệt độ thích hợp. 
b) Trong các phản ứng hoá học trên, chất nào là chất khử, chất nào là chất 
oxi hoá ? Vì sao?' 
c) Nếu thu được 6,00 gam hỗn hợp 2 kim loại, trong đó có 2,80 gan sắt thì 
thể tích (ở đktc) khí hiđo vừa đủ cần dùng để khử đồng (II) oxit và sắt 
(HD) oxit là bao nhiêu? 
Hướng dẫn giải 
a) Các phương trình phản ứng: 


CuO + H, ——> Cu + H,O (l) 


Imol Imol Imol, 
Fe,O, + 3H, — —> 2Fe + 3CO, (2) 
Imol 3mol 2mol 


b) Trong các phản ứng trên chất khử là H; vì là chất chiếm oxi của chất khác. 
Chất oxi hoá là CuO và Fe;O; vì là chất nhường oxi cho chất khác (H;). 
c) Ta có 6,00 gam hỗn hợp 2 kim loại thu được là sắt và đồng: (m;, = 2,8 gam) 


28 3,2 
ne„=6,00 - 2,80 =3,2gam; n;=——= 0,05mol; =——=0,05mol 
C Ề Fe 56 fic 64 
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Từ phản ứng (l): số mol H; (phản ứng) = nạ„= 0,05 mol 
. : 3 3 
Từ phản ứng (2): số mol H; (phản ứng) = nạ, x 5 =005x _= 0,075 mol. 
Thể tích khí H; (đktc) cần là: V =(0,05 +0,075) x 224 = 2,8 li. 


Bài 5.25 Cho các kim loại kẽm, nhôm, sắt lần lượt tác dụng với dung dịch axit 
sunfuric loãng. 
a) Viết các phương trình hoá học. 
b) Cho cùng một khối lượng kim loại trên tác dụng hết với axit thì kim loại 
nào cho nhiều khí hiđro nhất? 
c) Nếu thu được cùng một thể tích hiđro thì khối lượng của kim loại nào đã 
phản ứng là nhỏ nhất? 


Giải 
a);b): (tự giải) : Ũ 
c)_ Gọi a là số mol ứng với cùng một thể tích của H; thu được của mỗi phản ứng 
Trường hợpl: *Zn + H,SO, > ZnSO, + HjŸ (2) 
a (mol) <-----~~~~~~~ a (mol) 


Trường hợp2: * 2AI + 3H,SO, > AIl(SO,, + 3H,†  @) 
: a (mol) <-=--======~~ a (mol) 


Trường hợọp3: * Fe + H,SO, > FeSO, + H,† (4) 
a (mol) <-=--======== a (mol) 


Ta có: mự„ =65.a(gam); mại = rộ .a (gam); mạ, = 56. a (gam). 

So sánh khối lượng của từng kim loại phần ứng trong các trường hợp trên: 
m„„ =65 xa(gam) > mạ, = 56 xa (gam) > mại = 27 xã a (gam) 

Kết luận: Khối lượng của kim loại đã phản ứng nhỏ nhất là nhôm (AI) 


Bài 5.26 Cho nổ một hỗn hợp chứa 5,6 lit khí hiđro và 3,36 lit khí oxi (đktc). Sau 
phản ứng khối lượng nước thu được là bao nhiêu. 


Hướng dẫn giải 
Số mol H; = _Ố, = 0,25 mol; số mol Ò; = khác =0,15 mol. 
224 224 


MÔ. Ó =Ê+s SHOLĐ 
2 mol I mol 2 mol 


0,25mol —> 0.25x 2 moi —> 0,25mol 


Theo để bài: số mol H;< 2.số mol O; nên O; dư, H; phản ứng hết nên số mol H;O 
được tính theo số mol phản ứng hết: 
Từ phương trình(I): nụ; ọ (tạo thành) = nị; (phản ứng) = 0.25 mol. 


Khối lượng nước thu được là mịio = 18 x 0,25 = 4,5 (gam). 
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Bài 5.27 Đốt nóng 36 gam đồng (ID oxit rồi cho luồng khí hiđro đi qua để khử hoàn 
toàn lượng oxit trên. Tính khối lượng đồng thu được và thể tích khí hiđro 
(đktc) tham gia phản ứng. 
Đáp số: 28,8 gam và 10,08 lít. 


Bai 5.28 Điều chế khí hiđro người ta cho ........ tác dụng với Fe. Phản ứng này sinh ra 
khí ......, khí này cháy tạo thành........ và sinh ra rất nhiều.......... Trong trường 
hợp này chất cháy là.............. , chất duy trì sự cháy là................ 

Viết phương trình phản ứng cháy:................ ST e=. 


Bài 5.29: Cho các phản ứng hoá học sau: 
I.  Na,CO;, + 2HCI ->› 2NaCl + CO;ŸT + H,O 
2. CaCO; — ŒGœO + CQj : 
3. FeO, +3CO > 2Fe +3CO 
4A. FeO, + 2AIL —>  AlO; + 2Fe 
3. CuO + H = Cu + H,O 
Trong các phản ứng trên những phản ứng nào là phản ứng oxi hoá — khử? 
a. 3,4,5 b. 1,3,5 
c. 2,3,5 d. 1,2,4 
Đáp số: a. 3,4, 5 
Bài 5.30 Nung nóng một hỗn hợp chứa (Fe;O; và CuO) sau đó cho luồng khí hiđro đi 
qua để khử hoàn toàn lượng oxit trên thu được 11,8 gam hỗn hợp (Fe và Cu) 
trong đó có 7 gam Fe. Thể tích khí hiđro tham gia phản ứng (đktc) là bao 
nhiêu?. 
Đáp số: 5,88 lit 


Bài 5.31: Cho luồng khí CO đi qua 80 gam sắt (III) oxit, thu được 28 gam sắt.. 
Tính thể tích khí hiđro (đktc) cần cho phản ứng trên. 
Đáp số: HS lít. 


Bài 5.32 Có một oxit của kim loại M chưa biết hoá trị 
Để khử 6,96 gam oxit trên cần dùng vừa đủ 2,688 lit hiđro (đktc). Toàn bộ 
lượng kim loại M thu được tác dụng hết với dung dịch HCI, thấy thoát ra 2,016 
lít khí hiđro (đktc). Xác định công thức phân tử của oxit. 


Bài 5.33 Người ta dùng vừa đủ 44,8 lit oxi (đktc) để đốt cháy hết 34 gam hỗn hợp 
(H; và CO). Tính khối lượng H; và CO trong hỗn hợp đem đốt. - 
Đáp số: 6 gam và 28 gam 


Bài 5.34 Khi cho 24 gam Mg tác dụng với 245 gam dung dịch H;SO, 10%. Tính thể tích 
khí hiđo (đktc) và khối lượng muối MgSO, thu được sau phản ứng. 
Đáp số: 2,24 lít và 12 gam 
Bài 5.35 Cho 41,1 gam Ba kim loại tác dụng hoàn toàn với nước, toàn bộ khí hiđro 
thu được dùng để khử 24 gam Fe;O;. Tính khối lượng sắt thu được. 
Đáp số: 11,2 gam 
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Bài 536. Có 15,6 gam hỗn hợp gồm (CuO và Fe;O,) trong đó khối lượng của Fe:O, 
nhiều hơn khối lượng của CuO là 7,6 gam. Cho luống khí CO đi qua hôn 
hợp trên nung nóng. Sau phản ứng khối lượng của sát và đồng thu được là 
bao nhiêu? : 

Đáp số: 8,4 gam và 3,2 gam. 


CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH 


A. TÓM TÁT LÝ THUYẾT 


DUNG MÔI & 
CHẤT TAN 


PHA CHẾ 
dung dịch 


-Nồng độ %: C% -Cách pha chế. 
-Nồng độ mol/l: Cụ ~Pha từ các dung 
-Quan hệ C%, Cụ dịch có cùng C% 
ï : hoặc Cụ 


- Chưa bão hoà 
- Quá bão hoà 


Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan. 
- Nồng độ dung dịch cho biết lượng chất tan có trong một khối lượng hoặc trong 
một thể tích dung dịch. 


- Nồng độ phần trăm C%: Cho biết số gam chất tan có trong 100 g dung dich. 


Ha 
C% = . 100% 
Taa 
- Nồng độ mol/1 (Cụ) : Cho biết số mol chất tan có trong l lít dung dịch. 
n 
Cụ= (mol/l) 
V 


- __ Cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước: 
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Bước l: Tính toán các đại lượng cần dùng. 
Bước 2: Pha chế dung dịch theo các đại lượng đã xác định. 


B. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 
DUNG DỊCH 


Bài 1. Thế nào là dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa? Hãy dẫn ra 

những thí dụ để minh họa. 
` Hướng dân giải 
Xem sách giáo khoa Hoá học 8, trang 136, 137. 

Bài 2. Em hãy mô tả những thí nghiệm chứng minh rằng muốn hoà tan nhanh một chất 
rắn trong nước ta có thể chọn những biện pháp: nghiền nhỏ chất rắn, đun nóng, 
khuấy dung dịch. 

Hướng dẫn giải 

Hoà tan đường vào nước, nếu là đường phèn sẽ tan chậm hơn dàng kết tỉnh hạt nhỏ. 

Hoà tan đường vào nước nóng sẽ nhanh hơn trong nước lạnh. 

Hoà tan đường vào nước sẽ nhanh hơn nếu ta khuấy. 


Bài 3. Em hãy mô tả cách tiến hành những thí nghiệm sau: 
a. Chuyển đổi từ một dung dịch NaCI bão hoà thành một dung dịch chưa bão 


hoà (ở nhiệt độ phòng). 
b. Chuyển đổi từ một dung dịch NaCl chưa bão hoà thành một dung dịch bão 
hoà (ở nhiệt độ phòng). 


.Hướng dẫn giải 
Từ Jung dịch NaCl chưa bão hoà pha chế thành dung dịch NaCl bão hoà: 
Cách 1: đun nóng dung dịch NaCl chưa bão hoà cho đến khi có muối NaCl kết 
tỉnh ở đáy cốc, sau đó để nhiệt độ trở về 20C rồi lọc lấy dung dịch, ta được 
dung dịch NaC]T bão hoà. 

- _ Cách 2: pha thêm muối NaCl khan vào dung dịch NaCl chưa bão hoà ở 20°C 
cho đến khi không hoà tan được NaCl nữa. Lọc lấy dung dịch ta được dung 
dịch NaC] bão hoà. 

Từ dung dịch NaCl] bão hoà ở 20°C ta thêm nước thì sẽ thu được dung dịch NaCT chưa 
bão hoà. 


Bài 4. Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (khoảng 20°C), 10 gam nước có thể hoà 
tan tối đa 20 gam đường; 3,6 gam muối ăn. 
a. Em hãy dẫn ra những thí dụ về khối lượng của đường, muối ăn để tạo ra 
những dung dịch chưa bão hoà với l0 gan nước. 
b. Em có nhận xét gì nếu người ta khuấy 25 gam đường vào l0 gam nước: 
3,5 gam muối ăn vào 10 gam nước (nhiệt độ phòng thí nghiệm)? 
Hướng dân giải 
a._ Hoà tan l5 gam đường hoặc 2 gam muối ăn vào lÚ gam nước sẽ thu 
được dung dịch chưa bão hoà. 


b... Nếu người ta khuấy 25 gam đường vào I0 gam nước: vào I0 gam nước 
(nhiệt độ phòng thí nghiệm ta sẽ thu được dung dịch bão hoà, còn lại 
5g không tan dưới đáy cốc. Nừu khuấy 3,5g muối ăn vào 0g nước ỏ 
nhiệt độ phòng thí nghiệm thì toàn bộ lượng muối sẽ tan hết, được 


dung dịch muối chưa bão hòa. 


Bài 5. Trộn Iml rượu etylic (cồn) với IÖml nước cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng: 


A. Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước. 

B. Chất tan là nước, dung môi là rượu etylic. 

C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi. 

D. Cả hai chất nước và rượu ctylic vừa là chất tan, vừa là dụng môi. 
Hướng dân giải - 

A đúng. 


Bài 6. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 
Dung cịch là hỗn hợp: 
A. Của chất rắn trong chất lỏng. 
B. Của chất khí trong chất lỏng. 
€. Đồng nhất của chất rắn và dung môi. 
D. Đồrg nhất của dung môi và chất tan. 
E. Đồng nhất của các chất rắn, lỏng và khí trong dung môi. 
Hướng dân giải 
Theo định nghĩa về dung dịch, câu đúng là câu D. 


\ 


ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC 


Bài 1. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 

Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là: 
A. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung dịch. 
B. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước. 


C. Số g:m chất đó có thể tan trong 100 gam dung môi để tạo thành dung dịch bão hòa. 


D. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa. 

E. SỐ gam chất đó có thể tan trong l lít nước để tạo thành dung dịch bão hòa. 
Hướng dẫn giải 

Chọn phương án D. 


Bài 2. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước: 


A. Đêutăng; B. Đều giảm C. Phần lớn là tăng; 
D. Phâr lớn là giảm — E. Không tăng và cũng không giảm. 
Hướng dẫn giải 
Chọn phương án C. 
Bài 3. Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước: 
A. Đềutăng: 


B. Đều ziảm. 
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C. Có thể tăng và có thể giảm; 
D. Không tăng và cũng không giảm. 

Hướng dẫn giải 
Chọn phương án A. 


Bài 4. Dựa vào đồ thị về độ tan của các chất rắn trong nước (Hình 6.5), hãy cho biết 
độ tan của các muối NaNO;, KBr, KNO;, NH,CI, NaCl, Na;SO, ở nhiệt độ LO?C 
và 600C. 


Hướng dân giải 


Bài 5. Xác định độ tan của muối Na;CO; trong nước ở 18C. Biết rằng ở nhiệt độ này khi 
hoà tan hết 53g Na;CO; trong 250 g nước thì được dung dịch bão hòa. 
Hướng dân giải 
Độ tan của Na;CO: ở trong nước ở 18C là: 53 : 250 x 100 = 21,2 (gam) 


NỔNG DỘ DUNG DỊCH 


Bài 1. Bằng cách nào có được 200g dung dịch BaCl; 5% 
A. Hoà tan 190 g BaCl;trong lÔg nước? 

B. Hoà tan IÔg BaCl; trong 190g nước? 

C. Hoà tan 100g BaC]; trong 100g nước? 

D. Hoà tan 200g BaC]; trong 1Ög nước? 

E. Hoà tan 10g BaC]; trong 200g nước? 


Tìm kết quả đúng. 
Hướng dẫn giải 
Chọn B. 
Bài 2. Tính nồng độ mol của 850ml dung dịch có hoà tan 20g KNO¡. Kết quả sẽ là: 
A.0,233M; B. 23,3M; C. 2,33M; D. 233M 
Tìm đáp số đúng l ' : 
Hướng dẫn giải 
Chọn A. 


Bài 3. Hãy tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau: 
a. Imol KCI trong 750 ml dung dịch. 

b. 0,5 mol MgC]; trong 1,5 lít dung dịch. 

c. 400g CuSO, trong 4 lít dung dịch. 

d. 0,06 mol Na;CO; trong 1500 ml dung dịch. 


10% 


Hướng dán giải 
a 1:075=1(3)M 
0,3: 1,5=0/3)M 
.. 400: 160:4=0 625M 
d. 0,06:1,5 =0/04M 


Bài 4. Hãy tính số mol và số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau: 
a. Ì lít dung dịch NaCl 0.5 M. 

b. 500ml dung dịch KNO, 2M. 

c. 250 ml dung dịch CaCI,0.1M. 

đd. 2 lít dụng dịch Na,SO, 0,3M. 


Bài §. Hãy tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau: 
a. 20g KCI trong 600g dung dịch 

b. 32g NaNO; trong 2kg dung dịch 

c. 75g K;SO, trong 1500g dung dịch. 


Bài 6. Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế môi dung dịch sau: 

a. 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9M. 

b. 50g dung dịch MgCI;4%. 

c. 250ml dung dịch MgSO, 0,IM. 

Bài 7. Ở nhiệt độ 25°C, độ tan của muối ăn là 36g, của đường à 204g. Hãy tính nồng 
độ phần trăm của các dung dịch bão hoà muối ăn và đường ở nhiệt độ trên. 


PHA CHẾ DUNG DỊCH 
Bài 1. Làm bay hơi 60g nước từ dung dịch có nồng đô 15%, được dung dịch mới có 
nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu. 


Bài 2. Đun nhẹ 20g dung dịch CuSO, cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu đượ 
chất rắn màu trắng là CuSO, khan. Chất này có khối lượng là 3,6g. Hãy xá. 
định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO,. 


Bài 3. Can lấy 10,6g Na;CO; cho vào cốc chia độ có dung tích 500ml. Rót từ từ nước 
cất vào cốc cho đến vạch 200ml. Khuấy nhẹ cho Na;CO; tan hết, ta được dung 
địch Na;CO:. Biết Iml dung dịch này cho khối lượng là 1,05g. 

Hãy xác định nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol của dung dịch vừa pha 
chế được. 


Bài 4. Hãy điển những giá trị chưa biết vào những ô để trống trong bảng, bằng cách 
thực hiện cách tính toán theo mỗi cột. 


NEBI--TMI--7 I7 mi am h 
Em |3 |0144 [3g  |9g | 
Im= —|Hũ —|Igg [| Ji lñp —_ 
mạ  |200g |200g — |I50g [3g —~| | 
W4 — HHä  |200mi — [ẩm |AMMm Ji ĐmL. 
: 


15%. 20% 


ï 


Bài 5*. Tìm độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực nghiệm, người ta 
có được những kết quả sau: 
- Nhiệt độ của dung dịch muối bão hoà là 20C. 
- Chén sứ nung có khối lượng 60,26g. 
- Chén sứ đựng dung dịch muối có khối lượng 86,26g 
- Khối lượng cñén nung và muối kết tỉnh sau khi làm bay hết hơi nước là 66,26;. Hãy 
xác định độ tan của muối ở nhiệt độ 20C. 
Hướng dẫn giải 
Khối lượng nước là 86,26g - 66,26g = 20,00 gam 
Khối lượng muối là 66,26g - 60,26g = 6,00 gam 
Độ tan của muối ở ở 20°C là 6,00 : 20,00 x 100 = 30 (gam) 


BÀI LUYỆN TẬP 8 


KOH 


Bài 1. Các kí hiệu sau cho chúng ta biết những điều gì? 


a. : ÔNG ao) = 31,6g; CAO do#e› = 246 B; 
 Guso,ta0C) NHyớG: 3 CuSO,(100%C) T54; 
b. SN Tin = 173g; N nN = 0/01; 


Hướng dẫn giải 
Các kí hiệu trên chỉ độ tan của các chất đã cho ở những nhiệt độ xác định. 
Các chất khác nhau có độ tan khác nhau. 
Độ tan của chất rắn phụ thuộc vào nhiệt độ. 
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Độ tàn của chất khí phụ thuộc vào cả nhiệt độ và áp suất. 


Bài 2. Bạn em đã pha loãng axit bằng cách rót từ từ 20g dung dịch H;SO, 50% vào 
nước và sau đó thu được 50g dung dịch H;SO,. 
a. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H;SO, sau khi pha loãng. 
b. Tính nồng độ mol của dung dịch H;SO, sau khi pha loãng, biết dung dịch này có 
khối lượng riêng là !,lg/cm`. 
Hướng dân giải 
a. Khối lượng axit H,SO,: m= 20.50%= I10(g) 
Nông độ sau khi pha: C%= m /m¿¿. 100 = (10/50) 100% =20%. 
b. €¡ =(10.D)/M.C% = [(10.1,1)/98] 20 =2,24 (M) 


Bài 3. Biết S_ = II,lg. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch K;SO, bão 


K,SO,(30”C) 
hoà ở nhiệt độ này. 
Hướng dẫn giải 
C% = S: (S +100). 100% = 1,1: (11,1 +100). 100% = 9,99 % 


Bài 4*, Trong 800ml của một dung dịch có chứa 8 g NaOH. 
a. Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này. 
b. Phải thêm bao nhiêu mÌ nước vào 200ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 
0,IM? 
Hướng dẫn giải 
a. Số mol NaOH: n =8/40 =0,2 (mol) 
Nồng độ mol C„ =0,2/ 0,8 =0,25 (M) 
b. Số mol NaOH trong 200 ml dung dịch là: 
n =0,2x0,25 = 0,05 mol 
- Thể tích dung dịch NaOH 0,1M để có 0,05 mol NaOH là: 
V= n/ŒCy = 0,05/0,1 = 0,5 (I) = 500 ml 
- Cần thêm nước vào 200 ml dung dịch NaOH 0.25M cho đến khi đạt 500 ml dung 
dịch NaOH 0,1M. 


Bài §. Hãy trình bày cách pha chế: 
a. 400g dung dịch CuSO, 4% 
b. 300ml dung dịch NaCl 3M 
Hướng dẫn giải 
a. Khối lượng CuSO, = 4% x 400 = I6 (gam). Ta cân 16 gam muối CuSO, đưa - 
vào bình pha. Dùng ống đong lấy 400 - 16 = 384 ml nước (ml nước nặng Ì 
gam) thêm vào bình đựng CuSO, lắc để tan muối. 
b. Khối lượng NaCl = 3 x 0,3 x 58,5 = 52,65 (gam). Cân 52,65 gam NaCT đưa 
vào bình định mức, thêm một ít nước, lắc đều cho đến khi muối tan hệt. Dùng 
ống nhỏ giọt thêm nước cho đến vạch 300ml thì dừng lại. 


Bài 6. Hãy trình bày cách pha chế: 
a. |50g dung dịch CuSO;, 2% từ dung dịch CuSO, 2U. 
b. 250 ml dụng dịch NaOH 0,5M từ dung dịch NaOH 2M. 


II 


C. BÀI TẬP BỔ SUNG, TỰ LUYỆN VÀ NÂNG CAO 


Bài 6.1 Tính nồng độ phần trăm của các dung dịch bão hoà muối ăn và đường ẻ 25°C, 
Biết ở nhiệt độ trên độ tan của muối ăn là 36 g, của đường là 240 g. 
Hướng dẫn giải 
Áp dụng công thức: C%=S : (S +100). 100% 
Với muối ăn: C% = 36:(36+100).100% = 26,47% 
Với đường: C% = 240: (240+100).100% = 70,6% 


Bài 6.2 Biết độ tan của KCI ở 80°C là 5I g và 20°C là 34 g. Tính khối lượng KC] kết 
tỉnh sau khi làm nguội 302 g dung dịch bão hoà ở 80°C xuống 20°C. 
Hướng dẫn giải 

Độ tan của chất rắn phụ thuộc vào nhiệt độ, khi hạ nhiệt độ chất tan sẽ kết tính và tách 
ra khỏi dung dịch. 

- Ở 180°C 100 g nước hoà tan được 51 g chất tan được 151 g dung dịch. 

Vậy trong 151 g dung dịch có 5l g KCI 
=> 3Ú2 Đi yi cao mgKQ 
mực = (302.51)-151 = 102(g); mục =302- I02= 200(g) 


- Ở nhiệt độ 20°C : 100 g nước hoà tan được 34g KCI 
=> LÊ 02426023200 2g cua ag K 
> a= (200. 34) : 100 = 68 (g) 
ma kết tỉnh = 102 - 68 = 34 (g) 
Bài 6.3 Độ tan của Na;SO, ở 100°C là 42 g, ở 20°C là 26 ø.Tính khối lượng Na›$O, kết 
tỉnh sau khi hạ nhiệt độ 426 g dung dịch Na; SO, bão hoà ở 100°C xuống 20°C 
Hướng dẫn giải 
- Ở 100°: 100g nước hoà tan tối đa 42 g Na;SO, tạo được 142 g dung dịch, khối lượng 
x trong 426 g dung dịch là: 
mụNa,so, =(426.42): 142 = 126 (g) 


mHo =426- 126 =300(g) 
- Ở20°C: 100 g nước hoà tan được 26 g Na;SO, 
Ki. TC NT XE......... 
¬>x = G00, 26) :100 = 78 (g) 
mụạso, = l26-78=48(g) 


Bài 64 Biết độ tan của NaC] ở 4Œ°C là 34 g, ở 80°C là 38 g. Hãy cho biết: 
a. 201 g dung dịch NaC] bão hoà ở 40°C có bao nhiêu g NaC] 
b. Đun nóng 201 g dung dịch trên lên 80°C cần thêm vào bao nhiêu gan NaC] 
để dung dịch bão hòa. 
Hướng dân giải 
a) Ở4ŒC: 100 g H;O hoà tan tối đa 34 g NaClT tạo 134 g dung dịch NaCl 
#2. THẾ :...2...... 201 g dung dịch NaCI 
-> m=(201.34)/134=5l(g) ; mo =201 -5I= 150Œ) 
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b) Ở80°%_ 100 ø nước hoà tan tối đa 38 g NaC] 
I50g.............xgNaCl 
— x= (150.38) : 100 = 57 (g) 
Khối lượng NaCT| cần thêm vào là: m„„¡= 57 - 5 =6(p) 


Bai 6.5 Tính khối lượng KCTI kết tính sau khi hạ nhiệt độ 200 g dung dịch KCI có 
chứa 60 g_ KCI từ 120°C xuống 20°C. Biết độ tan của KCI ở 20°C là 34 g. 
Hướng dân giải 
Khối lượng nước là: m = 200 - 60 = 140 (g) 
- Ở20°C_ 100 g nước hoà tan tối đa 34 g KCI 
140g........................ x gKCl 
>3 x=(140. 34) /100 = 47,6 (g) 

Vậy khối lượng KCI kết tính là: - mu„¿;= 60 - 47,6 = 12,4 (g) 

Bài 66 Ở 100°C 200 ø nước hoà tan được tối đa 84 g Na;SO,. Nếu hạ nhiệt độ củ+ 
dung dịch trên xuống 20°C thì khối lượng Na;SO, kết tỉnh là 32 g. Hãy tính 
độ tan của Na;SO, ở I00°C và 20°C. 

Hướng dân giải 

- Ở I00°C:_ 200 g nước hoà tan được tối đa 84 g Nà,SO, 

l9 9720 xgNa;SO, 
> x= (100.84) : 200 = 42 (g) 

- Ở 20°C: 200 g nước hoà fan tối đa 84 - 32 = 52 g Na;SO, 

|9 05. ốc ygNa;SO, 
> y=(100.52) : 200 = 26 (g) 
Vậy độ tan của Na;SO, ở I00°C là 42 g, ở 20°C là 26 g 


Bài 67 Khi làm bay hơi 150 g một dung dịch muối NaCT thì thu được 22,5 g muối 
khan. Tính C% của dung dịch muối ban đầu 
Hướng dẫn giải 
Nồng độ % của dung dịch muối ban đầu là: 
C% = (mu: mụ).100% = (22,5 : 150).100% =15% 
„ Bài 6.8 Ở 20C 100 g nước hoà tan được tối đa 8 g KCIO;. Tính nồng độ % của dung 
dịch KCIO; đó. 
„ Hướng dẫn giải 
Khối lượng dung dịch = 8 + 100 = 108 gam. 
C4 = (m.u: mạ). 100% = (8 : 108).100% =7,4% 


Bài 6.9 Hoà tan hết 49,8 g Na;SO,.IU H;O vào 234,2 g H;O được dung dịch Na;SO.,. 
Tính nồng độ % của dung dịch đó. 


Hướng dân giải 
Trong 322 g Na;SO,. I0H;O có 142 g Na;SO, 
s1 hố. xgNa;SO, 


> x=(49.8.142) : 322 = 21,96 (g) 
mạu = 49,8 + 234,2 = 284 (g) 
> C% (Na;SO,) = (21,96 : 284).100% = 7,73 % 
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Bài 6.10 Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế mỗi dung dịch sau: 
a. 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9M 
b. 50 gam dung dịch MgCI; 4% 
c. 250ml dung dịch MgSO, 0,IM 
Hướng dẫn giải 

a. Số mol NaCl: nụu„= Cụ. V = 0,9.25 = 2,25(mol) 

=> Khối lượng NaCl: m„ạ =2;25 x 58,5 = 131,625 (g) 
b. Khối lượng MgCl;= 50x4% = 2 (g) 
c. Số mol MgSO, = 0,25 x 0,1 =0,025 (mol) 

=> Khối lượng MgSO, = 0,025 x 120= 3 (g) 


Bài 6.11 Hoà tan 13,7 g Ba vào 72 gam nước. Tính nồng độ phần trăm dung dịch tìu 
được. Biết Ba tác dụng với nước theo phản ứng. 
Ba+2H,O> Ba(OH);, +H; † 


Hướng dẫn giải 
Ba + 2H,O > Ba(OH); + H; † 
l3... Theo sa 2 
137 ----- >l7.I -->0,2 


m„¿= 13,7 +72— 0,2 = 85,5 (g) 
C% = 17,1 / 85,5.100 = 20 %. 


Bài 6.12 Hãy trình bày cách pha chế: , 
a. 500g dung dịch CaSO, 5%. : 
b. 150ml dung dịch NaOH 3M 
Hướng dẫn giải 
a. Tìm khối lượng của CuSO, trong dung dịch 
m = (500x5)/100 =25 (g) 
- Khối lượng nước cần pha chế: 500 - 25 = 475(g) 
Š Cách pha chế: Cân 25g CuSO, hoà tan vào 475 ø nước, khuấy đều ta được 50O g dÌuig 
dịch CuSO, 5% 
b.Tính khối lượng NaOH: nạ¿„a = 0,15.3 = 0,45(mol) 
mu„,o¿ = 0,45. 40 = I8 (g) 
- Cách pha chế: CAn lấy 18 g NaOH cho vào ống đong, đổ nước vào ống đỉong: đến 
150 ml, khuấy đều ta được I50 ml dung dịch NaOH 3M. 


Bài 6.13 Hoà tan 25 g muối CuSO,. a HạO vào 75 g H;O thu được đung dịch muối tó 
nồng độ 16%: Tìm công thức phân tử của muối. 
Hướng dẫn giải 
Khối lượng dung dịch: m „= 25 + 75 = 100 (g) 
Khối lượng CuSO, trong dung dịch 16% là: 
= 100. 16% = l6(g) 
(160 + 18a) gam CuSO,.aH;O có 160 g CuSO, 
22 BAN .:.-2::22215212e S2 xes lốg....... 
—- 160 + 18a = 160. 25 / 16 = 250 
>a=Š5 
Vậy công thức phân tử của muối là CuSO,.SH;O. 
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Bài 6.14 Cho 4,6 g Na tác dụng với 100 g H;O. Có phản ứng xảy ra 
2Na + 2 H;O> 2NaOH + H, † 
Tính nồng độ % của dung dịch thu được. 
Hướng dẫn giải 
Khối lượng dung dịch sau phản ứng bằng tổng khối lượng các chất ban đầu trừ đi khối 
lượng. các chất kết tủa hoặc bay hơi sau phản ứng. 


2Na + 2H,O > 2NaOH + H,Ÿ† 
TT (ưa 2.40........ 2 
đc nnaooosai Ñ uuyac y 


y =(4,6.2)/(2.23) = 0,2 (g) 
mụ¿ = 4,6 + 100 - 0,2 = 104,4 (g) 
C. = 8/ 104,4. 100% = 7,66 ⁄ 


Bài 6..1§ Dung dịch axit nitric 68% có khối lượng riêng !,50 g/ml. Hãy tính nồng độ 
mol/1 của dung dịch axit đó. 
‹ Hướng dân giải 
Khối llương của Iit dung dịch HNO; 68% 
m = I,50.1000 = 1500 (g) 
- Khối lượng của HNO,  _m= I500.68: 100 = 1020 (g) 
- Số mơi của mol HNO; n= 1020: 63 ~ 16,2 (mol) 
—- Nồng độ Cụ (HNO,) + 16,2M 


Bài 6.16 Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch HCI 2,5M có khối lượng riêng D 
=1,14g/ml. 
Hướng dẫn giải 
Khối lượn : của I lit dung dịch HCI 
nạ¿= 1,14. 1000 = 1140(g) 
- Số mol của I l dung dịch HCI 2,5 M-: n „a= 2,5 mol 
- Khốt lượng của HCI : m„¿= 2,5.36,5 = 91,25 (g) 
C*%(HCI) = 91,25/ I 140. 100 = 8% 
Hoặc: C%= C¡¡. M/ 10.D= 2,5. 36,5/ 10.1,14 = 8% 


Bài 6.17 Hoà tan 80 g NaOH vào 800 ml H;O. Tính C„ của dung dịch thu được. 
Khi pha chế dung dịch chất rắn và khí làm thay đổi không đáng kể thể tích 
dung dịch. 
Hướng dẫn giải 
Non = 80/40 = 2 (mol) 
=> Cụ (NaOH) = 2/0,8 = 2,5 (M). 


Bài 6.8 Hoà tan 3,9 g K vào 400ml H;O. Tính nồng độ Cà, của dung dịch thu được, 
biết khi hoà tan có phản ứng. 
2+ 2H;O > 2KOH + H, 
Hướng dẫn giải 
nạ = ‹3, 39 =0,I (mol) 
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2K + 2HO 2 2KOH + H; 
2 mol 2 mol 
0,1 mm“ 0,I ' 
=> C=0,1/0,44=0,25 (M) 
Bài 6.19 Cân phải pha chế bao nhiêu gam dung dịch NaClI 20% với 150 g dung dịch 
NaCI 8% để thu được dung dịch NaCl 12%. 
Hướng dẫn giải 
Cách 1: Gọi m, là khối lượng dung dịch NaC1 20% 
m ngc= Ầ 20/100=02 mạ 
Khối lượng của NaCT trong dung dịch NaCl 8% là: 
m ; = 8.150/100 = 12 (g) 
> (0,2m; + 12)/ (m, + 150) x100 = 12 
>3 20m, + 1200 = I2m, + 180 >m, = 75 (g) 
Cách 2: 


m¡—2 4 
| R r. ~> mự/m; = 4/8 hay m// 150= 4/8 
s” bề 8 


>Sm,=4xI50/8=75(g) Vậy cần phải pha thêm 75 g dung dịch NaCl 20%. 


m;- 


Bài 6.20 Cần phải thêm bao nhiêu gam nước vào 200 g dung dịch KCI 30% để thu 
được dung dịch KCI 16%. 
Hướng dẫn giải 
Cách I: 
Khối lượng KCT trong dung dịch KCI 30%: 
mựa= 200x30/100 = 60 (g) 
Khối lượng dung dịch KCI 16%: 
ma =m,, xI00/C% = 60x100/16 = 375 (g) 
Khối lượng H;O thêm vào: 
muo  =375-200= 175 (g) 


Cách 2: Dùng phương pháp đường chéo 


mạ... Ö 14 
_ No, mự//m; = 14/16 
NT v cG 
m;....30 l6 
= 200x14/16 = 175 (g) 
Vậy cần phải pha thêm 175g H;O 


Bài 6.21 Cần hoà tan bao nhiêu gam NaOH rắn vào 125g dung dịch Na0H 20% để 
được dung dịch Na0H 50%. 
Hướng dẫn giải 
Cách 1: - Khối lượng NaOH trong 125g dung dịch NaOH 20%: 
mw«o =125.20/100 = 25 (g) 
- Khối lượng NaOH thêm vào là m 
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(m + 25)/(m + 125).100 = 50 


> 2m + 50 =m + 125 Ð_ m= 75(g) 
Cách 2 
m¡— 100 30 
bộ 
PS 
m;- 20 50 


>> m/125 = 30/50 => 
m, =(125x30) / 50 = 75(g) 


Bài 6.22 Cần bao nhiêu ml dung dịch H,SO, IM để pha với 50 ml H;SO, 2M thu được 
dung dịch H;SO, I,5M 
Hướng dân giải 
Cách l: - Số mol H;SO, trong 50 ml H;SO, 2M là: n = 2.0/05 =0,I(mol) 
- Gọi V là thể tích dung dịch H;SO, 1M là: n = 1.V= V(mol) 
Ta có: (01+V) /(0,05+V) = 1,5 > V=005 () = 50(ml) 
Cách2: V,— I 0,5 
Kế >V,/V,= 0/5/05 


HPế ÔNG 
V,- AM 0,5 
>3 V,/5C=0,5/0,5 >3 Vị, =50(ml) 
Vậy cần phải pha 50 ml dung dịch H;SO,IM. 


Bài 6.23 T nh thể tích dung dịch cần có khi thêm nước vào 200ml NaOH 0,2M để thu 


được dung dịch NaOH 0,05M. 
Hướng dân giải 
Cách l. - Số mol NaOH là : n =0,2x0,2=0,04(mol) 


- Thể tích dung dịch NaOH 0,05M 
Nêr V = n/Cụ= 0,04/0,05 = 0,8(1) = 800(m]) 
Vậy thể tch H;O cần thêm vào là: 
Vho = 800 - 200 = 600(ml) 
Cách2 : VH,O-0 0,15 


VH,o - 0,2 
> VH,o /200 =0,15 /0,05 
> VH,o = (200x0,15) /0,05 = 600 (ml) 


Bài 6.24 Tính thể tích dung dịch MgSO, 2M cần để pha được 100ml dung dịch 
MgSO, 0,4M. 
Hướng dân giải 
Cách l: - Số mol MgSO, trong 100 ml dung dịch MgSO, 0,4M: 
n =(0,4.I00) / 1000 = 0,04 (mol), 
- Thể tích dung dịch MgSO, 2M có chứa 0,04 mol MgSO, là : 
V =(1000.0,04) /2 = 20 (ml) 
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- Thể tích H;O cần thêm vào 
Vh,o = 100 - 20 = 80 (ml) 


Cách2:  VH,o -0 1,6 
SŠŠ nề _ 
-Z : 1n 
ae, xô 04 


> VHjo / Vgso, = 1,6/0,4 h 
Mặt khác VH,o + so, = 100 ml 


>> VHo=8Oml 
VMgSO, = 20ml 
Vậy pha 20 mi dung dịch MgSO, 2M với 80 mi H;O để thu được I0O ml dung dịch 
MgSO, 0,4M. 


Bài 6.25 Tính khối lượng Ba cần cho vào 100 mi Ba(OH); 0,2 M để thu được dung 
dịch Ba(OH)› 0,5M. Biết có phản ứng 
Ba +2H,O -› Ba(OH), + H;† 
Hướng dẫn giải 
- Gọi khối lượng Ba cần thêm vào là m: 
nạ, =m / 137 (mol ) 
theo phản ứng ng,= PBuOH)„ # m/137 (mol) . 


- Số mol Ba(OH); trong 100 ml dung dịch Ba(OH); 0,2M 
n=0,1.0,2 = 0,02 (mol) 

- Số mol Ba(OH); trong 100ml dung dịch Ba(OH); 0,5 M 
n =0,1.0,5 = 0,05 (mol) 
>3 0,02+m/137=0,05 >> m=4,ll(g) 


Bài 6.26 Hoà tan 72 g KCI vào 200 g nước. Sau khi để nguội đến 20°C thấy có4 ø KCI 
kết tính. Tính độ tan của KCI ở 20C. 
Đáp số: 34 g 
Bài 6.27 Độ tan của NaCl ở 25°C là 36 g. Tính khối lượng NaCl có thể tam được vào 
250 g nước. Tính nồng độ % dung dịch thu được. 
Đáp số: 90 g; 26,47%. 


Bài 6.28 Hoà tan 8 g NaOH vào nước được 250 g dung dịch NaOH. 
a. Tính nồng độ % của dung dịch thu được. 
b. Tính nồng độ mol/1 của dung dịch thu được. 

Đáp số:. 3,2 %; 0,§M 


Bài 6.29 Tính nồng độ % của dung dịch bão hoà NaC1 ở 20C. Biết ở nhiệt điộ đó 150g 


nước hoà tan được tối đa 5l øg NaCI. 
Đáp số: 25,37%, 
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Bài 6.30) Hoà tan hết 4,6 g Na vào II4,5 g nước. Tính nồng độ % của dung dịch thu được. 
Đáp số: 6,67% 

Bài 6.31 Hoà tan vừa đủ 20 g CaCO; bằng 200 mÌ dung dịch HCI 

(D= l2 g/ml). 

a. Tính nồng độ % dung dịch sau phản ứng. 

b. Tính nông độ Cự của dung dịch HCI ban đầu. 
Đáp số: 8,18%; 2M 


Bài 6.32 Trộn lẫn 500 m[ dung dịch NaCl 20% với 300 mÌ dung dịch NaCl 60%. Tính 
nồng độ % dung dịch thu được. Đáp số: 35% 


Bài 6.33 Cần thêm bao nhiêu mÌ H;O vào 200 ml dung dịch H;SO, 0,12 M để thu được 
dung dịch H;SO, 0,05M. Tính thể tích dung dịch thu được. 
Đáp số: 280 ml; 480 ml 


Bài 6.34 Cân thêm bao nhiêu gam KCI vào 750 gam kh, dịch KCI 35% để thu được 
THỦ) dịch KCI 40%. 
Đáp số: 62,5 g 


Bài 6.35 A là dung dịch KOH 0,4M; B là dung dịch KOH 1,2M. Cần phải trộn dung 
dịch A và dung dịch B như thế nào để thu được 600 ml dung dịch KOH IM. 
Đáp số: 150 ml dung dịch A và 450 ml dung dịch B. 


CHƯƠNG 7: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP 
GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC 


Bài tập hoá học có ý nghĩa to lớn trong dạy học hoá học. Bài tập hoá học làm 
chính xác hoá các khái niệm hoá học, củng cố, mở rộng và đào sâu kiến thức một cách 
sinh động, phong phú và hấp dẫn. Chỉ khi giải các bài tập hoá học, kiến thức của người 
học mới thực sự bền vững, sâu sắc. Bài tập hoá học cho phép ôn tập, hệ thống hoá kiến 
thức. Đồng thời qua việc giải bài tập các kỹ năng của hoá học được rèn luyện như: viết 
và cân bằng các phương trình hoá học, tính theo công thức và phương trình hoá học, kỹ 
năng tư duy về dụng cụ, thao tác thí nghiệm thực hành...Qua các bài tập hoá học, người 
học còn được rèn luyện về tính chính xác, kiên nhẫn, trung thực và lòng say mê khoa 
học hoá học. Giải các bài tập hoá học còn rèn luyện lòng tự tin, giúp người học đối mặt 
với những thách thức của thời đại kinh tế tri thức. 

Sau đây, một số phương pháp giải bài tập hoá học sẽ được giới thiệu. 

I. Phương pháp bảo toàn khối lượng 
Nội dung: Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất 
tạo thành sau phản ứng. 
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A + B_— C+D 
mạ +mạ = mẹ + mpọ 
- Úng dụng: 
+ Tính khối lượng các chất trong phản ứng. 
+ Tính khối lượng dung dịch sau phản ứng : mạu = ma, - Ta sạ — Tuy gợi 
+ Khi cô cạn dung dịch thì khối lượng hỗn hợp muối thu được bằng tuy khối 
lượng kim loại và gốc axit. 

Thí dụ I: Cho m gam BaC]; tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 10,6 g Na;CO:. Sau 

phản ứng thu được 19,7g kết tủa và dung dịch A. 

a. Tính m. 

b. Cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam chất rắn khan. 

Hướng dân giải. 

a. BaCl, + Na;CO; —¬ BaCO,| + 2NaCl 

0,1 0,1 0,1 
m=0,1x208 = 20,8g 

b. mạc E mgạđ, + mNaCỌ, - ĐpạCO, 

=20,8 + 10,6 - 19,7= 11,7 gam 
Thí dụ 2. Hoà tan 58,5 gam NaCI vào 200g dung dịch AgNO;. Sau phản ứng hoàn toàn 
thu được 143,5g kết tủa. Tính nồng độ % NaNO; thu được sau phản ứng. 
Hướng dân giải. 
NaCl + AgNO, => AgCH + NaNO; 

mạa = 58,5 + 200 - 143,5 = 115 g 

TẦNaNO, = lIx8Š5= S5g 

%mNaNO, = 85/115x100 = 73,9% 

Thí dụ 3. Hoà tan hết 3 gam muối MCO; bằng dung dịch HCI thu được dung dịch A 
và 0,672 () CO;(đktc). Hỏi cô cạn A thì thu được bao nhiêu gam muối 
khan. 

: Hướng dẫn giải. 
MCO, + 2HCI — MCI +CO;† + HO 
0,03 0,0 0,03 003 0/03 
= mMCO, † muụq -mcọ, ~ HO = 
= 3+ 0,06x36,5 - 0,03x44 - 0,03x18 =3,33g 
Thí dụ 4. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm C;H, và C;H, cần 8,9 lít O,(đktc) 
thu được 6,72 lit CO;(đktc) và 3,6 gam nước. Tính m. 
Hướng dẫn giải. 
mụ =m„,o +mco -mọ, 
=3,6 +6,72x44/22,4 - 8,96x32/224= 4,0 g. 

Thí dụ 5. Cho từ từ một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe, 
FeO, Fe;O,, Fe;O; thu được 3,2 gam Fe. Khí thoát ra sau phản ứng được 
dẫn qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được 2,0 gam kết tủa. 

a. Viết các phương trình hoá học xảy ra. 

b. Hãy xác định khối lượng của m ? 

Hướng dẫn giải. 

a. Viết các phương trình hoá học 


TMCG,- 
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CO + FeO -> Fc + CO, Œ) 


4CO + FeO, -» 3Fec + 4CO, (2) 
34CO + Fe;O; -› 2Fc + 3CO, (3) 
Khí thoát ra sau phản ứng gồm CO; và CO dư. 

CO, + Ca(OH); -y CaCO,} + HO (4) 


Số mol CaCO: = 2: 100 = 0,02 (mol) => Số mol CO, = 0,02 (mol) 

Áp dụng phương pháp bảo toàn khối lượng tạ có: 

m + (28 x 0,02) = 3,2 + (44 x 0/02) => m= 3,52 (gam) 

Thí dụ 6. Hoà tan hoàn toàn 2,38 gam hôn hợp gồm một muối cacbonat của kim loại 
hoá trị Ï và một muối cacbonat của kim loại hoá trị H vào dung dịch HCI 
thu được 0,448 lít khí CO, (đktc) Nếu cô cạn dung dịch thì thu được bao 
nhiêu gam muối khan? 

Hướng dân giải 

Đặt công thức của các muối là M;CO; và MCO, 

Các phương trình hoá học: 

M,CO, + 2HCI —> 2MCI + H,O + CO,Ÿ () 

MCO, + 2HCI — MCI, +H,O + CO,Ÿ (2) 

Theo phương trình (1) và (2) số mol axit bằng 2 x số mol CO; = 2 x 0,448: 22,4 = 0,04 

(mol). 

Áp dụng phương pháp bảo toàn khối lượng ta có: 

2,38 +0,04 x 36,5 =m +( 0,02 x 44) + (0,02 x 18) 

m = 2,6 gam 

Thí dụ 7. Để m gam bột Fe (A) ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn 
hợp (B) gồm Fe, FeO, Fe,OÒ,, Fe;O; có khối lượng 12 gam. Cho B tác dụng 
hoàn toàn với dung dịch axit HNO; thì thu được 2,24 lit khí NO duy nhất ở 
đktc. Tính m ? 

Hướng dân giải 

Trong không khí sắt tác dụng với oxi tạo ra một hỗn hợp các oxit 

2Fc + O; -> 2FeO 

3Fc + 2O; > Fe;O, 

4Fec + 3O; > 2Fc;O; 

Hỗn hợp B tác dụng với dung dịch HNO; 

Fe + 4HNO, -> Fe(NO,; +NOT + 2H;O 

3Fe€O + I0HNO, —› 3Fe(NO,, +NOT† + 5H;O 

3FeO,+ 28HNO, -—› 9Fe(NO,), +NOT† + 14H,O 

Fe;/O; + 6HNO, -› 2Fe(NO,), + 3H;O 

Áp dụng phương pháp bảo toàn khối lượng ta có: 


mụp tHỤNG, E Tổ /NG, # Muo £® mỊG Ñ) 
Tính các giá trị chưa biết của (]) 


PEe(NO,, Znrc =m:56 Vậy mruọ ) =m: 56 x 242 
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mịno,= o3|0 1+ Ki 


mạ; o =9(0 l 'S] 


mạo = 2,24 : 22,4 x 30 = 3,0 (gam). Thay các giá trị trên vào (l) ta có phương trìnih lậc 
nhất một ẩn là m. Giải ra ta được m = 10,08 (gam) 


II. Phương pháp tăng giảm khối lượng. 
Khi chuyển từ chất này sang chất khá¿ khối lượng có thể tăng hoặc giảm do các: cất 
khác nhau có khối lượng mol khác nhau. Dựa vào mối tương quan tỉ lệ thuận giữa sự 
tăng, giảm khối lượng với số mol ta tính được lượng chất tham gia hơặc tạo thànhh :au 
phản ứng hoá học. 
Phương pháp tăng giảm khối lượng thường được sử dụng trong bài toán: 

+ Kim loại tác dụng với dung dịch muối. 

+ Muối cacbonat tác dụng với dung dịch HCI, H;SO,... 
- PTPU: Kim loại I + Muối! => Kim loại2 + Muối 2 
Nhận xét: 

+ Kim loại l phản ứng và tan trong dung dịch. 

+ Kim loại 2 sinh ra và bám vào thanh kim loại l. 

+ Khối lượng thanh kim loại l tăng hoặc giảm phụ thuộc vào khối lượng lim 
loại l tan ra và khối lượng kim loại 2 bám vào. 

+ Sự chênh lệch khối lượng thanh kim loại l trước và sau phản ứng : 

Am =lmạ¿s - my ¡„Ï 

- Khi biết được độ tăng giảm khối lượng của thanh kim loại l có thể tính số me@Ì các 
chất trong phản ứng. 


Thí dụ I. Nhúng, I thanh sắt có khối lượng 12 g vào 400 mÌ dung dịch CuSO, saukhi 
phản ứng hoàn toàn lấy thanh sắt ra, sấy khô cân nặng 13,6 gam. 
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra. Tính nồng độ dung dịch CuSO,. 
b. Tính khối lượng kim loại bám vào thanh sắt và nồng độ Cụ chất thu được tong 
dung dịch sau phản ứng. 
Hướng dẫn giải. 
a. ` Fe+ CuSO, => FeSO, + Cu 
Cứ I mol Fe tác dụng với Imol CuSO, khối lượng thanh sắt tăng 64 - 56 = 8 gam.. 
VY X HE ncseeeeiaatdioelnlsseseanoallaceus ARSssessicSaiSpx 13,6 - 12 = l,6 gamn. 


=>nrẹ  =ncụ = n5 '= 1,6/8 = 0,2 mol: 
Cx(cwsoy =Ù94 = 
b. Khối lượng Cu bám vàn ca sắt: m = 64 x 0,2 = 12,8 gam 
Nông độ dung dịch FeSO, trong dung dịch thu được sau phản ứng : 
Cụ = 0,2/0,4 = 0,5M 
Thí dụ 2. Cho thanh sắt nặng 10 g vào 200 ml dung dịch AgNO; 0,1M. Sau khủ thản 
ứng hoàn toàn lấy thanh sắt ra, sấy khô cân nặng m gam. Tính m. 
Hướng dẫn giải 
Phương trình phản ứng: Fe + 2AgNO; > Fe(NO;); + 2Ag 
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nụzgNo, = 0,2x0,[ = 0,02 mol 
- 2 mol AgNO, phản ứng khối lượng thanh sắt tăng 2x108 - 56 = 160 g 
0;Ú2 HO 21212264 t6sex t8 2iet0i0u84isd4 —— =l,6g 


Khối lượng thanh sắt sau phản ứng là m = 10 + 1,6= I16g = ll,6g 
Thí dụ 3. Cho thanh Zn nặng 25 g vào dung dịch CuSO,. Sau khi phản ứng hoàn toàn 
thấy thanh Zn có khối lượng 23 gam. Tính khối lượng CuSO, đã tham gia 
phản ứng. 
Hướng dản giải. 
Zn + CuSO, > ZnSO, +Cul 
l mol CuSO, tạo ra Cu bám vào thanh Zn khối lượng thanh Zn giảm: 65 -64 = l g 
ãifDÌ So 63 i20 a660oi81xg0825366 10231127106 3v000/501x0xerxAnt24iu132 55:0 sEx : 25 - 23 = 2gam 
Vậy đã có 2 mol CuSO, phản ứng. Khối lượng m = 2x160 = 320 gam. 
Thí dụ 4. Hoà tan hết 3 gam muối MCO, bằng dung dịch HCI thu được dung dịch A 
và V(I) CO;(đktc). Cô cạn A thì thu được 3,33 gam muối khan. 
a. Tính V2 


b. Xác định M. 
Hướng dẫn giải. 
a. MCO, + 2HCI — MCI, +CO;† +H;O 
Cứ l mol MCO; pư tạo thành MCI; thì khối lượng tăng M + 71 - (M + 60) = IIgam 
X HO (c2 266 66660 De E011. E012 sotlaaraaiel 4, TAi.< 033: 


Vậy số mol MCO; phản ứng là n = 0,33/11 = 0,03 mol 
nụco, =ncọ, =0,03mol = V =0,03x22,4 = 0,672 lit. 


3 
b. M¿u.. =——=100>M=40: Ca 
MO: 003 


Thí đụ 5. Cho một thanh sắt có khối lượng 20 g vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm 
Cu(NO,); 0,04 M và AgNO; 0,04M. Sau một thời gian phản ứng lấy thanh sắt 
ra cân nặng 21,68 gam và thu được dung dịch A. Tính nồng độ Cụ các chất 
trong dung dịch A. Cho rằng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. 

Hướng dân giải 
Sắt sẽ tác dụng với AgNO, trước: 
Fe + 2AgNO; + Fe(NO;); + 2Agl (]) 
1 mol Fe tác dụng 2 mol AgNO; khối lượng thanh sắt tăng: 2x 108 - 56 = 160 gam. 
Vậy 0,5x0,04 = 0,02 AgNO; tác dụng khối lượng tăng: l,6 gam. 
Khối lượng thanh sắt tăng do tác dụng với Cu(NO,); là: 1,68 - 1,6 = 0,08 gam. 
Fe + Cu(NO;); — Fe(NO;); + Cu (2) 
1 mol Fe tác dụng l mol Cu(NO,); khối lượng thanh sắt tăng: 64 - 56 = 8 gam. 
Số mol Cu(NO,); đã phản ứng : n = 0,08/8 = 0,01 mol 
. Vậy trong dung dịch A gồm: Ee(NO,), # 0,01/2 + 0,01 =0,015 mol 


,Cụ Fe(NO,), = 0,015/0,5 = 0,03M 
P cw(NO,), dư = 002 - 0,01 = 0,01 mol 


“Cu NOQ, K” 0,01/0,5 = 0,0M 
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Thí dụ 6. Nhúng thanh kim loại M hoá trị II vào dung dịch CuSO,, sau một thời glan 
lấy thanh kim loại ra thấy khối lượng giảm 0,05%. Mặt khác nhúng thanh 
kim loại trên vào Pb(NO;);, sau một thời gian phản ứng thấy khối lượng 
tăng 7,1%. Xác định M, biết rằng số mol CuSO, và Pb(NO,); tham gia phản 
ứng trong hai trường hợp là như nhau. 

Hướng dẫn giải 

Gọi m là khối lượng của thanh kim loại, A là nguyên tử khối của kim loại, x là số mol 

muối phản ứng. 

M + CuSO, >Cu + MSO, 

A() Imol 64(g) khối lượng giảm (A - 64)g 


0,05m - 
xmol` ————————> 
“100- 
0,05m 
Ñ án c Ế 
100(A — 64) Œ) 
M + Pb(NO,), ->;PbÌ + M(NO,); 
A() Imol 207(g) khối lượng tăng (207 - A)g 
7,Im 
xmol —— —— 
100 
= —T" — (2)Từ(I) và (2) ta có 
— 100(A-64) 


= 63. Vậy A là kẽm. 


Thí dụ 7. Nung 10,0 gạm hỗn hợp gồm Na;CO; và NaHCO; cho đến khi khối lượng 
hỗn hợp không đổi thì được 6,9 gam chất rắn. Xác định thành phần % theo 
khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. 

Hướng dẫn giải 

Chỉ có muối NaHCO; bị phân huỷ theo phương trình hoá học: 

2NaHCO, -› Na,CO, + CO,Ÿ +H;O 

2x84(g) ————> KI giảm 44 + 18 (g) 

x() ———ừ KÌ giảm 10,0 - 6,9 (g) =3,I (g) 

= x=8,4 (g). Thành phẩần% của NaHCO; là 84% còn Na;CO; chiếm 16%. 

HH. Phương pháp trung bình (khối lượng mol, số nguyên tử trung bình). 

Phương pháp trung bình chỉ áp dụng cho các bài toán hỗn hợp các chất. 

-M= Tm _ Mụn, +M¿n; +... 
nụy n,+n; +... 


Trong đó: mụi, và Rụ; là khối lượng và số mol của hỗn hợp 
M,, M;... là khối lượng phân tử các chất. 
nạ, nạ... là số mol các chất. 
M,<M<M, 
Phương pháp thường được dùng trong các bài toán: 
+ Tính số mol, khối lượng các chất trong 1 hỗn hợp. 
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+ Tìm khối lượng phân tử các kim loại trong cùng nhóm. 
+ Tìm các chất trong cùng dãy đồng đẳng. 
Thí dụ 1. Một hỗn hợp khí pồm CO và CO; có thể tích 11,2 lít (đktc) và có tỉ khối hơi 
so với H; là 20,4. Tính số mol mỗi khí trong hỗn hợp. 
Hướng dân giải 
3ợi số mol CO và CO, trong hôn hợp làavàb.  a+b= I1,2/224=0,5 () 


—— — 28a+44b 
=204=> M =204x2=40§8M= xa =40,8 (II) 


a+ 


đưm, 


(ID) và D => Số mol CO : a = 0,I mol 
CO;: b= 0,4 mol. 

Thí dụ 2. Hoà tan hoàn toàn 2,84 g hỗn hợp 2 muối MCO; và NCO(( trong đó M và N là 

các kim loại hoá trị II, trong cùng một phân nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp 

nhau) bằng dung dịch HCI thu được 0 t2 lit khí CO;(đktc). Tìm M và N. 

Hướng dân giai 
Gọi CT chung của 2 muối là MCO:: 
MCO, +2HClL => MCI, + CO,† +H;O 
MS T h 0,03 
Mặco,= 2.84/003=9467 =>M=34,67 

M, <M<M; và 2 kim loại kế tiếp nhau trong nhóm II nên 2 kim loại đó là: 
Mg :20 vàCa  :40 
Thí dụ 3. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm 2 ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng 

đẳng, thu được l 1,2 l¡t (đktc) CO; và 12,6 g H;O. Xác định CTPT của 2 ankan. 


Hướng dẫn giải 
Đặt công thức chung của 2 ankan là C.H;„„›: 
€H,„; + (3n+l)/2O; > nCO; +(n+1)CO; 


=> 0,7n=0,5 (n+l) 
=>n=2,5; n<n<n; 

Vì 2 chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng nên n, = 2, n; = 3. Vậy 2 ankan là : C;H, 

và GH; 

Thí dụ 4. Một hỗn hợp gồm 2 anken hơn kém nhau 28 đvC. Khi làm bay hơi 5,88g 
hỗn hợp chiếm thể tích 3,36(I) (đktc). Xác định công thức phân tử, công 
thức cấu tạo của các anken. 

Hướng dân giải 

Công thức phân tử chung của 2 anken là : C,H;„có M= lán 

Số mol hỗn hợp : n = 3,36/22,4 = 0,15 mol 

M =5 88/0,15 = 39,2. => n = 39,2 / 14 = 2,8. Vì anken nên n > l. 2 anken hơn kém 

nhau 2 C nên: nạ = 2; n; = 4. Vậy 2 anken là C;H;¿ và C;H¡¿. 

IV. Phương pháp đường chéo. 

Là phương pháp được dùng trong các bài toán về pha chế dung dịch có cùng loại nồng độ. 

1. Pha các dung dịch có cùng nồng độ %. 

Pha chế m, gam dung dịch A có nồng độ C,% với m; gam dung dịch A có nồng độ 

„ C,%. Gọi C% là nồng độ dung dịch thu được. Ta có: 
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my C¿-C 
Thí dụ I. Cân phái pha chế bao nhiêu gam dung dịch NaCl 10% với 100g đục dịch 
NaCI 4% để thu được dung dịch NaC] 6%. 
Hướng dẫn giải 
Gọi m là khối lượng dung dịch bRP 10% 


H.......... 10 
TNNG sẽ” ~3 m/ 100 = 2/4 hay m = I00x2/4 = 10g 


Thí dụ 2. Trộn lẫn 50 g dung dịch H;SO/, 98% với 75 g dung dịch H;SO, 68%. Tính 
nồng độ % dung dịch H;SO, thu được. 
Hướng dẫn giải. 
Gọi m là khối lượng dung dịch ÑaC1 10% 


SÙ ........ 98 TẾ. _xCc-6 


20 _C~ 5Š __.7s(C - 68) = 50(98 - C ) => C= 80 


` 75 98-C 
Vậy khi trộn lẫn sẽ thu được 125 g dung dịch H;SO, 80%. 
Thí dụ 3. Tính khối lượng H;O cân cho vào 250 g dung dịch NaNO; 75% để tìu được 
dung dịch NaNO, 50%. 
Hướng dẫn giải. 
H;O được coi như dung dịch NaNO; 0%. Vì vậy có thể sử dụng phương pháp đườig chéo: 


Vậy cần trộn 125 g nước vào 250 g dung dịch NaNO; 75% được 375 g dung, dịch 
NaNO; 50%. 
Thí dụ 4. Tính khối lượng NaC] cần cho vào 150 g dung dịch NaCl 25% để tìu được 
: dung dịch NaCl 40 %. Tính khối lượng, dung dịch thu được. 
Hướng dẫn giải. 
Khi trộn thêm chất tan thì nồng độ ta có là 100%. 
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=-—=-—==m=37%g 


m„= 150 + 37,5 = 187,5 (g) 

2. Pha các chất có cùng nồng độ Cụ. 

Pha chế V, lít dung dịch A có nồng độ C„(1) với V; lít dung địch A có nồng độ C„(2). 
Gọi C¿, là nồng độ. dung dịch thu được. Ta có: 


L NẾP In Cị XS. -l!G¡-€,| 
Cụ 
Vua C, vVV IG,-cyi 
= W..- 16v: 
lời a⁄ | CC, - Cặi 


Thí dụ 5. Cần bao nhiêu ml dung dịch H;SO, IM để pha với 50 ml d6 2M thu được 
dung dịch H;SO, I,2M 
Hướng dẫn giải 
Gọi V là thể tích dung dịch H;SO, IM: 


12 
50.......... 2 “ G2 
V08 V=200 
50 0,2 


Vậy cần phải pha 200 ml dung dịch H;SO,IM. 


Thí đụ 6. Tính thể tích H;O và dung dịch MgSO, 2M cần để pha được 100ml dung : 
dịch MgSO, 0,4M. 
Hướng dẫn giải 
Gọi V là thể tích H;O cần cho vào, khi đó thể tích dung dịch MgSO, 2M là 100 - V. 


V vs H6 0 XS l6 


__V_ L6 
100~V v_ 04 


Vậy pha. 20 ml dung dịch MgSO, 2M với 80 ml H;O để thu được 100 ml dung dịch 
MgSO, 0,4M. 


=V= ^— =80(m) 
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Thí dụ 7. Cần trộn lẫn dung dịch NaOH 1,2M với dung dịch NaOH 2,5M theo ¡ lệ 
thể tích như thế nào để thu được dung dịch NaOH 1,5M. 
Hướng dẫn giải 
Gọi V, và V; lần lượt là thể tích của NaOH 1,2M và 2,5 M ta có: 


My 12 vã 10 
15 
\ TP 25  SẾ TS n8 
Vị _ 10. 
V, 03 


Vậy cân phải pha chế dung dịch NaOH 1,2M với dung dịch NaOH 2,5M theo tỉ lệ thể 
tích 10: 3 thì thu được dung dịch NaOH 1,5M. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 8 


Trần Trung Ninh 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIÁ HÀ NỘI - 
16 Hàng Chuối ~ Hai Bà Trưng — Hà Nội : 
Điện thoại: (04) 39714896: (04) 39724770; Fax: (04) 39714899 


Chịu trú<h. nÌhiệm xuất bản: 
Giám đốc: PHÙNG QUỐC BẢO 
Tổng biên tạp: PHẠM THỊ TRẦM 


Chịu trách nhiệm nội dung: 
Biên tập: QUỐC THẮNG 
Trình bày bìa: — QUỐC VIỆT 


Đối tác liên kết xuất bản: 


+ 


CÔNG TY SÁCH - THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐỨC TRÍ 


Mã số 1L-102 ĐH2009 

In 3.000 cuốn, khổ 16 x 24 cm tại Công ty In Hưng Phú 

Số xuắt bản: 364-2009/CXB/18-56/DHQGHN, ngày 29/4/2009 
Quyết định xuất bản số: 102 LK-TN/XB 

In xong và nộp lưu chiều quý II năm 2009. 


